
Link HS GV https://drive.google.com/drive/folders/1-DSYgq5Qtbr3A_27be13pqyEsk4IDJMJ?usp=share_link  

STT TÊN SĐT KHÓA Link Hồ sơ GV Note kết quả Đang HT Đồng ý 
làm thử

Từ chối 
HT Trao đổi lại

Trình trạng trao 
đổi lại
(30/5)

Tình trạng 
ANHPTK kết 
nối lại tháng 
6/2024 

Phân bổ xử lý lại Tình trạng trao đổi 
Tháng 7,8

1 Phạm Thị Chuyên 0379271118 HL-VMC-YOGA GV báo bận và từ chối Yến
2 Nguyễn Hồng Hạnh 0862934215 HL-VMC-GYM-FITNESS Yến

3 Phạm Minh Đức 0966072427 HL-VMC-GYM-FITNESS

Không đạt do nội dung 
chuyên môn đưa ra 
không phù hợp và 
không có kinh nghiệm 
giảng dạy Online
Định hướng hợp tác về 
mảng dịch vụ trong thời 
gian sau Yến

11 Nguyến Mạnh Hiếu 0948411587 HL-VMC-GYM-FITNESS Yến
12 Văn Thị Lan Anh 0909003005 HL-VMC-CAMHOA Yến
13 Nguyễn Thị Tố Uyên 0942359588 HL-VMC-YOGA Yến
14 Nguyễn Thị Thuý Ngân 0372357821 HL-VMC-DINHDUONG Yến
15 Phạm Kim Quy 0904628855 HL-VMC-CAMHOA đã lên L6 đang quay hìnhX  
17 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0984272718 HL-VMC-CAMHOA Yến

18 Nguyễn Thị Mai Nhiên 0963300981 HL-VMC-DINHDUONG X
gọi 2 lần ko  
có tín hiệu  

20 Nguyễn Thu Hương 0904062829 HL-VMC-YOGA L4_Yoga_Nguyễn Thu Hương - Google Drive Đã họp - đã tạo nhóm X Yến
21 Nguyễn Hồng Nhật 0913307048 HL-VMC-GUITAR https://drive.google.com/drive/folders/1isCuLmOYZZsk_7V3epQ3jpVRrPM7CpeOĐã họp - đã tạo nhóm X X  
22 Đặng Kim Toàn 0845679999 HL-VMC-YOGA l4_Yoga_Đặng Kim Toàn - Google Drive Đã họp - đã tạo nhóm X Yến
23 Hoàng Thị Hằng 0979946586 HL-VMC-DINHDUONG Đã họp - ko hợp tác X Yến
24 Nguyễn Hồng Quân 973157222 HL-VMC-YOGA L4_Yoga_Nguyễn Hồng Quân - Google Drive Đã họp - đã tạo nhóm X Yến
25 Nguyễn Viết Tân 915366437 HL-VMC-YOGA yoga_Nguyễn Viết Tân - Google Drive Đã họp - đã tạo nhóm X X  
27 Hoàng Thị Thơm 0389922062 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1JR0YoLsUpVpgaJVi5N4MG9kJ0jF3feS6Đã họp - đã tạo nhóm X X  
28 Nguyễn Thị Lan Hương 936164996 HL-VMC-YOGA l4_Yoga_Nguyễn Thị Lan Hương - Google Drive đã họp - đã tạo nhóm X X  
31 Hoàng Thị Mai Dung 0989639386 HL-VMC-YOGA GV_Thanhnhac_Nguyễn Trung Kiên - Google Drive đã họp - đã tạo nhóm X X  
33 Nguyễn Ngọc Anh 0966184916 HL-VMC-YOGA https://drive.google.com/drive/folders/1QB4pkhETsreccoAMSmGczrTe8pQUMOMsđã họp X Yến
35 Phan Quốc Anh 975723258 HL-VMC-DINHDUONG Dinh Dưỡng_Phan Quốc Anh - Google Drive đã họp X Yến
37 Nguyễn Thành Đạt 0977646228 HL-VMC-GYM-FITNESS https://drive.google.com/drive/folders/1KKcI3Iuk6JFE9ByRDElv_XVmL7EpWNXcđã họp - đã tạo nhóm X X  
42 Phùng Thị Thanh Loan 0362138999 HL-VMC-YOGA https://drive.google.com/drive/folders/1vaLWRJhFBSXwzIZztbUrZFJvEZN9fQHfđã họp X Yến
43 lê THị Trúc Quỳnh 938437979 HL-VMC-YOGA Yoga_Lê Thị Trúc Quỳnh - Google Drive đã họp X Yến
45 Cấn Thị Thu Hằng 973430972 HL-VMC-DINHDUONG DinhDưỡng_Cấn Thị Thu Hằng - Google Drive đã họp X Yến
47 Nguyễn Mạnh Trường 0915555491 HL-VMC-GYM-FITNESS https://drive.google.com/drive/folders/1OQ5qiN8nt3Ej78NQ7bTy0xcCJ4mIpcf3đã họp - đã tạo nhóm X X  
50 Trần Thị Thu Quyên 0836381088 HL-VMC-YOGA Yoga_Trần Thị Thu Quyên - Google Drive đã họp X Yến
52 Lê Nhật Long 0796219797 HL-VMC-VOVINAM https://drive.google.com/drive/folders/101dtI0tGa3ano1ddAQmX3tNJvhmCsjkađã họp - đã tạo nhóm X X  

53 Phạm Thị Lan Phương 0386208099 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/17MY3wP-3ioSiAw7cGk7SZIhXGLm0xdtrđã họp
Đã liên hệ 
lại

Nhớ Trung tâm, 
đang dở việc lát 
gọi lại  

54 Nguyễn Tuyết Hương 0989075338 HL-VMC-YOGA Yoga_Nguyễn Tuyết Hương - Google Drive đã họp X Yến
58 Tạ Thị Hán 0328338198 HL-VMC-SÁO https://drive.google.com/drive/folders/1nQ7FW9b2fuXpRqaqFkLv_pRAJY0orBZ5đã họp - đã tạo nhóm X Kim Anh có liên hệ lại, sau khi tham khảo các đồng nghiệp như c Hạnh. c Nguyệt  đàn tranh, chị Hà đàn bầu thì gv từ chối do cv bận, ko đảm nhận được. Trước đó gv có nói thời gian này ko nhiều việc lắm .
60 Nguyễn Đức Việt 0972260005 HL-VMC-YHCT https://drive.google.com/drive/folders/1BAG7fzAz-3QntAEhmYxnl5Id8nRCpvNVhợp tác theo đơn vị, đã họp đã tạo nhomX trên crm là Chử Anh Tuấn đứng tên Yến
61 Nguyễn Ngọc Tú 0974421288 HL-VMC-YOGA https://drive.google.com/drive/folders/16dWZd5ib51BqOTSMdl_5O5-G1NPgUfCxđã họp _đã tạo nhóm X Yến
63 Lê Thị Hương 0983836291 HL-VMC-YOGA https://drive.google.com/drive/folders/1z9u-aLY-3vz-Uf91vVXwU9F-TwztiT0Yđã họp-đã tạo nhóm X Yến
64 Châu Chấn Thanh 0966069480 HL-VMC-YOGA Yoga_Châu Chấn Thanh - Google Drive đã họp X Yến
65 Lê Ngọc Anh 0359804626 HL-VMC-YOGA Yoga_Lê Ngọc Anh - Google Drive đã họp X Yến
66 Đinh Thị Lan 0988470204 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1hw3U3BnjfKqdOsaU6o16AyHym6C4szZ_đã họp-đã tạo nhóm x liên hệ lại Yến
67 Đặng Đình Minh 0963558228 HL-VMC-TRONG https://drive.google.com/drive/folders/12oqbQazY_TNVuq2j3qElZqFUoptVqV_jđã họp x Yến
68 Nguyễn Trọng Dần 0945887879 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1YGrOEDMYuacdJcQ7tIUOLS49xUuxGzcY?usp=sharingđã họp _đã tạo nhóm X X  

69 Lê Thị Thu Hà 0903260185 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/187NlrY9bGPkWEPqIIBXOWQjCD7p8VZpnđã họp( chưa đồng ý hẳn, cũng chưa từ chối- để chăm sóc sau, tham khảo thêm GV khác r chốt)

gv có lí do nên 
k muốn ghi 
hình, bao h có 
việc sx mà ko 
cần ghi hình 
thì mời lại  

70 Hoàng Khắc Tuấn Anh 0973296528 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1fQIXsahNd8cwvmWXDEzgPObpHqwQBK6Gđã họp _đã tạo nhóm x

ok, trao đổi 
qua zalo với 
thầy  

73 Bùi Huyền Trang 0378313899 HL-VMC-YOGA Yoga_Bùi Huyền Trang - Google Drive đã họp X Yến
74 Nguyễn Duy Đông 0973799884 HL-VMC-YOGA Yoga_Nguyễn Duy Đông - Google Drive đã họp X Yến
75 Trần Thanh Huyền 0986383261 HL-VMC-YOGA Yoga_Trần Thanh Huyền - Google Drive Đã họp X Yến

78 Nguyễn Xuân Thủy 0983484931 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/17ZcMp94Bzee0KJUDi6mwkFh_X7W0gDZQđã họp- đã tạo nhóm x liên hệ lại
Đang khám, trưa 
gọi lại  

79 Phạm thị Thuỷ 0982825125 HL-VMC-CAMHOA Cắm hoa_Phạm Thị Thủy - Google Drive Đã họp X X Hồng GV đang HT

81 Lê Đắc Thực 0968771226 / 
0936133969

HL-VMC-VOVINAM Vovinam_Lê Đắc Thực - Google Drive Đã họp X Kim Anh đã 
liên hệ từ 
trước đó

Hồng
86 Phạm thị Thuý Hoà 0973304306 HL-VMC-DINHDUONG Dinh dưỡng_Phạm thị Thuý Hoà - Google Drive Đã họp X Hồng
89 Trần Thị Phương Lan 0399096992 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1kBc9AZdVmbg8akrAx9W425lyHV8XxvlLđã họp X X  
94 Lê Văn Huy 0916243366 HL-VMC-GYM-FITNESS Gym_Lê Văn Huy - Google Drive đã họp X Hồng LHL suy nghĩ thêm

96 Nguyễn Liên Hạnh 0979895233 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1C7JyR5pSE9bw49aYN8KwmXtqBoqvU3_Hđã họp x

Đã liên hệ, 
thời điểm 
này chưa 
sắp xếp 
được

gđ trung tâm 
ko cho chị làm 
ngoài, khá 
nhạy cảm, chị 
từ chối  

97 Thang Thị Bích Hằng 0904620159 HL-VMC-GUITAR https://drive.google.com/drive/folders/1qWEWPKclW5eACqw2GSGJytHWnNmyVEvkđã họp X Hồng
98 Đào Thị Dân 0914471352 HL-VMC-YHCT https://drive.google.com/drive/folders/1X2UwEmZBUYbMY6l4lSxH-8aYhNr4l9SUđã họp x Hồng
99 Nguyễn Tú Như 0382028075 HL-VMC-YHCT https://drive.google.com/drive/folders/1vTHhmEXm4UF2N1JQTzLDg4Ku4pmJKZdbđã họp x Hồng

106 HLV Hoàng Huy 0966583986 HL-VMC-GYM-FITNESS Fitness_HLV Huy Hoàng - Google Drive đã họp X Hồng Không đồng ý cơ chế HT

112 Nguyễn Đắc Thành 0339897465 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1oBBRso0pSy_ZAgeUov8yyyjrs7gYs7BFđã họp x

gv đồng ý làm 
thử- gửi zalo 
hướng dẫn 
anh tự quay  

119 Trần Trọng Nhân 0938360791 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1y-2383PWisIpSdbhUNoCI-5fMz5-lYwtđã họp x Hồng
129 Lê Thị Tố Uyên 0983063105 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1BRIj8hRpIdMmBi21E9qwit_7THPtLZPZ?usp=share_linkđã họp X X  
130 ThS Lê Thị Tâm 0985891595 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1gqxthxqbSgzbesyhKROLFYXVYMRf-ycx?usp=share_linkđã họp X Hồng
131 ThS Hà Thị Như Quỳnh 0988823586 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1Qt_eMFDlPSv4myiWdwvAl9egI_C5ULTi?usp=share_linkđã họp X liên hệ lại Hồng
132 Lê Thị Hạnh 0972141876 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1kpYE00mq_FNzdlZnKS9idAEJZXxisA7m?usp=share_linkđã họp X không liên hệ lại Hồng
134 Vũ Văn Tuấn 0988587901 HL-VMC-SÁO https://docs.google.com/document/d/14KtCGWqrwR36Zcz8FCgX0UxKbroqckwc/editđã họp- đã tạo nhóm x Hồng
136 Nguyễn Danh Tùng 0987385720 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1iFt7pHxaZb2VycflzLZU5hbrE7CDJKNL?usp=share_linkđã họp X X Hồng
142 Hoàng Minh 0834555315 HL-VMC-YHCT https://drive.google.com/drive/folders/1YbwS8YunMSp9_GA2eTDCeFP3jS-cv0I-đã họp ( chưa gửi lại ảnh bằng theo yc của chị Thuỳ nên chưa tạo nhóm đc) Hồng
145 Nguyễn Văn Hưng 0987660668 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1nKDJ6c-pgs8c4J571Jnztvhiciiw4Gxh?usp=share_linkđã họp X liên hệ lại Hồng
149 Phạm Thị Diệp 0384554939 HL-VMC-DINHDUONG Phạm Thị Diệp - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Hồng
150 Phạm Thị Dung 0973053098 HL-VMC-CAMHOA https://drive.google.com/drive/folders/1hCFg15MItrCbn8aEQnuQVjrbbbd_Zqm6Đã họp X Hồng
152 Trịnh Thị Huyền Trang 0916774298 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1wc175FN5Jk9tt-rqIy9JpYx4is139_drĐã họp x Ngừng gọi Không muốn chi trả theo hình thức % 
165 Nguyễn Trần Hậu 915841584 HL-VMC-SÁO https://drive.google.com/drive/folders/1qnvjd1OMj5Sw4HVIGHBP9YZFl3bBwrP8Đã họp X Hồng
166 Lê Trọng Thủy 0987357370 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1WcnOohXN0XDpTpvDQTEJ97nENOfhl05ZĐã họp X Hồng
169 Trần Đức Tiến 0946426526 HL-VMC-YHCT YHCT_Trần Đức Tiến - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Hồng
171 Nguyễn Ngọc Thúy 0383368230 HL-VMC-YHCT YHCT_Nguyễn Ngọc Thúy - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp x X  
172 Hà Lê 0359927055 HL-VMC-YOGA https://drive.google.com/drive/folders/1P-TnajL3yZJ2diM5MBTpSHMZYZ_Iwpv9Đã họp X Hồng
175 Phạm Quý Hoàng 0979679004 HL-VMC-YHCT https://drive.google.com/drive/folders/1KKDaabI50iSV3-UjCoPjqQ0rmAgeN1aaĐã họp X Hồng
176 Nguyễn Quốc Quang 0912366235 HL-VMC-YHCT YHCT_Nguyễn Quốc Quang - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp Sau tết sẽ trao đổi lại liên hệ lại Hồng
180 Lê Văn Hào 0989878483 HL-VMC-GUITAR https://drive.google.com/drive/folders/1a7rTJuI1BrMK5EV7eTzqebznQg4jxgtZĐã họp X Hồng
181 PGS.TS Nguyễn Quang Dũng0986161974 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1fdlToBt0Y9to8ggiO7gg6zX0j6-06SR6Đã họp x X  
187 Nguyễn Văn Mạnh 0393045619 HL-VMC-VOVINAM Vovinam_Nguyễn Văn Mạnh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Hồng
189 Lê Thị Thu Hương 0988841140 HL-VMC-YOGA https://drive.google.com/drive/folders/1nhDhGiKS6nQIifCL09Rb4K0ZZVZQrcjKĐã họp X Hồng

190 Nguyễn Thùy Dương 0383170825 HL-VMC-YHCT https://drive.google.com/drive/folders/1RiKvhJAbUBRi4Qq4TQixR-72arSBMTpDĐã họp X liên hệ lại
Đang khám, trưa 
gọi lại  

191 Nguyễn Thị Tú Anh 0983456676 HL-VMC-YOGA Yoga_Nguyễn Tú Anh - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp Chưa đủ bằng Hồng
194 Trần Thị Lệ Thu 0965252707 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1A0-n4NDifrbVEO8Lt6BkFFtuu5FIlVZOĐã họp x X  
195 Phạm Minh Tấn 0374542460 HL-VMC-VOVINAM https://drive.google.com/drive/folders/1rJFKJV5Hhjmrbh9pSs6cWic_7gvpfbBZĐã họp X gọi mời lại , gv từ chối do bận  

197 Nguyễn Ngọc Định 0964621186 HL-VMC-YHCT YHCT_Nguyễn Ngọc Định - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X liên hệ lại

ok tham gia, liên 
hệ Thẩm định và 
làm hợp đồng. có 
quan tâm cơ chế 
nhưng chưa trao 
đổi  

199 Nguyễn Đức Dịu 0966634622 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1_u3xzJ-6USHh7SjMF01lzkhRakE4ypHdĐã họp X Trước bên mình từ chối, đã tham gia thẩm địnhHồng

200 Bùi Thị Quỳnh 0382591963 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG YHCĐ_Bùi Thị Quỳnh - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X liên hệ lại

ok tham gia, thời 
gian này rảnh 
hơn. Liên hệ thẩm 
định và làm hợp 
đồng. Lăn tăn chỗ 
kiểm soát bán 
hàng và chi trả lợi 
nhuận  

203 Đào Tuấn Anh 0972993992 HL-VMC-GUITAR Guitar_Đào Tuấn Anh - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Hồng

204 Đỗ Thị Thu Hà 0969222096 HL-VMC-NHAKHOA https://drive.google.com/drive/folders/1Bs_U7DoDdA-Fi06NyJJ_zV3RK17nRpcQĐã họp X

Liên hệ lại 
không phản 
hồi

Có quan tâm 
nhưng còn lăn tăn 
về định hướng, vì 
nghĩ Nha khoa ko 
thiết thực làm 
online. cần gửi lại 
Khung chương 
trình và định 
hướng thêm - kết 
bạn zalo để gửi 
KCT

gv từ chối do 
ko có tg làm  

206 ĐOÀN NGỌC QUYẾT 0365322903 HL-VMC-GYM-FITNESS Fitness_Đoàn Ngọc Quyết - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh 30/07 thuê bao gv bận ko có nhiều tg hợp tác đc 
207 Trần Thị Anh Thư 0983872801 HL-VMC-NHAKHOA https://drive.google.com/drive/folders/1pkwu-QmOJ1dplydG6LNmxeVtLZjvGpSHĐã họp x X  

208 Tăng Văn Ngọc 0961113215 HL-VMC-NHAKHOA Nha Khoa_Tăng Văn Ngọc - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X liên hệ lại

Từ chối. thời điểm 
này bận - đang 
chuẩn bị mở rộng 
quy mô. Để xem 
có bạn bè thì giới 
thiệu  

209 Nguyễn Minh Huyền 0399797109 HL-VMC-GIAODUCDACBIET https://drive.google.com/drive/folders/1BaVbXBA9NWcAwpZv1LVX0mgwjG8vcEOnĐã họp X
Mới sinh em 
bé Yến 12/08: kết nối lại, trao đổi sx lại lịch họp

210 Lê Thị Thu Phương 0364441889 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1_hJzLeNnaXuqWscF3TgHmm2g0Ry6oBPpĐã họp x X  

211 Nguyễn Ngọc Diệp 987771317 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG YHCĐ_Nguyễn Ngọc Diệp - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X
gv suy nghĩ rồi 
chưa trả lời lại  

https://drive.google.com/drive/folders/1-DSYgq5Qtbr3A_27be13pqyEsk4IDJMJ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1MZpdJKz4iJ-gMHZYpr2UwnrKMtQLDRjm
https://drive.google.com/drive/folders/1isCuLmOYZZsk_7V3epQ3jpVRrPM7CpeO
https://drive.google.com/drive/folders/1VMYbfUduBdBI_Y5agd0kUcBtz2YEfvml
https://drive.google.com/drive/folders/1Bn5kLUMb41haV6QDbCsYxq4TOOXX59u6
https://drive.google.com/drive/folders/1l7tYuFltgP4DJwfkBO3C_S4rTBeBbWFT
https://drive.google.com/drive/folders/1JR0YoLsUpVpgaJVi5N4MG9kJ0jF3feS6
https://drive.google.com/drive/folders/19R9iYMhYB27KGyVwhEKFjAUhEZ4ASKj-
https://drive.google.com/drive/folders/1ZEjIFvHITuWGq1-iEfpWHbUbGHlW3byh
https://drive.google.com/drive/folders/1QB4pkhETsreccoAMSmGczrTe8pQUMOMs
https://drive.google.com/drive/folders/1zk2f5qOySYqtFhNttJ3HMbtC7576_lLs
https://drive.google.com/drive/folders/1KKcI3Iuk6JFE9ByRDElv_XVmL7EpWNXc
https://drive.google.com/drive/folders/1vaLWRJhFBSXwzIZztbUrZFJvEZN9fQHf
https://drive.google.com/drive/folders/1fVXpc3pt7AzD6fsVmqn5xC3JpxYRWXVa
https://drive.google.com/drive/folders/154-Dc3bAH8TzF0W_e_vNx_LakJeF0jaU
https://drive.google.com/drive/folders/1OQ5qiN8nt3Ej78NQ7bTy0xcCJ4mIpcf3
https://drive.google.com/drive/folders/1lPZ4xLPgrFS3_92Wr32B0c-4vlCd_Pa9
https://drive.google.com/drive/folders/101dtI0tGa3ano1ddAQmX3tNJvhmCsjka
https://drive.google.com/drive/folders/17MY3wP-3ioSiAw7cGk7SZIhXGLm0xdtr
https://drive.google.com/drive/folders/1rtR0xycOt6-xCoyy4_yLLeH8uaro5ACH
https://drive.google.com/drive/folders/1nQ7FW9b2fuXpRqaqFkLv_pRAJY0orBZ5
https://drive.google.com/drive/folders/1BAG7fzAz-3QntAEhmYxnl5Id8nRCpvNV
https://drive.google.com/drive/folders/16dWZd5ib51BqOTSMdl_5O5-G1NPgUfCx
https://drive.google.com/drive/folders/1z9u-aLY-3vz-Uf91vVXwU9F-TwztiT0Y
https://drive.google.com/drive/folders/15cP3WzMN2mmlTnuX4wEcYrmNdnPiFUTm
https://drive.google.com/drive/folders/1hdCTKbMJoQaTrb4rKpIkCymSfqA0Ei19
https://drive.google.com/drive/folders/1hw3U3BnjfKqdOsaU6o16AyHym6C4szZ_
https://drive.google.com/drive/folders/12oqbQazY_TNVuq2j3qElZqFUoptVqV_j
https://drive.google.com/drive/folders/1YGrOEDMYuacdJcQ7tIUOLS49xUuxGzcY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/187NlrY9bGPkWEPqIIBXOWQjCD7p8VZpn
https://drive.google.com/drive/folders/1fQIXsahNd8cwvmWXDEzgPObpHqwQBK6G
https://drive.google.com/drive/folders/1tQzp62FR4_rmI5KMRejggj8V-HUh_toW
https://drive.google.com/drive/folders/1c9kBz-mZvOxlNRO6NL5vJlJEUNcu3JHK
https://drive.google.com/drive/folders/1TVXnH_HYHfhKdVAp5ksR71fmI-GApTjt
https://drive.google.com/drive/folders/17ZcMp94Bzee0KJUDi6mwkFh_X7W0gDZQ
https://drive.google.com/drive/folders/1k0wb1qjUSkXwpkbgTRfS8-xbxYzvtBE2
https://drive.google.com/drive/folders/1qG9Vs6Sa-QlU7MQP_OKlxgWcDv1W0EIe
https://drive.google.com/drive/folders/10wDOXOtZoQJvRvISVGO_-hNaqMlBh0LE
https://drive.google.com/drive/folders/1kBc9AZdVmbg8akrAx9W425lyHV8XxvlL
https://drive.google.com/drive/folders/1g6W89Dp5q40pegb23ZeE-2H_6WSSEsP1
https://drive.google.com/drive/folders/1C7JyR5pSE9bw49aYN8KwmXtqBoqvU3_H
https://drive.google.com/drive/folders/1qWEWPKclW5eACqw2GSGJytHWnNmyVEvk
https://drive.google.com/drive/folders/1X2UwEmZBUYbMY6l4lSxH-8aYhNr4l9SU
https://drive.google.com/drive/folders/1vTHhmEXm4UF2N1JQTzLDg4Ku4pmJKZdb
https://drive.google.com/drive/folders/1_guVE2a2DZfVp1ca3y4A0KyhPIkdsSsW
https://drive.google.com/drive/folders/1oBBRso0pSy_ZAgeUov8yyyjrs7gYs7BF
https://drive.google.com/drive/folders/1y-2383PWisIpSdbhUNoCI-5fMz5-lYwt
https://drive.google.com/drive/folders/1BRIj8hRpIdMmBi21E9qwit_7THPtLZPZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gqxthxqbSgzbesyhKROLFYXVYMRf-ycx?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Qt_eMFDlPSv4myiWdwvAl9egI_C5ULTi?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kpYE00mq_FNzdlZnKS9idAEJZXxisA7m?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/14KtCGWqrwR36Zcz8FCgX0UxKbroqckwc/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1iFt7pHxaZb2VycflzLZU5hbrE7CDJKNL?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1YbwS8YunMSp9_GA2eTDCeFP3jS-cv0I-
https://drive.google.com/drive/folders/1nKDJ6c-pgs8c4J571Jnztvhiciiw4Gxh?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q5dYa-FJCMEOk7VkexTGbrn6iu_eZRMK
https://drive.google.com/drive/folders/1hCFg15MItrCbn8aEQnuQVjrbbbd_Zqm6
https://drive.google.com/drive/folders/1wc175FN5Jk9tt-rqIy9JpYx4is139_dr
https://drive.google.com/drive/folders/1qnvjd1OMj5Sw4HVIGHBP9YZFl3bBwrP8
https://drive.google.com/drive/folders/1WcnOohXN0XDpTpvDQTEJ97nENOfhl05Z
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWQ4GfKxTAVXRJHs_I30FvK0iRYH8zTa
https://drive.google.com/drive/folders/1D8yKcW00f9iB7PbF-PEQBoQiJH77rCiz
https://drive.google.com/drive/folders/1P-TnajL3yZJ2diM5MBTpSHMZYZ_Iwpv9
https://drive.google.com/drive/folders/1KKDaabI50iSV3-UjCoPjqQ0rmAgeN1aa
https://drive.google.com/drive/folders/1-LCUDDTAvPC4QAhxhjX_-iCA4C6NKGKf
https://drive.google.com/drive/folders/1a7rTJuI1BrMK5EV7eTzqebznQg4jxgtZ
https://drive.google.com/drive/folders/1fdlToBt0Y9to8ggiO7gg6zX0j6-06SR6
https://drive.google.com/drive/folders/1kaM0f8CAkDzshmFVPTkkVvsZryAAA3KM
https://drive.google.com/drive/folders/1nhDhGiKS6nQIifCL09Rb4K0ZZVZQrcjK
https://drive.google.com/drive/folders/1RiKvhJAbUBRi4Qq4TQixR-72arSBMTpD
https://drive.google.com/drive/folders/1mP4VACviJjhFcFCFTUGOOtq-Sg-HoVnz
https://drive.google.com/drive/folders/1A0-n4NDifrbVEO8Lt6BkFFtuu5FIlVZO
https://drive.google.com/drive/folders/1rJFKJV5Hhjmrbh9pSs6cWic_7gvpfbBZ
https://drive.google.com/drive/folders/1x6dzA6AqwpIQLAgoZUaKUkft1QZBldrX
https://drive.google.com/drive/folders/1_u3xzJ-6USHh7SjMF01lzkhRakE4ypHd
https://drive.google.com/drive/folders/1x3xBHbECGIk4d7c48XWQswNX7z1PbJSl
https://drive.google.com/drive/folders/1AY3tBYHms-Yzex3rIWG6DM4jFa-oO5Fu
https://drive.google.com/drive/folders/1Bs_U7DoDdA-Fi06NyJJ_zV3RK17nRpcQ
https://drive.google.com/drive/folders/12QM_XlWw_ux0AB5l3KkkCV0K7GPwYPPf
https://drive.google.com/drive/folders/1pkwu-QmOJ1dplydG6LNmxeVtLZjvGpSH
https://drive.google.com/drive/folders/1wLB9kcEbDLX4LH7Gwcw5OmSZPqEYOtmz
https://drive.google.com/drive/folders/1BaVbXBA9NWcAwpZv1LVX0mgwjG8vcEOn
https://drive.google.com/drive/folders/1_hJzLeNnaXuqWscF3TgHmm2g0Ry6oBPp
https://drive.google.com/drive/folders/10iToLbAhJmV0qXwgMIdCQCaO6PvGXYfU


Link HS GV https://drive.google.com/drive/folders/1-DSYgq5Qtbr3A_27be13pqyEsk4IDJMJ?usp=share_link  
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213 Vũ Đại Dương 0886970000 HL-VMC-DINHDUONG dinh dưỡng_Vũ Đại Dương - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh 30/07: knm 
214 Trương Văn Qúy 0984625828 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1JJZ9ASR7uTVDVrn5aQLJyl4IqCrAHyYCĐã họp X Kim Anh

215 Nguyễn Xuân Trà 0858105036 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1KRJPHi-zFJW2kNaVcs6tkmEMsoJI2CvjĐã họp X Đã xem không phản hồi

có tương tác 
tích cực qua 
zalo  

216 Quản Thị Ngát 0986232955 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1ZgLVTCwSqpKYE6qbLiyVPfdZeZT1Y1KAĐã họp X Kim Anh
217 Vũ Thị Vân Anh 0942084382 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Da liễu_Vũ Thị Vân Anh - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp x X  

218 Nguyễn Hạnh Ngân 0987795841 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Nguyễn Hạnh Ngân - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X

gv đồng ý suy 
nghĩ lại, gửi lại 
gv các thông 
tin cơ bản  

219 Đỗ Văn Thắng 0916688198 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nhikhoa_Đỗ Văn Thắng - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp x X  
220 Nguyễn Sỹ Đức 0934539123 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1lfl97pSlXFWhKpau6JknvSbbL4u_e6bvĐã họp X Kim Anh
221 Vũ Văn Yên 0974545363 HL-VMC-NHAKHOA Vũ Văn Yên - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Làm việc theo 1 nhóm BS, HD đứng 1 người Kim Anh
222 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0947181999 HL-VMC-SÁO https://drive.google.com/drive/folders/1qi0PiF7rhL0FaMsC1YkHIjqJJkqcCcPwĐã họp Kim Anh
223 TS. Cao Xuân Liễu 0908372345 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Cao Xuân Liễu - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp Kim Anh 15/08: knm 
224 Vương Đức Hưng 0985101883 HL-VMC-NHAKHOA nha khoa _ Vương Đức Hưng - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X liên hệ lại Kim Anh 15/08: knm 
225 Nguyễn Phú 0934340999 HL-VMC-CAMHOA Cắm hoa_Nguyễn Phú - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X liên hệ lại Kim Anh 15/08: bận, ko có nhu cầu hợp tác lại 
226 Nguyễn Trung Kiên 0334422688 HL-VMC-YHCT YHCT_Nguyễn Trung Kiên - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp Kim Anh
227 Nguyễn Tiên Phong 0984441555 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_Nguyễn Tiên Phong - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
228 Trần Thị Anh 0962985644 HL-VMC-YHCT YHCT_Trần Thị Anh - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp x X  
229 Dương Quốc Trung 0976129792 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Da liễu_Dương Quốc Trung - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X liên hệ lại Kim Anh
231 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0359341138 HL-VMC-CAMHOA Cắm hoa_Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phòng Học Liệu - Google Driveđã họp X Kim Anh 30/07: đang thẩm định lại gv, gv hẹn 31/07 sẽ gửi lại video 15/08: gv đang hợp tác 
232 Ninh Thị Phương Mai 0936626007 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1tvtRvE7hUl5H3mY_DIWHPvX4JnX_0wwxĐã họp x X  

233 Nguyễn Đức Thiện 0343995569 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nhi khoa_Nguyễn Đức Thiện - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X

Hẹn tháng 4 
liên hệ lại 
nhưng liên 
hệ lại k 
phản hồi Kim Anh

234 Trần Ngọc Quyên 0835568888 HL-VMC-SÁO https://drive.google.com/drive/folders/1AEsBhW1pSjbWYeCSzXC-AR1I8Y8NcFWrĐã họp X Kim Anh

235 Vũ Thị Thanh Đào 0987898739 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Vũ Thị Thanh Đào - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X

Không hẹn 
thời gian cụ 
thể, khi nào 
quay lại 
được thì sẽ 
liên hệ Kim Anh

236 Nguyễn Trung Việt 0988920150 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1A1XmdM-_mzf1Z10SznWquRkOVjMNDYAwĐã họp X Kim Anh
237 Nguyễn Thị Hương Giang 0988886582 HL-VMC-CAMHOA Cắm hoa_Nguyễn Thị Hương Giang - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
238 Cao Thị Hạ 0901558403 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Da liễu_Cao Thị Hạ - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh
239 Đào Văn Tùng 0968348669 HL-VMC-GUITAR Guitar_Đào Văn Tùng - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh
240 Nguyễn Đào Khánh Hương0969933321 HL-VMC-YOGA Yoga_Nguyễn Đào Khánh Hương - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
242 Nguyễn Thị Vân Anh 0962610976 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp x X  
243 Đỗ Thị Hồng Lương 0987125080 HL-VMC-DINHDUONG https://docs.google.com/document/d/1EiVVJ-0ryP-aYl8F8DxqOHSum1m_7_ZA/editĐã họp x X  
244 Nguyễn Quang Thắng 0971059680 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/13MnkTNpu9CV1alfI3hdgOmBnXIJs4oZSĐã họp X Kim Anh
245 Nguyễn Thị Giang 0936507600 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Nguyễn Thị Giang - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp x X  
246 Nguyễn Thị Thu Hoài 0976616525 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://docs.google.com/document/d/1ZiievJrdW0U3XAmaOgLdOwbQuQBvPGVt/editĐã họp X GV báo không phải liên hệ lại Kim Anh
247 Nguyễn Thành Chung 0968056255 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nguyễn Thành Chung - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X liên hệ lại k có thời gian tham gia Kim Anh

248 Vũ Thị Lan 0984383675 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Vũ Thị Lan - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X

gv nhận lời 
hợp tác, đang 
hướng dẫn gv 
tự quay video. 
gv bận chưa 
quay luôn đc Kim Anh 27/08, gv báo sẽ quay video sáng 28/08 gửi lại 

249 Trần Thị Hoa
0389895776 / 
0936238390 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nhi khoa_Trần Thị Hoa - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh

250 Nguyễn Quang Linh 0857652222 HL-VMC-GYM-FITNESS Fitness_Nguyễn Quang Linh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh

251 ThS. Lê Huy Hùng 0912462236 HL-VMC-DINHDUONG Dinh dưỡng_Lê Huy Hùng - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X
Đã liên hệ 
lại

Đã làm demo 
nhưng ko đạt

Cập nhật 
thông tin trước 
GV không đạt 
thẩm định, 
trước anh 
Thịnh cũng 
từng xem qua 
báo web bs 
làm chủ nhìn k 
uy tín, cty k rõ 
ràng, đã từng 
cân nhắc 
nhiều tới 
trường hợp 
này  

252 Lê Thị Hoài 0968362070 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Lê Thị Hoài - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X liên hệ lại Kim Anh
253 Hoàng Thị Hào 0942582199 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1VP9Ls5pasAPCuLnNmFBwViUng3Rm6mT2Đã họp X liên hệ lại Kim Anh
254 Nguyễn Thị Hoa Hồng 0909708090 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/1vNNPHi0l9G3viY9L--9cy0Z4TviyxqqCĐã họp X Kim Anh
255 ThS.BS Ngô Chiến Thuật 0975966888 HL-VMC-YHCT YHCT_Ngô Chiến Thuật - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X liên hệ lại ko nghe  
256 Nguyễn Thị Hải Yến 0969568506 HL-VMC-DINHDUONG https://drive.google.com/drive/folders/1ZSC0yWRWis8kXQS8THPEUO6YpQy39haJĐã họp x X  
257 Trần Thị Thùy Dương 0974027840 HL-VMC-NHAKHOA Nha Khoa_Trần Thị Thùy Dương - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
258 Nguyễn Thị Hồng Anh 0969259001 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Da Liễu_Nguyễn Thị Hồng Anh.docx - Google Tài liệu Đã họp x X  
259 Lý Thị Kim Anh 0985294991 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Da liễu_Lý Thị Kim Anh - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh
260 Nguyễn Minh Huyền 0982967788 HL-VMC-CAMHOA Cắm hoa_Nguyễn Minh Huyền - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
261 Nguyễn Thị Hạnh 0965648345 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nhi khoa_Nguyễn Thị Hạnh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
262 Lã Thị Phương Linh 0338432996 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_Lã Thị Phương Linh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
263 Nguyễn Thị Minh Trang 0392101565 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Da liễu_Nguyễn Minh Trang - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
264 Nguyễn Đức Minh 0917719998 HL-VMC-GYM-FITNESS Fitness_Nguyễn Đức Minh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp x X  
265 Nguyễn Thế Hiển 0962769826 HL-VMC-YHCT YHCT_Nguyễn Thế Hiển - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh
266 Vũ Thị Ninh 0981075604 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Vũ Thị Ninh.docx - Google Tài liệu Đã họp x X  
267 Nguyễn Hữu Nghị 0912612121 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_Nguyễn Hữu Nghị - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
268 Đỗ Thị Yến 0389964376 HL-VMC-GIAODUCDACBIET GDĐB_Đỗ Thị Yến - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X liên hệ lại Kim Anh
269 Đặng Văn Đoàn 0975180891 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Tai Mũi họng_Đặng Văn Toàn - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
270 Đào Thị Thảo 0966978064 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Lão khoa_Đào Thị Thảo - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh
271 Nguyễn Quang Tùng 0915184887 HL-VMC-GUITAR Guitar_Nguyễn Quang Tùng - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp Đầu t8 LHL Kim Anh
272 Nguyễn Trọng Hùng 0968818863 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_ Nguyễn Trọng Hùng - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
273 Nguyễn Văn Vinh 0963889555 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nhi khoa_Nguyễn Văn Vinh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp x X  

274 Quách Xuân Loan 0912719376 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Tai Mũi Họng_ Quách Xuân Loan - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X
Đã liên hệ 
lại Kim Anh

275 Đoàn Mạnh Tín 0976398792 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_Đoàn Mạnh Tín - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X Kim Anh
276 Trần Thị Thảo 0972151968 HL-VMC-YOGA Yoga_Trần Thảo - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp x X  

277 Đào Thị Thu Hồng 0348520215 HL-VMC-DINHDUONG Dinh dưỡng_Đào Thị Thu Hồng - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp X liên hệ lại

ok tham gia, 
nhưng giữa tháng 
6 mới chính thức 
sản xuất, bây giờ 
làm thẩm định - 
hợp đồng trước  

278 An Văn Nam 0983969833 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Nhi khoa_An Văn Nam - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X Kim Anh

279 Nguyễn Thị Thảo 0981465216 HL-VMC-DINHDUONG Dinh Dưỡng_Trần Thị Thảo - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp đang học thạc sĩ sang tháng 6 liên hệ lạiX
Tháng 6 liên 
hệ lại

ok tham gia. hứng 
thú. Năm ngoái 
đã lên VMC quay 
demo, ok làm 
thẩm định online  

280 Chu Bích Hà 0914408622 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_Chu Bích Hà - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp LH nhiều lần k đc Kim Anh
281 Huỳnh Thị Bích Hiền 0978192020 HL-VMC-YOGA Yoga_Huỳnh Thị Bích Hiền - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp Kim Anh

282 Trần Thị Hậu 0349584662 HL-VMC-LAOKHOA Lão khoa_Trần Thị Hậu - Phòng Học Liệu - Google Drive Đã họp X
Đã liên hệ 
lại

bận..ko cởi mở 
lắm. liên hệ lại  

283 Lê Thị Mỹ Hạnh 0389.981.505 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG Sản phụ khoa_Lê Thị Mỹ Hạnh - Phòng Học Liệu - Google DriveĐã họp x X  
284 Phạm Thị Thắm 0973359380 HL-VMC-YCỘNGĐỒNG https://drive.google.com/drive/folders/14ZNVZ6U8RHEdNxw-IsBpr4pUss0cO4W0Đã họp x X  
285  
286  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1-DSYgq5Qtbr3A_27be13pqyEsk4IDJMJ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GlfLnoU54Qjm5LvYjse9FElMM0adt7ep
https://drive.google.com/drive/folders/1JJZ9ASR7uTVDVrn5aQLJyl4IqCrAHyYC
https://drive.google.com/drive/folders/1KRJPHi-zFJW2kNaVcs6tkmEMsoJI2Cvj
https://drive.google.com/drive/folders/1ZgLVTCwSqpKYE6qbLiyVPfdZeZT1Y1KA
https://drive.google.com/drive/folders/1ng9dVcc4FQPqX8YqBRBNEm6OFWTh-sc9
https://drive.google.com/drive/folders/1oWPPFXid68kivVZfuY1F4hsUYHcS7_rY
https://drive.google.com/drive/folders/1ac_FcZsaJp6MlopsWcWsvhjAf2GtMwjp
https://drive.google.com/drive/folders/1lfl97pSlXFWhKpau6JknvSbbL4u_e6bv
https://drive.google.com/drive/folders/17ppvbxL3Ot1gS8Eb9WlyqRUd_LmFD6FA
https://drive.google.com/drive/folders/1qi0PiF7rhL0FaMsC1YkHIjqJJkqcCcPw
https://drive.google.com/drive/folders/11s5sF3DhexW1iofe_Ap-ZF18Ivi5VCIt
https://drive.google.com/drive/folders/14JtQDH7b4prjUv_06SALP2dDFClZqU9j
https://drive.google.com/drive/folders/1ugc0Lj37Ma240MmBeRJspVYkZs7u1MP5
https://drive.google.com/drive/folders/1VyJpfez8W2H7tw8AiCv1JyyD0T3w0Db1
https://drive.google.com/drive/folders/1_YDEwND1172sS8Z3LOKRkCvJS4FIP3Zq
https://drive.google.com/drive/folders/171MprCRWBjrfCWAdcG_N7LlwKH_1zChU
https://drive.google.com/drive/folders/15NNsdZaHN8Mm-lRkb7Oh2cpLTwTnGP3Z
https://drive.google.com/drive/folders/1Ksc3E3LY1Nt4kUa2BF1H3g65ucVDMdCa
https://drive.google.com/drive/folders/1tvtRvE7hUl5H3mY_DIWHPvX4JnX_0wwx
https://drive.google.com/drive/folders/1SIBI7pXeCvcqCxYDoZEhrFlJIgK8YVn-
https://drive.google.com/drive/folders/1AEsBhW1pSjbWYeCSzXC-AR1I8Y8NcFWr
https://drive.google.com/drive/folders/1Yltf-maMei3QFQ6v5P2Qz86ypO0kzUBT
https://drive.google.com/drive/folders/1A1XmdM-_mzf1Z10SznWquRkOVjMNDYAw
https://drive.google.com/drive/folders/1dSfGGcbYSHYJY7WRHB2bUJ3UEYsRox9M
https://drive.google.com/drive/folders/1Bx2nsbO9wPIEgzrDqXHj6IzwlxbtttNB
https://drive.google.com/drive/folders/1wau8jaGzZHFbvOkbQPrAAOVxrDnY3pCO
https://drive.google.com/drive/folders/1UhGN8RyYV5oWVaBmVdYsfFLfJe6CDJH6
https://drive.google.com/drive/folders/1LwsRlxAyr5x5gzdM-rKSg9H89eJNyDlR
https://docs.google.com/document/d/1EiVVJ-0ryP-aYl8F8DxqOHSum1m_7_ZA/edit
https://drive.google.com/drive/folders/13MnkTNpu9CV1alfI3hdgOmBnXIJs4oZS
https://drive.google.com/drive/folders/1LtARKPSWXUE88yzNQyy47ayor_vZlVM6
https://docs.google.com/document/d/1ZiievJrdW0U3XAmaOgLdOwbQuQBvPGVt/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1D2s3CurI7mznRiYhEQgjehlqosZ1Y4N4
https://drive.google.com/drive/folders/1_DfhRgMf3jeDVpK4JSdaBAk5BoNHCIIq
https://drive.google.com/drive/folders/1KTyEL8JiG10qw2WMlBo3vgBtBUBK-9eB
https://drive.google.com/drive/folders/16vyzq5JqrEcAZCMJw4BS9RPOiDIHfobh
https://drive.google.com/drive/folders/1R5Ip0MBLmX5nvhYv-8dRxCSn_J9FIeg9
https://drive.google.com/drive/folders/1KjRJScFZGh98LfxlFyPPsd8oYs8IUV_n
https://drive.google.com/drive/folders/1VP9Ls5pasAPCuLnNmFBwViUng3Rm6mT2
https://drive.google.com/drive/folders/1vNNPHi0l9G3viY9L--9cy0Z4TviyxqqC
https://drive.google.com/drive/folders/1CpDB-_tDxcviMBhH3nTvzG6SBPhdoU7N
https://drive.google.com/drive/folders/1ZSC0yWRWis8kXQS8THPEUO6YpQy39haJ
https://drive.google.com/drive/folders/17HnaXBJwz_u4UxUscA63Ola37eyC4oAO
https://docs.google.com/document/d/12B6YMMV0dyabruR_LFo9FtlwsPNgMs-g/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1btCFAa2MEDzDjbZdPfEZj0mFTpcZd8x1
https://drive.google.com/drive/folders/1oAcDJ__OkjPrwAloGlj7PqeQPfmFGvER
https://drive.google.com/drive/folders/1JHKVIBzPFV_VP_tomviXVluGWz630gNz
https://drive.google.com/drive/folders/1cux5uGjSeJkOgV2yJt5d5sR7AcMcTDd1
https://drive.google.com/drive/folders/1rq9KcRFud7fvVfNC1H9WktArMaCkJ764
https://drive.google.com/drive/folders/1UHawjI-M43-a2bkZaFKwJXMIe0Ppndvz
https://drive.google.com/drive/folders/14mj2Cx99xW5xX5iU6bbfCzmBUjJ7ShVB
https://docs.google.com/document/d/1I9buQC_o1huWM58jkCAMI5teYzWu-ipf/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1J8Y5J7QGECJK5yoDGODCyfe38jdo4Nq9
https://drive.google.com/drive/folders/1z_BGAU-0jQjje717eS8uBOXQvaw8czYU
https://drive.google.com/drive/folders/1IhUBqvKgkLDN7DDL-HUUEERKbRc0ElQj
https://drive.google.com/drive/folders/1AbgVwQt8m34H-m5XIQrBZhEsHLrrvHrU
https://drive.google.com/drive/folders/1wch2PN5Hw7HmoCDKpn5ZsMJj-ZxoyVx3
https://drive.google.com/drive/folders/1bh_7CUSi91v0zKs8Ypfm4RnxH3-90SFj
https://drive.google.com/drive/folders/1XMMsbQ4MYU5cOyfl3wykIPj8VAS6htAR
https://drive.google.com/drive/folders/1eyB0RLirNdjAmW9kXo_oJ-y1U1ev_pXD
https://drive.google.com/drive/folders/1N7bU9mYtp0-l6TxGlC_nMvvQM2nxm9zd
https://drive.google.com/drive/folders/1jlIz25v626ko3Vnudwjr4tZfmofl0xXZ
https://drive.google.com/drive/folders/1HH6P4Nn7nGQsIPF5wtLquycMQPgqOUxs
https://drive.google.com/drive/folders/1JQQST6bk3fLLk-SqfterQsf8zcZw5gJ4
https://drive.google.com/drive/folders/1v23Ql-0eJFbynnMjUaC2Lue9bD104wIo
https://drive.google.com/drive/folders/1losXLpeJCdYw922jmlnbfFoWsx-OGoa7
https://drive.google.com/drive/folders/1L3umFokz34ScnxzW2sKcola_wCUJepa2
https://drive.google.com/drive/folders/1-f8cgfV0KHwcMP723nDSeiVw1I5gIS6X
https://drive.google.com/drive/folders/1eYYWkmJQbO57dSH95QwCoW7rzatDDHfa
https://drive.google.com/drive/folders/14ZNVZ6U8RHEdNxw-IsBpr4pUss0cO4W0


Tình trạng thẩm định Dòng giải pháp Bộ môn COUNTA của Tình trạng thẩm định

Dừng thẩm định Dinh dưỡng Dinh dưỡng 1
Tổng số Dinh dưỡng 1
Nghệ thuật Cắm hoa 1
Tổng số Nghệ thuật 1
Võ Vovinam 1
Tổng số Võ 1
Y học Nha khoa 1

Nhi khoa 2
Y học cổ truyền 2

Tổng số Y học 5
Tổng số Dừng thẩm định 8
Đang thẩm định Dinh dưỡng Dinh dưỡng 1

Tổng số Dinh dưỡng 1
GDĐB Tâm lý 1
Tổng số GDĐB 1
Y học PHCN 1
Tổng số Y học 1

Tổng số Đang thẩm định 3
Hoàn thành Dinh dưỡng Dinh dưỡng 1

Dinh dưỡng 2
Tổng số Dinh dưỡng 3
GDDB GDDB 1
Tổng số GDDB 1
Nghệ thuật Cắm hoa 1
Tổng số Nghệ thuật 1
Tâm lý Tâm lý 1
Tổng số Tâm lý 1
Y học Lão Khoa 1

Nhi khoa 1
Sản phụ khoa 3
Y học cổ truyền 2

Tổng số Y học 7
Tổng số Hoàn thành 13
Từ chối thẩm định Giáo dục đặc biệt Giáo dục đặc biệt 1

Tổng số Giáo dục đặc biệt 1
Tâm lý Tâm lý 1
Tổng số Tâm lý 1
Y học Lão khoa 1

Nhi khoa 1
Y học thể thao 1

Tổng số Y học 3
Tổng số Từ chối thẩm định 5

Tổng cộng 29



STT Giảng viên SĐT
Dòng giải pháp

Bộ môn Lịch hẹn họp GV Ngày hẹn lịch Họp online Nhân sự trao 
đổi GV

Đồng ý tham 
gia thẩm định

Không đồng ý 
tham gia 
thẩm định

Tình trạng 
thẩm định

Nhân sự trao 
đổi Video 

Demo
Tình trạng quay Video Demo Thời gian gửi 

Video DEMO
Danh gia buoc 

tham dinh
Chuyên gia

(nếu có)
Trường 
phòng

GĐ Trung 
tâm Chị Thủy Nhân sự Trao đổi cơ chế Chốt cơ chế Ký hợp đồng Từ chối Đồng ý sản xuất

1 Nguyễn Thành Trung 0389553726 Y học Y học cổ truyền 15/05/2024 PhuongNT Dừng thẩm định 15/05/2024   Từ chối Giảng viên không gửi video 
DEMO theo ý chuyên gia

2

Nguyễn Trọng Đồng 0393542752 Y học Y học thể thao 15/05/2024 PhuongNT Từ chối thẩm định 15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 ÁnhBM
Đã trao đổi (14/06/2024), hẹn 17/04 trả lời
17/04: GV báo lý do ở xa khó khăn trong việc hợp 
tác, trao đổi thêm để khai thác lý do

3 Võ Phạm Mi Trang 0932577091 Dinh dưỡng Dinh dưỡng 15/05/2024 Vân BTH Hoàn thành 27/05/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 ÁnhBM Đã chốt cơ chế, đang xin thông tin soạn HĐ

14/06/2024

4

Bác sĩ Hương 0865434114 Y học Sản phụ khoa 12/06/2024 PhuongNT Hoàn thành 10/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 ÁnhBM

Trao đổi gửi lại thông tin, báo xem HĐ rồi thứ 2 
hoặc thứ 3 phản hồi
18/06 BS phản hồi các thông tin khác ok, báo gửi lại 
cơ chế hỗ trợ đi lại ăn ở rồi chốt
19/06: Gv báo cơ chế hỗ trợ ít quá, cân nhắc đầu 
tháng 7 trả lời, không hẹn được sớm hơn
05/07: GV đồng ý cơ chế

5 Bác sĩ Sơn 0936182468 Y học Nha khoa 11/06/2024 Vân BTH Dừng thẩm định 11/06/2024 12/06/2024 12/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 ÁnhBM

Trợ lý bận, gửi qua zalo
17/04: trợ lý báo bận không có thời gian xem xét, 
không chốt thông tin trong hôm nay như đã hẹn 
nhưng cũng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. 
Trường hợp này đề xuất cân nhắc việc hợp tác vì BS 
không có thời gian 

Trợ lý: 086 6777686

6

Bác sĩ Lành 0823589598 Dinh dưỡng Dinh dưỡng 13/06/2024 PhuongNT Dừng thẩm định 12/06/2024 12/06/2024 14/06/2024 ÁnhBM

7 Chử Lương Huân 0898594864 Y học Y học cổ truyền đã họp 24/06/2024 Đã họp AnhPTK x Hoàn thành Vân BTH Hoàn thành 24/06/2024 24/06/2024 05/07/2024 06/07/2024 09/07/2024 AnhPTK đã trao đổi ơ chế , gửi hđ gv đã xem ko có thắc mắc 
gì, bs suy nghĩ 2 ngày 12/07 gọi lại gv 

8 Nguyễn Thị Nhung 0974314519 Y học Lão khoa

Hẹn lịch 15h thứ 2 ngày 01/07 trao đổi online
https://drive.google.
com/drive/folders/1HMmGMOrzpJvpqMPQrUSBxHRB616tfm
_x 24/06/2024

Đã họp

Yenpth x Từ chối thẩm định

9
Đặng Thái Tùng 0979821993 Y học Y học cổ truyền

Hẹn lịch  16h15 thứ 3 ngày 25/06 trao đổi online
https://docs.google.
com/document/d/13UDeJ9JsP7auRcaF38QjSFDahy5xLPO0/edit 24/06/2024 Đã họp Yenpth x Dừng thẩm định Ánh BM

TH bs quá lâu không gửi lại video 
thẩm định

10 Nguyễn Thị Lan Anh 0354601259 Giáo dục đặc biệt Giáo dục đặc biệt

Hẹn lịch 9h45 thứ 7 ngày 29/06 trao đổi online
https://docs.google.
com/document/d/1DuggKUW3erlSicNOgXJDXz5dxvwZfcMx/e
dit 27/06/2024

Đã họp

Yenpth x Từ chối thẩm định Vân BTH
GV báo bận hẹn mấy tháng nữa 
quay lại 

11
Đinh Anh Tuấn 0342579990 Y học Y học cổ truyền

Hẹn lịch 14h thứ 2 ngày 01/07 trao đổi online
https://docs.google.
com/document/d/1V3bs9RL8qllqYwssARg6A80jrkfYXnCo/edit 27/06/2024

Đã họp
Yenpth x Hoàn thành Ánh BM Hoàn thành 05/07: GV đồng ý cơ chế, đang đề xuất soạn HĐ

12 Lê Thị Hoa 987754956 GDDB GDDB 

Hẹn lịch 9h00 thứ 7 ngày 29/06 trao đổi online
https://drive.google.
com/drive/folders/1tCJmx0ydn_PInPCKN724KINY7SDo4YXS 28/06/2024

Đã họp
Hongtt x Hoàn thành Vân BTH Hoàn thành GV đồng ý cơ chế, Đã ký HĐ

13
Nguyễn Thị Ngọc Anh 0359341138 Nghệ thuật Cắm hoa 

https://docs.google.com/document/d/1-
abWVgzRijEP8Xyfx5Mh6cse6WP9igaw/edit
trao đổi online vào 13h30 chiều 29/07 02/07/2024

Đã họp
AnhPTK x Hoàn thành Anhptk Hoàn thành 02/07/2024 02/07/2024 31/07/2024 01/08/2024

AnhPTK
gv đồng ý hợp tác, dự kiến 13/08 đề xuất HĐ 07/08/2024

14 Bùi Phương Thảo 0966884051 Tâm lý Tâm lý

Hẹn lịch 9h00 thứ 7 ngày 06/07 trao đổi online
https://docs.google.
com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/e
dit?
usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&s
d=true 04/07/2024 Đã họp Yenpth x Từ chối thẩm định

15

Nguyễn Thị Thúy 0392703631

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng 

Hẹn lịch 8h30 thứ 7 ngày 20/07 trao đổi online
https://docs.google.
com/document/d/1NbFMQRRTWiKE8TUU4qMFuseoHrl4YQ
Kk/edit 12/07/2024 Đã họp Yenpth x Hoàn thành Ánh BM Hoàn thành 22/07/2024 GV đồng ý cơ chế, đã đề xuất HĐ

16 Phạm Văn Dương 0974095563 Tâm lý Tâm lý

Hẹn lịch 12h thứ 5 ngày 18/07 trao đổi online
https://docs.google.
com/document/d/1IleiqrZqzrOWZ3Rg3VYWcoU9xo7B0677/ed
it?
usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&s
d=true 16/07/2024 Đã họp Yenpth x Hoàn thành Vân BTH Hoàn thành 20/07/2024 20/07/2024

30/07: Đã trao đổi cơ chế, suy nghĩ hẹn cuối tuần trả 
lời
Muốn tăng cơ chế nhưng thời gian rất bận, không 
đảm bảo về thời gian làm việc

17
Thạch Đức Hà 0358671663 Y học Sản phụ khoa

Hẹn lịch 14h thứ 5 ngày 18/07 trao đổi online
Sản phụ khoa_Thạch Đức Hà.docx 16/07/2024 Đã họp Hongtt x Hoàn thành Thùy HTT

Đã gửi lại video, đang tiến hành 
thẩm định
Thẩm định xong 20/07/2024

18 Nguyễn Thị Minh Thư 0846042345 Y học Nhi khoa
Hẹn lịch 15h30 chiều thứ 2 (22/07) trao đổi online
Nhi khoa_ Nguyễn Thị Minh Thư .docx 22/07/2024 Đã họp Hongtt x Từ chối thẩm định 23/07/2024 Gv sn chưa phản hồi đồng ý tham gia hay khôg

19

Bùi Thị Dung 0368552879 Dinh dưỡng Dinh dưỡng 
Hẹn lịch 10h thứ 3 ngày 23/07 trao đổi online
CV_Bùi Thị Dung_Dinh dưỡng.docx 22/07/2024 Đã họp Yenpth x Hoàn thành Vân BTH 

Hoàn thành, đang xây dựng khung 
để anh Thịnh đánh giá, đang đợi BS 
Hải cho ý kiến thêm 
Đang nhờ anh Tuấn liên hệ BS Hải 23/07/2024

20 Lê Thị Thu Phương 364441889 Y học Nhi khoa 

hẹn 9h sáng 25/07 
https://docs.google.com/document/d/1y5PeyW9uRChD-
wcSVCdpSwOl_VH4JbL9/edit 25/07/2024 Đã họp Anhptk x Hoàn thành Anhptk Hoàn thành 27/07/2024 27/07/2024 29/07/2024 AnhPTK gv đồng ý hợp tác, đã đề xuất HĐ 30/07/2024 07/08/2024

21

Nguyễn Đắc Thành 339897465 Dinh dưỡng Dinh dưỡng 

hẹn 10h sáng 25/07 
https://docs.google.
com/document/d/1wGyPHzQfcBzGAN4u3X8J4SsfUMhZSGyu/
edit 25/07/2024 Đã họp Anhptk x Đang thẩm định Vân BTH 

GV xin lùi thẩm định sang ngày 15/9 
vì bận việc cá nhân 
17/09 nhắ lại trên nhóm nhưng 
không phản hồi 02/08

liên lạc liên tục 
mà gv chưa gửi 
video, gv lay lắt 

mãu ko gửi 
video, hỏi zalo 
ko rep, gọi điện 
nghe máy bảo 
gửi xong lại ko 

gửi quá 3 lần rồi AnhPTK

22 Vũ Văn Vương 0836558689 Y học Sản phụ khoa
CV_Vũ Văn Vương_SPK.docx
Hẹn lịch 14h chiều thứ 2 ngày 29/07 trao đổi online 25/07/2024 Đã họp Yenpth x Hoàn thành Thùy HTT

Chưa gửi lại vieo
26/08 đã gửi lại video
Đang xin nhận xét của các bộ phận 26/08

23 Hoàng Lê Minh 0975196139 Y học Lão Khoa
CV_Hoàng Lê Minh_Lão Khoa.docx
Hẹn lịch 15h chiều thứ 3 ngày 30/07 trao đổi online 26/07/2024 Đã họp Yenpth x Hoàn thành Vân BTH Hoàn thành Đồng ý cơ chế, đã lấy thông tin cbi đề xuất HĐ 16/08/2024

24 Lê Đắc Thực

0968771226 / 
0936133969

Võ Vovinam

https://docs.google.
com/document/d/17tzQNdj2Vs3MiBfo8b87qFgx-LXEs-vy/edit
Hẹn trao đổi 9h30 sáng thứ 7- 10/08 08/08/2024

Đã họp 

Anhptk x Dừng thẩm định Anhptk 

Hẹn gửi video cuối tháng 9 nhưng 
không có tinh thần hợp tác, tập trung 
cho chương trình. dự kiến trượt thẩm 
định

25 Đào Vĩnh Phúc 0367530656 Y học Nhi khoa
Hẹn lịch 15h chiều thứ 2 ngày 12/08 trao đổi online
CV_Đào Vĩnh Phúc_Nhi khoa.docx 10/08/2024

Đã họp 

Yenpth x Dừng thẩm định Vân BTH 

Anh đi công tác, tuần cuối tháng mới 
về, anh sẽ gửi lại video demo 
khoảng tuần cuối tháng 
GV báo bận liên hệ lại hợp tác sau 

26 Tạ Thị Thuần 933111385 Nghệ thuật Cắm hoa 
Hẹn 9h30 sáng thứ 3 (13/08)
Cắm hoa_Ta Thi Thuần.docx 12/08/2024 Đã họp Hongtt x Dừng thẩm định Vân BTH GV từ chối thẩm định

27 Đào Trường Giang 0975589075 Y học Nhi Khoa

Hẹn trao đổi 10h15-10h45 ngày thứ 3 13/08/2024
https://docs.google.com/document/d/1PEPB-9j3j9wPx-
8OZqwSMW5Pg0u7_Tih/edit 12/08/2024

Đã họp 
Anhptk x Dừng thẩm định Anhptk gv từ chối do bận

28 Nguyễn Hạnh Ngân
0987795841

GDĐB Tâm lý 

Hẹn sáng 10h30 thứ 6- 16/08 
https://docs.google.
com/document/d/18suu_zFtAKHZajiNMzstzMe-3fkOBoD2/edit 14/08/2024

Đã họp 

Anhptk x Đang thẩm định Vân BTH 

Gọi điện thoại để chào và trao đổi 3 
lần nhưng chị đều báo bận không có 
thời gian nghe máy, sẽ sắp xếp quay 
và gửi lại sớm nhất
có nhắn lại nhưng chưa phản hồi
18/09 hẹn gửi lại vào cuối tuần 
24/9 nhắc lại, báo sẽ quay lại và gửi 
lại
07/10 liên hệ lại để lấy video nhưng 
chưa phản hồi

29 Nguyễn Thị Hồng Hậu 0902060583 Y học PHCN
Hẹn lịch 10h sáng thứ 7 ngày 17/08 trao đổi online
CV_Nguyễn Thị Hồng Hậu_PHCN.docx 14/08/2024

Đã họp 

Yenpth x Đang thẩm định Vân BTH 

Đã gửi video nhưng chưa đầy đủ
GV bận chưa quay dược video 
Gv bận chưa quay đc 
18/09 nhắn lại nhưng không phản 
hồi
24/9 gọi điện nhắn tin nhưng không 
phản hồi
07/10 gọi điện nhắn tin không thấy 
phản hồi

30 Đỗ Thị Hường 349588338 GDĐB GDĐB
GDĐB_Đỗ Thị Hường.docx
Hẹn lịch 9h30 sáng thứ 2 ngày 30/9 trao đổi online 30/9/2024 Đã họp Thanhph x Hoàn thành Vân BTH Hoàn thành

31 Nguyễn Thị Vân Anh 967905228 Y học Nhi khoa
Nhi khoa_Nguyễn Thị Vân Anh.docx
Hẹn 9h sáng thứ 3 (01/10) trao đổi ol 30/09/2024

Đã họp 
Hongtt x Đang thẩm định Vân BTH 

Trao đổi với GV về việc bổ sung 
thêm chứng chỉ sư phạm nếu đồng ý 
thì hợp tác

32 Vũ Thị Luyến 974836168 Y học PHCN trẻ đặc biệt
Hẹn 8h30 sáng thứ 3 ngày 15/10 trao đổi online
PHCN Trẻ đặc biệt _ Vũ Thị Luyến.docx 15/10/2024 Đã họp Thanhph x  

33 Phạm Thị Quỳnh 398527804 Y học Tâm lý
Hẹn 9h sáng thứ 7 ngày 19/10 trao đổi online
CV_Phạm Thị Quỳnh.docx 14/10/2024 Đã họp Yenpth Đang thẩm định

34 Ngô Trí Tuệ 945549689 Y học YHCT
Hẹn 14h chiều thứ 5 ngày 17/10 trao đổi online
CV_Ngô Trí Tuệ.docx 16/10/2024 Đã họp Yenpth x Đang thẩm định

35 Nguyễn Thị Lan Phương 972638192 Y học YHCT
Hẹn 14h chiếu thứ 3 ngày 22/10 trao đổi online
CV_Nguyễn Thị Lan Phương_YHCT.docx 18/10/2024 Yenpth  

36  
37  
38  
39  

 
 

https://docs.google.com/document/d/1V3bs9RL8qllqYwssARg6A80jrkfYXnCo/edit
https://docs.google.com/document/d/1V3bs9RL8qllqYwssARg6A80jrkfYXnCo/edit
https://docs.google.com/document/d/1V3bs9RL8qllqYwssARg6A80jrkfYXnCo/edit
https://docs.google.com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/edit?usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/edit?usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/edit?usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/edit?usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/edit?usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kSO8pebiLycPHLNoqeW_lMDbtim7xWyD/edit?usp=drive_link&ouid=116487340889561537038&rtpof=true&sd=true


Báo cáo L0 
Nhân sự 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 Tổng L0

Vân 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thanh 2 0 0 4 7 0 0 0 0 13
Ánh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sơn 0 0 0 5 10 1 0 0 0 16

Minh 0 0 0 7 43 23 0 0 0 73
Yến 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4

Hồng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 5 0 2 16 60 24 0 0 0 107

Báo cáo L1-L5

Nhân sự

Chăm sóc Liên hệ mới Tổng trao 
đổi trong 

ngày
Thực đạt 

L2B
( tháng 

10)

GV đang 
làm 

thẩm 
định

L4

L5BPhát sinh 
trao đổi 

(L1)
L2A Phát sinh 

trao đổi (L1) L2A Phát sinh trao 
đổi (L1-L2A) L4A L4B

Yến 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1
Thanh 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0
Hồng 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Tổng 2 1 2 0 0 5 3 1 0 1

Tổng hợp DATA

Nhân sự Tổng L0

L1
L2

L3 L4

L5B

L2A

L2B (Có 
lịch họp)KNM KCNC Khác Tiếp tục gọi Ngừng gọi

Chăm sóc 
sau

Đang thẩm 
định

Không 
tham gia 
thẩm định

Đạt thẩm 
định (L3A)

Không 
đạt thẩm 

định 
(L3B)

Đồng ý cơ 
chế (L4A)

Không đồng 
ý cơ chế 

(L4B)
Yến 669

138
32 193 315 10 50 28 15 3 5 6 0 6 1 5

Hồng 131 21 20 38 14 20 6 5 1 2 2 0 1 0 1
Thanh 64 0 12 16 32 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 864 138 53 225 369 56 71 37 20 4 7 8 0 7 1 6



Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

1 Hồ Thị Thùy Vân 0905849092 Y học cổ truyền  21/06 FB: https://www.facebook.com/vankimchu.duongsinhdongy/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@vankimchu_duongsinhdongyÁnh L2 Yến Ngừng gọi 24/06 GV miền nam, có thể ra HN, đang trao 

đổi thêm zalo 24/06 Đã có thông tin, GV không phù hợp

2 Nguyễn Thị Lan Anh 0354601259 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/nguyen.lananh.587Ánh L4 Yến Chăm sóc sau 24/06 bệnh viện Nhi Quảng Ninh, gửi lại thông 
tin zalo 26/06 Liên hệ lại 27/06 Nhận thông tin CV

3 Trần Dung 0975873856 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/dung.dung.140Ánh L1 Yến KCNC 21/06 Đang trong giờ dạy, đã kết bạn trao đổi 
zalo 26/06 Liên hệ lại 28/06

thời điểm này không có nhu cầu 
tham gia chương trình hợp tác 
bên ngoài

4 Hoàng Kim Phượng 0773336660 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/phuonghoangkim82Ánh L1 Yến KCNC 21/06 KNM 28/06 KNM
5 Đồng Thị Phượng Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/tramy.vu.90038882Ánh L1 Yến Sai số 21/06 K có SĐT

6 Tâm Hoàng 0933311955 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt  21/06 https://www.facebook.com/bs.cuatretonthuongnaoÁnh L1 Yến Sai số 21/06 số máy không có

7 Đặng Thị Phương Thảo 0937566333 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt  21/06 https://www.facebook.com/thao.phcnvinahealthÁnh L2 Yến Ngừng gọi 21/06 KNM 24/06 đang trong giờ dạy, gửi thông tin 

email thaodtp@vinahealth.edu.vn 28/06 liên hệ lại

8 Hoàng Nguyệt 0853936789 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552412406126Ánh L1 Yến Máy bận 21/06 máy bận

9 Phương Hà 0938870711 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt  21/06 https://www.facebook.com/PhuongHa.PikaMom/Ánh L1 Yến KLLD 21/06 gọi không nổ chuông

10 Nguyễn Hoàng Oanh 0334467332 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/hoangoanh.nguyen.96742277Ánh L1 Yến KLLD 21/06 thuê bao

11 BsPhương 0967828991 Da liễu  21/06 https://www.facebook.com/bui.phuong.7549Yến L1 Yến KCNC 21/06 BS đang ở Thái Bình, không muốn đi lại, 
từ chối 

12 Bác Sĩ Hùng Nguyễn 0911235115 Tai mũi họng  21/06 https://www.facebook.com/taimuihong.bsckYến L1 Yến KCNC 21/06 bận, kết nối zalo 28/06 liên hệ lại thời điểm này k có nhu 
cầu tham gia

13 Hải Yến 0393399513 Da liễu  21/06 https://www.facebook.com/yenyenpham.1796Yến L1 Yến Sai số 21/06 K phải bs Yến
14 BS.Phạm Văn Thi 0398998955 Phục hồi chức năng  21/06 Yến L1 Yến KLLD 26/06 thuê bao
15 Dinh Anh Tuan 0342579990 Y học cổ truyền  21/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006858709078Yến L5 Yến Tiếp tục gọi 24/06 gửi thông tin zalo tham khảo 27/06 Nhận thông tin CV

16 Đặng Thái Tùng 0979821993 Y học cổ truyền  21/06 https://www.facebook.com/DrTungYHCTYến L4 Yến Tiếp tục gọi 24/06
đang bận, gửi thông tin trao đổi zalo, làm 
việc khoa Nhi, YHCT+ tập luyện, phục 
hồi chức năng

17 Lực Hoàng 0384425755 Y học cổ truyền  21/06 https://www.facebook.com/luc.hoang.7965Yến L2 Yến Ngừng gọi 24/06 kết nối zalo 01/07 không sx được, giới thiệu BS khác
18 Thành Luân Nguyễn 0965783568 Y học cổ truyền  21/06 https://www.facebook.com/thanhluan.nguyen.560Yến L2 Yến Ngừng gọi 24/06 gửi thông tin zalo 28/06 liên hệ lại 01/07 liên hệ lại không phản hồi

19 Nguyễn Hồng Trang 0398647695 Da liễu  21/06 https://www.facebook.com/hongtrang.nguyen.5243Yến L2 Yến Ngừng gọi 24/06 kết nối zalo 27/06 gửi thông tin zalo 01/07 Không sx được thời gian, từ 
chối

20 Hoa Nguyễn Ngọc 0906234626 Da liễu  21/06 https://www.facebook.com/hoa.nguyenngoc.142687Yến L1 Yến Ngừng gọi 24/06 kết nối zalo 28/06 liên hệ lại 29/06 chủ yếu liên quan đến thẩm mỹ, 
tiêm

22 Cô Ngân 0984741882 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.tiktok.com/@congan.188 Vân L1 Hồng KCNC 21/06 từ chối, trước đó có 1 bạn có liên hệ rồi, 
thời gian này chưa phù hợp tham gia

23
Hoàng Nam 
Quản lý Trung Tâm Hừng 
Đông cơ sở Ba Vì 

0354390984 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/binncoi
https://www.tiktok.com/@thaynamcanthiep/video/7371699539700403464Vân L1  Ngừng gọi cts trùng với Phương, Kim Anh đã liên 

hệ, đnag trao đổi

24 Phạm Thuần 352275339
0986663155 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/PhamThuan.MevietVân L2 Hồng Ngừng gọi 25/06 LH GV gửi số trợ lý trao đổi, Đang tđ 

với trợ lý nd hợp tác 26/06
liên hệ tđ trợ lý nhưng muốn bên 
mình tự ra nd, hơi đòi hỏi về quyền 
lợi

15/07 KNC

25 Ngọc Trần 0338425660 Giáo dục đặc biệt  21/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004688765764Vân L2 Yến Ngừng gọi 10/07 gọi trao đổi, gưi rtheem thông tin zalo
Liên hệ rất nhiều lần nhưng k phản hồi 23/07 liên hệ lại k phản hồi 15/08 liên hệ lại 21/08

gọi lại đang trong giờ, 
liên hệ zalo không phản 
hồi

26
Hữu Khánh 
nguyên trưởng khoa Nhiễm 
- Thần kinh 

0913117965 Nhi Khoa Miền Nam 21/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009370694566Vân   

27 Phương Thảo 0979355268 Da liễu  21/06 Facebook Hồng L1 Thanh Ngừng gọi 19/09 đã gửi tt qua zalo 21/9 không thấy phù hợp, từ chối tham 
gia

28 Hoàng Quốc Tưởng 0986991466 Nhi Khoa  21/06 https://www.facebook.com/nicky.chuot Vân L2 Hồng Chăm sóc sau 21/06 Đang GV bên trường y dược HCM, gửi 
thông tin zalo, cân nhắc 26/06 TĐ lại GV k có tgian từ chối tham 

gia
29 Bác Sĩ Thuỳ Dung 0398279198 Da liễu  21/06 Facebook Hồng L1 Hồng KNM 24/06 KNM 27/06 có kb nt k tl
30 Tạ Đức Huy 0389755666 Nhi Khoa  21/06 https://www.tiktok.com/@bac.si_huy.ta Vân L1 Hồng Ngừng gọi 27/06 Còn trẻ, mới ra trường
31 Lã Hà 0862511699 Da liễu  21/06 https://www.tiktok.com/@bacsilaha Vân L1  KCNC Đã từng LH, KNC
32 Lan Anh 0906234362 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/bala.co.71/ Ánh L2 Yến Ngừng gọi 24/06 liên hệ zalo 28/06 gọi trao đổi, gửi lại thông tin zalo 01/07 quan tâm ngay đến % hoa hồng
33 Cô Thảo 0374535671 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083992475433Ánh L1 Yến KLLD 24/06 gọi không tín hiệu
34 Đinh Lan 0367115343 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/lan.dinh.90857/Ánh L1 Yến Sai số 24/06 Số máy không đúng
35 Hoàng Anh 96110 5726 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005788780427&sk=aboutÁnh L1 Yến Ngừng gọi 24/06 sn 98, trẻ 

36 Thế Hải 0334782786 Nhi Khoa  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100078985896409&sk=aboutÁnh L2 Yến Chăm sóc sau 24/06
BS NHI KHOA đã xem qua thông tin, 
đợt này đang bận cơ quan và thi ck2, chờ 
t8 thi xong thì xem xét tham gia

37 BS Hữu Thịnh 0901350406 Sản Khoa  22/06 https://www.facebook.com/bshuuthinh Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/06 BS Thịnh k có thời gian đâu
38 BS Điệp 0399219386 Da liễu  22/06 https://www.facebook.com/dr.diepnt Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/06 BS sinh năm 97, trẻ

39 Nguyễn Oai 
(SDT vợ) 0967603972 Răng hàm mặt  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100069267871054Ánh L1 Yến KCNC 04/07 KCNC  

40 DR Hiển Nhi 0913492628 Nhi Khoa  22/06 https://www.facebook.com/hien.mu.1 Ánh L1 Yến KCNC 24/06 KCNC, fb

41 Kim Thư 0352349866 Sản Khoa  22/06 https://www.facebook.com/thu.kim.5243Ánh L1 Yến Chăm sóc sau 25/06 28/06 liên hệ lại không có thời gian tham 
gia

42 Yến Nguyễn 0915969433 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/he0xjnhls/ Vân L1 Hồng Ngừng gọi
Trùng data, đã từng liên hệ, Gv này 
không có BC chuyên môn về GDDB, chỉ 
có bằng sư phạm

43 Thùy Trang 0984134716 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004637680200Vân L1 Hồng KLLD 12/07 thuê bao KLLĐ
44 Thanh Sơn 0963280891 Giáo dục đặc biệt  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006031841334Vân L1 Hồng KCNC 28/06 KCNC
45 BS Giang 0904159022 Nhi Khoa  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100067005009136Vân L1 Yến KCNC 10/07 bận, k có thời gian

46 Đồng Thị Châm 0395330295 Sản Khoa  22/06 https://www.tiktok.com/@bscham_phusandiephaVân L2 Hồng Ngừng gọi 15/07 Đã kết nối gửi tt tham khảo, đang trong 
bv chưa gọi tđ được nhiều 23/07 LH trao đổi thêm tt 24/07 Đang sn thêm, đợt này cv khá 

bận chưa biết sx tgian ntn 13/08 LH nhiều lần k tl

47 Trần Quốc Khánh 0384461456 Nam Khoa  22/06 https://www.facebook.com/Drtranquockhanhbachmai/Vân L2 Hồng Ngừng gọi 01/07 Đang trao đổi lại, gửi thông tin trước 15/07 KNC
48 Thùy Dung 0969562833 Da liễu  22/06 https://www.facebook.com/zunzun1109 Vân L2 Hồng Chăm sóc sau 24/06 Đã gửi tt tham khảo 15/07 liên hệ lại nhiều lần không trả lời

49 BS Khởi 0968760954 Nhi Khoa  22/06 https://www.facebook.com/Khoi.Dr.ChildrenVân L1 Hồng Ngừng gọi 24/06 alo bảo VMC cái bảo đang đi đường tắt 
máy luôn

50 Tuấn Thanh 0972968568 Nhi Khoa  22/06 https://www.facebook.com/drtuanthanh Vân L1 Hồng KNM 24/06 KNM
51 Minh Tiến 0901539826 Răng hàm mặt  22/06 https://www.facebook.com/BacSiNguyenMinhTienVân L1 Hồng KNM 24/06 KNM, để lời lời nhắn zalo

52 Đức Hà 0358671663 Sản Khoa  22/06 https://www.facebook.com/Thach.Duc.Ha.dhydVân L4 Hồng Tiếp tục gọi 24/06 Đã trao đỏi, gửi TT zalo trước, chưa TĐ 
kỹ, sẽ LH lại gv 15/07 Trao đổi thêm, đang làm, hẹn tối 

GL Đang làm TĐ GV, đã họp

53 Minh Thư 0846042345 Nhi Khoa  22/06 https://www.facebook.com/minhthu.nguyen.980Vân L4 Hồng Tiếp tục gọi 24/06 Đang họp LHS, kết bạn zalo gửi thông 
tin trc 02/07 Đang tđ lại chưa xem tt 15/07

Liên hệ nhưng hay bị mất kết 
nối do gv bận, hiện đang ở 
HCM. BS CK I nhi

24/7

Đã họp GV 23/7 GV cân 
nhắc thêm vì đi lại hơi 
xa, 
24/07 LH lại chưa TL

54 Bác Sĩ Trang 0982733662 Da liễu  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100040653211298Yến L1 Yến KNM 25/06 đang đi làm, hẹn 9h tối gọi lại, có gọi lại 
nhưng k nghe máy 13/09 knm, zalo chặn tìm kiếm

55 Bác Sĩ Phương 0357593502 Da liễu  22/06 https://www.facebook.com/dungphuong.txYến L1 Yến KCNC 25/06 kết nối zalo 28/06 liên hệ lại 01/07 Xem không phản hồi
56 Bác Sĩ Mạnh 0349018446 Nha khoa  22/06 https://www.facebook.com/Manhnv1987Yến L1 Yến KCNC 25/06 không có thời gian, từ chối
57 Bác Sỹ Hoàng Cường 0915471727 Phục hồi chức năng  22/06 https://www.facebook.com/drcuong.spinecareYến L1 Yến KCNC 26/06 KCNC

58 Nguyen Ngoc Oanh 0975651007 Da liễu  22/06 https://www.facebook.com/pookem Yến L2 Yến Ngừng gọi 25/06 trao đổi zalo 28/06 liên hệ lại xem không trả lời, muốn 
quan tâm đến % cơ chế trước

59 Lê Công Tân 0936494968 Da liễu  22/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100050927648594Yến L1 Yến Ngừng gọi 25/06 bs làm liên quan đến thẩm mỹ, sử dụng 
công nghệ, từ chối

60 Bác sĩ Huy 0702130631 Y học cổ truyền  24/06 https://bio.link/bacsihuy Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 01/07 kb zalo với anh trao đổi thêm 02/07 gửi thông tin qua zalo, đợi anh đồn 
gý kết bạn 02/07 từ chối lời mời hộ tác do bận, ko 

có tg lm thêm việc 
61 BSCK II Vũ Thị Việt 0912093456 Sản Khoa  24/06 Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/07 thuê bao 12/08 gọi lại knm 
62 BS Bội Kha 0976749897 Sản Khoa  24/06 Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/07 thuê bao 12/08 gọi lại 2 lần đều thuê bao 
63 - BS Thắng 0913506336 Sản Khoa  24/06 Phương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 01/07 thuê bao 12/08 từ chối ngay khi giới thiệu 
64 Bác sĩ Giáp 0815801111 Sản Khoa  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086048268329&sk=aboutPhương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 28/06 kmn 12/08 Số của vợ, mời liên hệ  qua fb 
65 Lê Văn Giáp 0902114138 Nhi Khoa  24/06 https://www.facebook.com/thacsigiap Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 28/06 Thuê bao 12/08 thuê bao 

66 Thạch Văn Chất 0896916888 Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/drThachChat18Phương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 28/06 knm 20/07 gọi lại, ekip của bs nghe máy nói bs 
ko hợp tác ngoài 

67 Duong Quoc Trung Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/drtrungduongPhương L1   chát fb ko tl 
68 Nguyễn Trường Nam 0985180858 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/llkh-dr-nguyen-truong-nam-yhct.pdfPhương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/06 Từ chối vì ko có tg

69 ĐỖ BA KẾ 0973777631 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-ke.pdfPhương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/06 kb zalo trao đổi 20/07 knm 12/08
gv xem và đánh giá tốt về dự án, 
nhưng thời gian bận ko tham gia 
đc, hẹn dịp khác 

70 Phạm Thu Trang 0339681323 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-pham-thu-trang.pdfPhương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/06 kb zalo trao đổi 09/07
gv bận ko tham khảo thông tin, cũng 
ko thể hợp tác hay tiếp nhận đt đc. 
Chăm sóc sau 

71 Nguyễn Thị Thúy 0973663094 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/nguyen-thi-thuy-ly-lich-khoa-hoc.pdfPhương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 24/06 kb zalo trao đổi 28/06 gv mới sinh em pé ko hợp tác ngay 
đc 

72 NGUYỄN THỊ VUI 0367930024 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hocnguyen-thi-vui.pdfPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 24/06 kb zalo trao đổi 09/07

trung văn từ liêm/ đã rõ thông tin 
hợp tác, suy nghĩ đến sáng 10/07 rồi 
tl xem có đi tiếp đến bước quay 
video hay ko?

11/07

gv từ chối, lấy lí do thời gian, 
nhưng có vẻ bsi hơi trẻ, sợ 
chuyên môn chưa vững hoặc gv 
bận ko có tg nghiên cứu nội 
dung thật 

73 CHỬ LƯƠNG HUÂN 0898.594.864 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-chu-luong-huan-2023-phenikaa.pdfPhương L5 Kim Anh Tiếp tục gọi 24/06 kb zalo trao đổi/ đã gửi video 20/07 liên hệ gửi hđ 23/07 nhận HĐ, chuyển BP Ánh làm 
việc tiếp 

74 LƯU VIỆT CƯỜNG 0974832868 Y học cổ truyền  24/06 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-luu-viet-cuong.pdfPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 24/06 kb zalo trao đổi 15/07 klld, gv ko rep zalo 23/07 gv từ chối tìm hiểu tiếp do lịch 
trình bận rộn 

75 Bsi Duy Sanr phu khoa 0983742933 Sản Khoa  24/06 Phương L1 Kim Anh Ngừng gọi 28/06 kb zalo trao đổi 28/06 gv từ chối vì phương thức hợp tác 
ko phù hợp- doanh thu chưa rõ ràng 

76 DR đức Anh 0372875882 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/yakoko1993 Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 28/06 kb zalo 20/07 gửi thông tin qua zalo 23/07 gv bận khám tối gls 19/08 Thuê Bao 
77 Đào Trường Giang 0975589075 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/daotruonggiang.bacsinhikhoaPhương L1 Kim Anh  28/06 knm 20/07 gửi thông tin qua zalo 
78 Nhất Lâm Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/lam.nhat.9862Phương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 26/06 Đã ib fb, chưa trả lời 
79 My Anh 0346890615 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/myanh.nguyen.399Phương L1 Kim Anh KLLD 26/06 Thuê bao 20/07 thuê bao 

80 Phan Tuấn 0363930284 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/gio.votinh.9 Phương L2 Kim Anh Ngừng gọi 26/06 số hotline tự động của nha khoa, kp số 
gv 26/06 kết bạn zalo trao đổi 23/07

gv ở Vinh, khó di chuyển, ngoài 
ra phần phương thức hợp tác, gv 
cũng ko đón nhận tương tác 
nhiệt tình 

81 Minh Hiếu 0397824786 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/ngo.m.hieu Phương L1 Kim Anh Ngừng gọi 26/06 SAi số 

82 Hồng Thái 0981160719 Nha khoa Miền Bắc 24/06 https://www.facebook.com/nguyenhongthai1551010395Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 26/06 sai số, ng nhà cho số đúng của gv / gv ko 
làm nha khoa nữa, làm sang ngoại khoa 20/07 kb zalo gửi thông tin, gv làm về 

ngoại tiết niệu 27/07

gọi gv xem cần hỗ trợ thông tin 
gì ko? gv bận quá chưa xem 
được thông tin đã gửi qua zalo, 
gv cần thời gian suy nghĩ rồi sẽ 
phản hồi lại sau 

30/07

đã nhập TRM /08/08 gọi 
lại gv từ chối hợp tác. 
đánh giá gv còn non, 
chưa tự tin vơi chuyên 
môn để đi dạy lại ng khác 

Anhptk 

83 Hà Văn Huy 0777307821 Sản Khoa  24/06 https://www.facebook.com/havanhuy1995Phương L1 Kim Anh KLLD 26/06 thuê bao 

84 Hà Nguyễn 0984770628 Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004301379448Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 26/06 kb zalo trao đổi 20/07 liên hệ lại trao đổi lại thôn gtin 23/07 gv ko tl tn, gọi gv báo bận cúp 
máy ngang, liên hệ lại sau 

85 Dr Sơn 0947415995 Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/son.phan.904Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 26/06 kb zalo trao đổi 23/07
gv chỉ giảng hội thảo và lớp nhỏ, gv 
ko hưởng ứng về làm nội dung khóa 
học để bán 

86 Dr Ngát 0376634011 Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/univer.ngat Phương L1 Kim Anh Ngừng gọi 26/06 kb zalo trao đổi 27/06
tiêu chí bằng cấp ko đạt yêu cầu hợp 
tác. mới ra trường 2 năm, chưa có 
cc hành nghề 

87 Trần Minh Dương 0947038636 Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/bsduongqua Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 26/06 kb zalo trao đổi 23/07

nt zalo trao đổi thông tin, quy trình 
cũ có video mới họp nên gv báo bg 
lm video gv khác tự gửi. ko nhắc gv 
nhiều 

88 Nguyeễn Tiến Thành 0336314768 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/thanh2412 Phương L1 Kim Anh KLLD 26/06 Thuê bao 
89 Nguyễn Văn Luật 0974346148 Nha khoa  24/06 https://www.facebook.com/luat.nguyenvan.988Phương L1 Kim Anh Ngừng gọi 26/06 cúp máy ngang 

90 Bác sĩ Hồng 0358569669 Y học cổ truyền  24/06 https://www.facebook.com/bacsihong2024Ánh L2 Kim Anh Chăm sóc sau 24/06 kb zalo trao đổi- gv khá bận vì làm 2-3 
cv cùng lúc. từ chối vì ko có tg 

91 Mai Thành Công 0979346316 Nhi Khoa  24/06 https://www.facebook.com/mai.thanhcongÁnh L1 Yến KCNC 25/06 kết nối zalo 29/06 liên hệ lại xem tin nhắn k tl

92 Đào Trường Giang 0975589075 Nhi Khoa  24/06 https://www.facebook.com/daotruonggiang.bacsinhikhoaÁnh L2 Yến Ngừng gọi 25/06 gửi thông tin qua email 
daotruonggiang1610@gmail.com 29/06 liên hệ lại

93 Sang Sang 0374888041 Y học cổ truyền  24/06 https://www.facebook.com/nom.xinh Ánh L1 Yến Ngừng gọi 25/06 sn 96, kn 3 năm 
94 Đào Thùy Linh 0374371362 Y học cổ truyền  24/06 https://www.facebook.com/linh.dao.5283166Ánh L2 Yến Ngừng gọi 25/06 thuê bao, để để lại tin nhắn zalo 26/06 gửi thông tin zalo
95 Dung Nguyen 0362525199 Da liễu  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006597690830Ánh L1 Yến Ngừng gọi 25/06 đang bận, kết nối zalo 05/07 chủ yếu liên quan đến kỹ thuật
96 Nguyễn Duy Hoàn 0975451828 Y học cổ truyền  24/06 https://www.facebook.com/duyhoan.nguyen.589Ánh L1 Yến Ngừng gọi 25/06 kết nối zalo 29/06 liên hệ lại không trả lời

97 Thúy Quỳnh 0972925627 Y học cổ truyền  24/06 https://www.facebook.com/thuyquynh195Ánh L2 Yến Ngừng gọi 25/06
ở Thanh Hóa, đang trong giờ, gửi thông 
tin zalo, liên quan thần kinh, cơ xương 
khớp

29/06 liên hệ lại 05/07 từ chối

98 Tiến Ngọc 0345164999 Y học cổ truyền  24/06 https://www.facebook.com/tienngoc.nguyen.37Ánh L1 Yến KCNC 25/06 bận, k có thời gian
99 Đỗ Mạnh Cường 0973027017 Cơ xương khớp  24/06 https://www.facebook.com/manhcuong.do.39794Ánh L1 Yến KCNC 26/06 kết nối zalo 02/07 liên quan cột sống, k có thời gian

100 Thành Đạt 0979061085 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/xuanduc.dao.7/Vân L1 Hồng KCNC 28/06 KCNC
101 Lan Anh 0906234362 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/bala.co.71/ Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 09/07 gv bận chưa hợp tác luôn đc 
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https://www.facebook.com/minhthu.nguyen.980
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040653211298
https://www.facebook.com/dungphuong.tx
https://www.facebook.com/Manhnv1987
https://www.facebook.com/drcuong.spinecare
https://www.facebook.com/pookem
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050927648594
https://bio.link/bacsihuy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086048268329&sk=about
https://www.facebook.com/thacsigiap
https://www.facebook.com/drThachChat18
https://www.facebook.com/drtrungduong
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/llkh-dr-nguyen-truong-nam-yhct.pdf
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-ke.pdf
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-pham-thu-trang.pdf
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/nguyen-thi-thuy-ly-lich-khoa-hoc.pdf
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hocnguyen-thi-vui.pdf
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-chu-luong-huan-2023-phenikaa.pdf
https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/ftme/vi/lylichkhoahoc/1lylichmoi/ly-lich-khoa-hoc-luu-viet-cuong.pdf
https://www.facebook.com/yakoko1993
https://www.facebook.com/daotruonggiang.bacsinhikhoa
https://www.facebook.com/lam.nhat.9862
https://www.facebook.com/myanh.nguyen.399
https://www.facebook.com/gio.votinh.9
https://www.facebook.com/ngo.m.hieu
https://www.facebook.com/nguyenhongthai1551010395
https://www.facebook.com/havanhuy1995
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004301379448
https://www.facebook.com/son.phan.904
https://www.facebook.com/univer.ngat
https://www.facebook.com/bsduongqua
https://www.facebook.com/thanh2412
https://www.facebook.com/luat.nguyenvan.988
https://www.facebook.com/bacsihong2024
https://www.facebook.com/mai.thanhcong
https://www.facebook.com/daotruonggiang.bacsinhikhoa
https://www.facebook.com/nom.xinh
https://www.facebook.com/linh.dao.5283166
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006597690830
https://www.facebook.com/duyhoan.nguyen.589
https://www.facebook.com/thuyquynh195
https://www.facebook.com/tienngoc.nguyen.37
https://www.facebook.com/manhcuong.do.39794
https://www.facebook.com/xuanduc.dao.7/
https://www.facebook.com/bala.co.71/


Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

102 TRần Thị Huyên 0987533722 Tâm lý  24/06 https://www.facebook.com/huyen.hoang.906Vân L1 Kim Anh Ngừng gọi 09/07 gv chuyên về nghiên cứ, ko gv nên ko 
hợp tác đc

103 Đỗ Ngọc Quỳnh 0988112793 Nhi Khoa  24/06 https://www.facebook.com/ngocquynh.do.1Vân L1 Kim Anh Ngừng gọi 09/07 knm 27/9 Không ở Hà Nội, sinh sống và làm 
việc tại Phú Thọ

104 BS Bách 0336834464 Nhi Khoa  24/06 https://www.facebook.com/viet.bach.503/about_work_and_educationVân L1 Kim Anh Ngừng gọi 09/07 knm 09/07 gv từ chối ngay khi giới thiệu 
105 Lưu Quang Long 0327190189 Nam Khoa  24/06 https://www.facebook.com/Luuquanglong/about_family_and_relationshipsVân L1 Kim Anh Sai số 09/07 sai số 
106 Bùi Ngọc Hoàng 0988699167 Y thể thao  24/06 https://www.facebook.com/HoangBuiHMU/about_placesVân L1 Kim Anh Ngừng gọi 09/07 từ chối vì ko có tg

107 Cô Chi 0978768359 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/chichi.chanhchanh.37/Vân L2 Hồng Chăm sóc sau 25/06/2024 10 năm kn, đã trao đổi, gửi tt, chưa được 
tiếp cận các khóa online này bao h 01/07 Bận cv từ chối k hợp tác

108 Nguyễn Thị Hà 0918568789 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007910255527Vân L2 Hồng Chăm sóc sau 25/06 Đang trao đổi gửi tt tham khảo 26/06 Liên hệ nhiều lần k tl 
109 Lan Anh 0925753753 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550289361238Vân L1 Hồng Ngừng gọi Còn trẻ, sn 2k

110 Cô Trang Can Thiệp 0373133584 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006733984483Ánh L1 Yến Ngừng gọi 26/06
KNM/zalo chặn tin nhắn người lạ
sn 97, chưa tự tin truyền đạt nội dung 
thành kh

30/08
sn 97, chưa tự tin truyền đạt nội dung thành kh

111 Cô Bích - Chuyên Biệt Bắc 
Ninh 

0379622382
0379622382 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100093233076706Ánh L1 Yến KCNC 26/06 KCNC

112 Chuyên Biệt Tương Giang 0336797526 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/chuyenbiettuonggiang?comment_id=Y29tbWVudDoyMjA5NTAxMDIyNzM3NjE3XzE4MTU2Mjg0NDkyMTIyNDI%3DÁnh L1 Yến KCNC 25/06 KCNC, bên trung tâm cũng đang triển 
khai, hiện tại chưa ht với dv ngoài

113 TiềnHọc Đường 
TâmThanh 0978906181 Giáo dục đặc biệt  24/06 Ánh L1 Yến KCNC 25/06 KCNC, trước từng liên hệ, từng từ chối 1 

lần
114 Yến Linh Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 24/06 https://www.facebook.com/yen.trinh.7311 L1   
115 Ha Nhu Quynh Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/nhuquynh.ha.7 L1   trùng data GV này đã từng HT
120 Hồng Hậu 0902060583 Phục hồi chức năng  24/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014559216848Yến L4 Yến Tiếp tục gọi 26/06 gửi thông tin zalo 02/07 kết nối zalo 05/07 Trao đổi xin thông tin 09/07 xin thông tin GV
121 Bùi Duy Hiếu 0984629870 Phục hồi chức năng  24/06 https://www.facebook.com/dr.buiduyhieuYến L1 Yến KCNC 26/06 KCNC
122 Hang Bui 0976218467 Nhi Khoa  24/06 https://www.facebook.com/huongloc057Yến L1 Yến KCNC 26/06 KCNC
123 Hoaithuong Tran 0349586860 Sản Khoa  24/06 https://www.facebook.com/hoaithuong.tran.35Yến L1 Yến KLLD 26/06 số k kết nối
124 Cù Thị Lý 0986108800 Tâm lý  24/06 https://www.facebook.com/ly.cu.92 Yến L1 Yến KCNC 26/06 bận không sx được thời gian
125 Phạm Tươi 0984898237 Giáo dục đặc biệt  24/06 https://www.facebook.com/pham.tuoi.5 Yến L1 Yến Ngừng gọi 26/06 thuê bao/ kết nối zalo 02/07 liên hệ lại 09/07  xem không trả lời 24/07 KCNC

126 Dr Hạnh 0334608020 Da liễu  25/06 https://hanahskin.fans.link/
https://www.tiktok.com/@drhanh_hanahPhương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 01/07 nhân viên nghe máy, sẽ gửi lời cho bsi 

hạnh   

127 Dr Trang Lê 0941077977 Da liễu  25/06 https://www.tiktok.com/@drletrang_dalieuPhương L1 Kim Anh KNM 01/07 knm

128 Bác sĩ Ngọc 0816303222   25/06 Bác sĩ mỡ máu... Phương L1 Kim Anh KCNC 01/07 nhân viên nghe máy, báo kb zalo với số 
nay trao đổi với bs 01/07 từ chối ko hợp tác, gv bận 

129 Nha sĩ Vũ Hà 0961888656 Nha khoa  25/06 https://www.tiktok.com/@nhasivuha Phương L1 Kim Anh KNM 01/07 knm 
130 Jetdentist 0981566886 Nha khoa  25/06 https://www.facebook.com/JetDentist?mibextid=LQQJ4dPhương L1 Kim Anh KNM 01/07 knm

131 bsi Đoàn Thảo 0788000115 Nha khoa  25/06 https://www.tiktok.com/@bsdoanthao Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/07 nv nghe máy, mời kb zalo nt trực tiếp với 
bsi 

132 Nha khoa đà nẵng 0899412412 Nha khoa  25/06 https://www.tiktok.com/@nhakhoadanangtvPhương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/07 nhân viên nghe máy, sẽ báo bsi về ời mời 
hợp tác 

133 Dr Minh Anh 0886725372 Nha khoa  25/06 https://www.tiktok.com/@drminhanh Phương L1 Kim Anh Máy bận 01/07 máy bận 
134 Bác sĩ Vũ Trần 0586190999 Nha khoa  25/06 https://www.tiktok.com/@bsvutran Phương L1 Kim Anh KCNC 01/07 gv từ chối luôn vì bận 

135 Bác sĩ Giang 0762153650 Sản Khoa  25/06 https://www.tiktok.com/@bsgiang.phusantw/video/7244534432344837381?q=b%C3%A1c%20s%C4%A9&t=1719280908116Phương L1 Kim Anh KCNC 01/07 trợ lí nghe máy, bsi đnag bận nên gọi lại 
sau. chứ trợ lý từ chối 

136 Hue Kim 0918054579 Tâm lý  25/06 Yến L1 Yến Ngừng gọi 26/06 KNM 02/07

giọng Đà Nẵng, đang trong giờ làm 
việc, kết nối zalo, hiện tại Gv bận k 
sx được hợp tác ngoài, các thày 
trong trung tâm muốn việc chi trả 
ngay từ ban đầu

137 AnhThu Nguyen 0983831806 Tâm lý  25/06 https://www.facebook.com/anhthu.nguyen.750983Yến L1 Yến KCNC 26/06 thời gian này bận k hợp tác được ngoài

138 Phuong Thao Bui 0914447159 Tâm lý  25/06 https://www.facebook.com/phuongthao.bui.1420Yến L2 Yến Chăm sóc sau 26/06

gửi thông tin zalo, GV đại học thủy lợi  
tâm lý trong tình yêu, tình dục, hp gia 
đình và giáo dục con cái, quản lý tài 
chính cá nhân, kỹ năng mềm

02/07 liên hệ lại

139 Truong Quang Lam 0974769306 Tâm lý  25/06 https://www.facebook.com/truongquang.lamYến L1 Yến KCNC 26/06 KNM 02/07
GV trường ĐH khoa học xã hội 
nhân văn, không có thời gian tham 
gia

140 Vũ Trường Giang 0986811100 Tâm lý  25/06 https://www.facebook.com/vutruonggiang.ngotamducYến L2 Yến Chăm sóc sau 27/06 đang bận, liên hệ sau 06/09
trao đổi thêm thông tin, hiện tại ở 
khu vực Hoàng Mai, đối tượng làm 
việc khá đặc thù

10/09 liên hệ lại giải đáp thêm thắc 
mắc 24/09

thời điểm này không sắp 
xếp được thời gian tham 
gia, liên hệ dự án khác

141 Nguyễn Thị Thanh Dung 0983076266 Giáo dục đặc biệt  25/06 https://www.facebook.com/thanhdung.nguyenthi.182Yến L2 Yến Ngừng gọi 27/06 gửi thông tin qua zalo 02/07 liên hệ lại 05/07 không phản hồi, liên hệ lại
142 Gian Xuyen 0976261654 Giáo dục đặc biệt  25/06 https://www.facebook.com/gianxuyen Yến L1 Yến KLLD 27/06 KLLD
143 Hiên Hiên 0989440706 Tâm lý  25/06 Yến L1 Yến KLLD 28/06 thuê bao
144 Thành Tâm Lý Học 0973353387 Tâm lý  25/06 https://www.facebook.com/thanhhuyen.truong.58Yến L1 Yến Ngừng gọi 01/07 k phải gv tâm lý

145 Linh Nga La 0977450869 Giáo dục đặc biệt  25/06 https://www.facebook.com/linhnga.la.7 Yến L1 Yến Chăm sóc sau 01/07 knm 02/07

không két nối, có zalo, đã để lại tin 
nhắn
thương xuyên đi công tác, bận, k có 
thời gian

146 Hồng Nhung 0886889192 Giáo dục đặc biệt  25/6 https://www.facebook.com/hoang.nhung.14661261Vân L1 Hồng KNM 26/06 knm
147 Phương Thảo 0365887277 Tâm lý  25/6 https://www.facebook.com/Grass.Le.77 Vân L1 Hồng KCNC 01/07 knc
148 Hoài Thu 0962753388 Da liễu  25/6 https://www.facebook.com/lehoai.thu.12Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 09/07 kb zal trao đổi 

149 Nguyễn Thị Vân 0389767397 Nhi Khoa  25/6 https://www.facebook.com/van.nguyen.drVân L1 Kim Anh Ngừng gọi 09/07 kb zalo trao đổi - gv bận khám bệnh nhân 
ko nghe đc đt 15/08 gọi lại, gv từ chối 

150 BS Sơn 0333670888 Nhi Khoa Miền Bắc 25/6 https://www.facebook.com/bacsitranson Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07 bsi chưa nghe hết câu giới thiêu, cúp 
máy ngang, bsi bảo ko nghe quảng cáo 30/07 đã nhập TRM 

151 BS Thủy 0898823888 Nhi Khoa  25/6 https://www.facebook.com/ngocthuy.nguyen.58910Vân L2 Hồng Ngừng gọi 27/06 Truước đó có 1 bạn đã liên hệ rồi,m 
nhưng k nhớ, gửi lại thông tin tham khảo 01/07 Trao đổi thêm thông tin, cân nhắc 15/07 LH tđ thêm 18/07 LH nhiều lần k tl lại

152 Yến Chi 0978817325 Giáo dục đặc biệt  25/6 https://www.facebook.com/groups/126770050811123/user/100003482293904/Vân L1 Hồng KLLD 27/06 Thuê bao
153 Nguyễn Ánh 0393169609 Giáo dục đặc biệt  25/6 https://www.facebook.com/anhbaby2005/Vân L1 Hồng Sai số 27/06 Không đúng đối tượng
154 Cô Hoa 0987754956 Giáo dục đặc biệt  25/6 Vân L5 Hồng Tiếp tục gọi 27/06 thạc sĩ gddb, hn , gv viện nghiên cứu gđb, kb zalo trao đổi, sn88, 28/06 Xin thông tin, hẹn lịch họp
155 Lê Uyên 0983063105 Giáo dục đặc biệt  25/6 https://www.facebook.com/le.uyen.399/ Vân L1 Hồng Ngừng gọi 27/06 Trung data, gv này đã hợp tác 
156 bsbuiduyhung.yhct 0762039272 Y học cổ truyền  26/06 https://www.tiktok.com/@bsbuiduyhung.yhctPhương L1 Kim Anh KNM 27/06 kmn 

157 thuquantkd - Trung y ?? 0812354717 Y học cổ truyền  26/06 https://www.tiktok.com/@thuquantkd Phương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 27/06 gv đi Trung Quốc, sang tháng 7 liên hệ 
lại 

158 nguyenquanghuyen 090 102 99 89 Y học cổ truyền  26/06 https://linkbio.co/nguyenquanghuyen
https://www.tiktok.com/@nguyenquanghuyenofficialPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 27/06 kb zalo trao đổi 23/07

làm về châm cứu, ko phù hợp làm 
online vì công cụ dụng cụ nguy 
hiểm khi người học chưa thành thạo 
sử dụng 

159 Thầy Nam 0354390984 Giáo dục đặc biệt  26/06 https://www.facebook.com/hungdongbavi?mibextid=JRoKGi
https://www.tiktok.com/@thaynamcanthiepPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 27/06 kb zalo trao đổi 23/07

tương tác zalo ổn định nhưng video 
mãi anh ko quay gửi đc, anh lấy lý 
do bận việc gđ để từ chối, chưa hợp 
tác ngay đc 

160 bsducyhct 0971736824 Y học cổ truyền  26/06 https://www.tiktok.com/@bsducyhct Phương L1 Kim Anh KLLD 27/06 thuê bao 
161 Phòng khám - 2 bsi 0522208208 Y học cổ truyền  26/06 https://www.tiktok.com/@pkdongtayysaigonPhương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 27/06 nhân viên sẽ nhắn lại bsi lời mời 

162 Nguyễn Ngọc 0378266809 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/berubingoc Yến L2 Yến Chăm sóc sau 27/06 gửi thông tin zalo, sn 91, đang công tác ở 
Hà Nam 02/07 liên hệ lại 16/8 thi xong ck 1 thì trao 

đổi tiếp
163 Bác Sỹ Tuyết 0389043378 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/tuyet.chinh.1614Yến L1 Yến KCNC 27/06 từ chối k có thời gian
164 Đặng Tú Anh 0962832888 Da liễu  26/06 https://www.facebook.com/tubieng94 Yến L1 Yến Ngừng gọi 27/06 k phải sđt bs tú anh

165 Bác Sĩ Bùi Đoan 0985366102 Cơ xương khớp  26/06 Yến L2 Yến Ngừng gọi 27/06 gửi thông tin zalo, thời điểm nay k có 
thời gian, từ chối

166 Nguyễn Thùy Dương 0382282969 Nhi Khoa  26/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011114712784Yến L1 Yến KCNC 27/06 kết nối zalo 02/07 liên hệ lại 09/07 xem không phản hồi

167 Huyền Nguyễn Da liễu  26/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004121979317Yến L1 Yến Ngừng gọi 27/06 chủ yêu liên quan đến spa, phương pháp 
tiêm, xử lý máy móc

168 Chinh Nguyen 0769222444 Tâm lý  26/06 https://www.facebook.com/nguyen.chinh.988Yến L1 Yến Ngừng gọi 28/06 KNM 02/07 Không phải Chinh
169 Hà Trần 0977629392 Tâm lý  26/06 https://www.facebook.com/hly.tran Yến L2 Yến Ngừng gọi 28/06 đang trong giờ, kết bạn gửi thông tin 02/07 liên hệ lại 09/07 thả tym không trả lời 
170 Bác sĩ Hải 0359775573 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/bacsihaivosinhienmuonVân L1 Kim Anh KCNC 09/07 trợ lí nghe máy báo ko có nhu cầu 

171 TS. Quý 0987467648 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/BsHavanquy Vân L1 Hồng Ngừng gọi 10/07 liên hệ KNM, kết bạn zalo có xác nhận 
nhưng nt không tl 23/07 KNC

172 BSCKI Chiu 0964699929 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/chip.lam.18 Vân L2 Hồng Chăm sóc sau 10/07 Đang ngồi hội đồng, k nghe máy đc, gửi 
thông tin zalo 15/07 Bận,k sx được thời gian,từ chối tg

173 BS Hùng 0333688868 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/hung.bacsi.547Vân L1 Hồng KCNC 10/07 kết nối zalo 11/07 KNC
174 BS Cảnh 0928865888 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/canh.bui.7967Vân L1 Hồng KCNC 10/07 kết nối zalo 11/07 KCNC
175 Hải Minh 0936352638 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/haiminh.phung.3Vân L1 Hồng KCNC 10/07 KNC
176 Lê Đức 0966340339 Sản Khoa  26/06 Vân L1 Hồng Tiếp tục gọi 11/07 Kết nối zalo
177 Bác Sĩ Thái Nguyễn 0377436990 Nha khoa  26/06 https://www.facebook.com/BSThaiNguyenVân L1 Hồng KCNC 11/07 KNC
178 Thuy Anh 0377429984 Nha khoa  26/06 https://www.facebook.com/BacsiThuyAnhVân L2 Hồng Ngừng gọi 11/07 Đã gửi thông tin tham khảo zalo 15/07 KNC

179 Hoàng Nga 0903130275 Nha khoa  26/06 https://www.facebook.com/Dr.HoangNgaRHMVân L2 Hồng Ngừng gọi 10/07 gọi KNM, kb zalo có xác nhận gửi thông 
tin tham khảo trc 11/07 KNC

180 Thanh 0948457289 Sản Khoa  26/06 https://www.facebook.com/cn.thanh.3 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 28/06 điều dưỡng khoa sản nhi
181 Bác Sĩ Trần Hồng 0968599640 Nha khoa  27/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=61560555630489Ánh L1 Yến KCNC 02/07 KNM 05/07 KCNC
182 Bác Sĩ Thuỳ Dung 0398279198 Da liễu  27/06 https://www.facebook.com/dung.tho.35 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 28/06 trùng data
183 Huyền Nguyễn 0974387458 Da liễu  27/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004121979317Ánh L2 Yến Ngừng gọi 28/06 gửi thông tin zalo 02/07 liên hệ lại 09/07 xem không phản hồi
184 Trần Liên 0353032142 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/lien.lilalila Ánh L1 Yến KLLD 28/06 thuê bao
185 Thu Hoài 0326223109 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/hoai.nghiem.33Ánh L1 Yến KCNC 28/06 bận, k có thời gian
186 Mai Linh 0947150868 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/linh.mai.1675275Ánh L1 Yến KCNC 28/06 kết nối zalo 02/07 liên hệ lại xem k phản hồi
187 Đỗ Tình 0967705937 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/tinhfrozen Ánh L1 Yến Ngừng gọi 28/06 bs từ chối, vđ đi lại

188 Mai Thị Lan 0987922538 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/gabong.lan Ánh L2 Yến Ngừng gọi 28/06 Đang công tác ở viện Nhi Thanh Hóa, 
ngại việc đi lại cuối tuần, từ chối

189 Thảo Nhi 0936101290 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/ruoiden.nhi Ánh L1 Yến Ngừng gọi 28/06 BS ở Phú Quốc
190 Bác Sĩ Thoa 0974652636 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/kimthoanguyen0108Ánh L1 Yến KCNC 28/06 kết nối zalo 02/07 liên hệ lại 09/07 xem không phản hồi

191 Phú Văn Trần 0982719496   27/06 https://www.facebook.com/bstranvanphuÁnh L1 Yến Ngừng gọi 28/06 bs giọng NA khá khó nghe, thời điểm 
này BS cũng bận, từ chối

192 Nguyễn Hoàng Oanh 0857389318 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/hoangoanh.nguyen.96742277Yến L1 Yến Ngừng gọi 01/07 số trung tâm, báo để nhắn lại số cô Oanh 
193 Diệp Hà 0395182020 Tâm lý  27/06 https://www.facebook.com/diep.ha.121398Yến L1 Yến Ngừng gọi 01/07 gv sn 98, hơi trẻ

194 Vũ Thanh Nga 0356112113 Tâm lý  27/06 https://www.facebook.com/nga.vuthithanh.9Yến L2 Yến Chăm sóc sau 01/07 KNM 05/07 gọi trao đổi, gửi thông tin thêm qua 
zalo 30/08 liên hệ lại 6/9

gọi lại đợt này setup 
nhiều chương trình, cuối 
tuàn xem rồi phản hồi lại

195 Nguyễn Ngọc Ánh 0962428380 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003932815403Yến L1 Yến Ngừng gọi 01/07 máy bận 05/07 đang ở Hà Tĩnh, cv bận k tham gia 
được

196 Chu Ngọc 0985800654 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/chu.ngoc.3576Yến L1 Yến Ngừng gọi 01/07 sn 96, thiên về dạy kỹ năng sống, giao 
tiếp

197 Hằng Đông Hải 0903246892 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/hang.caothu.31Yến L2 Yến Ngừng gọi 01/07 KNM 05/07 KNM 09/07 kết nối zalo 06/09 bận không sx được

198 Bs Hương 0974057957 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/cuautron Vân L2 Hồng Ngừng gọi 11/07 Giọng nghệ an, đã trao đổi qua thông tin 
cty, gửi tài liệu tham khảo 15/07 LH tđ thêm 18/07 Đang ở Nghệ an, xa k tham gia 

được

199 Bs Hà 0966251357 Nhi Khoa Miền Bắc 27/06 https://www.facebook.com/dieunhaycuoithuVân L2 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07

sau khi nghe trao đổi ddaayd đủ thông tin 
về hợp tác cũng như cách làm việc, bsi 
muốn gửi thông tin chi tiết qua zalo để 
xem, sau đó suy nghĩ tìm hiểu tiếp hay 
ko, hiện tại bsi đang làm việc tại khoa 
nhi, bv đa khoa nghệ an 

30/07
đã nhập TRM, gửi thêm HĐ draff 
cho gv xem và cân nhắc hteem để 
xem có thu xếp đc tg hợp tác hay ko

19/08 gv từ chối 

200 Hoàng Ngọc Oanh 0904679789 Nhi Khoa  27/06 https://www.facebook.com/hoangngocanhqnVân L1 Hồng KNM 11/07 KNM
201 Nguyễn Hoa 0987560527 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005064912277Vân L1 Yến KLLD 08/07 thuê bao 10/07 thuê bao
202 Đỗ yến 0762225568 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/yen.do.1272 Vân L1 Yến KLLD 08/07 knm 06/09 k có chuông, thuê bao

203 Công Diện 0898109666 Tâm lý  27/06 https://www.facebook.com/thaydienanhsangVân L1 Yến Ngừng gọi 10/07 trước có người liên hệ rồi, bận k có thời 
gian

204 Kim Liên 0987419026 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/kimlien.nguyenthi.94801116Vân L2 Yến Chăm sóc sau 08/07 đang trong giờ dạy 01/10 liên hệ lại gửi trước thông tin qua 
zalo 10/10

liên hệ lại thời điểm này bận 
không có thời giantham gia 
chương trình

205 Nguyễn Hiền 0386583883 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/hiennguyenpsyVân L2 Yến Ngừng gọi 09/07 bận, kết nối zalo 23/07 liên hệ lại 15/08 các nội dung có thể sx trùng với 
các nội dung đã sản xuất

206 Thùy Vân 0978110291 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=61554546845738Vân L2 Yến Ngừng gọi 09/07 gọi trao đổi, gửi thông tin qua zalo, gv ở 
long biên 23/07 liên hệ lại 15/08 liên hệ lại 21/08 buổi ngày k có thời gian

207 Hương Thu 0865949493 Giáo dục đặc biệt  27/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014111148411Vân L1 Yến Ngừng gọi 09/07 gv ở HCM, bận k có thời gian đi lại
208 My Ny Trần 0367465444 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/ny.tran.7587 Yến L2 Yến Ngừng gọi 01/07 Đang trong giờ dạy, gửi thông tin zalo 04/07 liên hệ lại
209 Nguyễn Minh Quyết 0982664611 Tâm lý  28/06 https://www.facebook.com/nguyenminhquyet.drYến L1 Yến KCNC 03/07 KCNC
210 Anh Thoa 0982591865 Tâm lý  28/06 https://www.facebook.com/smallstar.nguyen.1Yến L2 Yến Ngừng gọi 03/07 kết nối zalo 05/07 liên hệ lại 06/09 gọi lại từ chối
211 Hương Mai 0366768695 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/lethihuongmai9095Yến L1 Yến KCNC 03/07 kết nối zalo 05/07 liên hệ lại
212 Thanh Tâm 0979348795 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/LathanhtammYến L1 Yến KLLD 03/07 knm 06/09 thuê bao k liên lạc được
213 Tùng Thanh Bùi 0978334702 Tâm lý  28/06 https://www.facebook.com/tung.buithanh.9026Yến L1 Yến Sai số 03/07 sai số
214 Thủy Trần 0348810205 Y học cổ truyền  28/06 https://www.facebook.com/thuthuy.smjleYến L1 Yến KCNC 03/07 kcnc
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trao đổi

215 Trịnh Thị Phương 0986796764 Tâm lý  28/06 https://www.facebook.com/phuong.trinhthi.330Yến L1 Yến Ngừng gọi 03/07 bác sĩ khám sàng lọc, ở Thanh Hóa, ngại 
đi lại

216 Tuan Khiem 912991749/098
7999346 Tâm lý  28/06 https://www.facebook.com/tuankhiemqyYến L1 Yến KCNC 03/07 kết nối zalo

217 Nguyễn Hoài Thu 0964141731 Da liễu  28/06 https://www.facebook.com/hoaithu.nguyen.39108Yến L2 Yến Chăm sóc sau 03/07 kết nối zalo 06/09 gọi trao đổi thê, giải đáp thắc mắc 10/09 liên hệ lại 17/09

liên hệ lại xin thông tin 
gv
đã có thông tin g, sn 98, 
không đạt tiêu chí GV

218 Huyền Nguyễn Thu 0944093688 Tâm lý  28/06 https://www.facebook.com/huyen.nguyenthu.522066Yến L2 Yến Ngừng gọi 03/07 gửi thêm nội dung qua zalo 23/07 liên hệ lại 15/08 liên hệ lại nhưng không phản 
hồi

219 Diễm Phạm 0369024778 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/diem.pham.5895Ánh L1 Yến Ngừng gọi 02/07 KNM, đã để lại tin nhắn zalo 05/07 liên hệ lại 12/07 liên hệ lại k tl

220 Bình Minh 0982381323 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100029471350337Ánh L2 Yến Ngừng gọi 02/07 ở Bắc Giang, giọng hơi địa phương, gửi 
thông tin zalo 05/07 liên hệ lại 12/07 GV k phù hợp tiêu chí

221 Nguyễn Minh Hiền 0348509696 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/hien.nguyenminh.1217Ánh L1 Yến Ngừng gọi 02/07 can thiệp trẻ ở mức cơ bản
222 Oanh Vũ 0964995296 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/ori.chan.31 Ánh L1 Yến KCNC 02/07 k có thời gian
223 Huy 0979004399 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003181140551Ánh L1 Yến KCNC 02/07 KNM 05/07 KNM 06/09 kcnc
224 Cô Xuân 0346705719 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008582588141Ánh L1 Yến Ngừng gọi 02/07 sn 2k
225 Thu Hương 0366458586 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100053760965132Ánh L1 Yến KCNC 02/07 kcnc
226 Huyen Nguyen 0392944990 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005723647916Ánh L1 Yến Ngừng gọi 02/07 đang trong giờ dạy, tắt máy

227 Hiền Khuê 0986056515 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/pham.ngoc.1401Ánh L1 Yến Chăm sóc sau 04/07
đang ở Hải phòng, làm ở cả bệnh viện và 
trung tâm, thời gian thật sự không có , 
gửi thông tin có thể tham khảo

228 Chuyên Biệt Từ Sơn 0974046424 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/chuyenbietts.tusonÁnh L1 Yến Máy bận 04/07 máy bận
229 MC Lê Xuyến Gdđb 0386766492 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/xuyen.le.1272Ánh L1 Yến KCNC 02/07 KCNC

230 Nguyễn Dung 0986390645 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/DungNguyen18041999Vân L1 Yến Ngừng gọi 10/07 KNM, đã để lại tin nhắn zalo 06/09 gọi lại đang trong giờ làm việc, 
nhắn lại zalo 10/09

liên hệ lần nào cũng bận, báo 
kết nối zalo nhưng liên hệ zalo 
không phản hồi bh

231 Thanh Hoa 0978311095 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/thien.thanthanhthien.9Vân L1 Yến KCNC 10/07 đang trong lớp, gls, đã để lại tin nhắn 
zalo 06/09 liên hệ lại k có thời gian tham gia

232 Nguyễn Thị Nhung 0967433936 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100037080463030Vân L1 Yến Ngừng gọi 10/07 đang bận không tiện trao đổi, để lại tin 
nhắn zalo 06/09 chưa tự tin tự xây dựng

233 Liễu Liễu Tây 0972254622 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/tay.lieu.35 Vân L2 Yến Chăm sóc sau 10/07 đang bận, gửi thông tin zalo 06/09
gọi lại, hiện ở Lạng Sơn, không tập 
trung dạy chính nữa mà chủ yếu 
quản lý trung tâm

10/09 liên hệ lại 17/09/2024
10/10

liên hệ lại bận vẫn chưa 
xem được
24/09 liên hệ lại
10/10: không phản hồi, 
liên hệ lại thời điểm này 
bận không tham gia được

234 Đinh Thảo 0976224259 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001313577625Vân L2 Yến Chăm sóc sau 10/07 knm để lại tin nhắn zalo 06/09 không tiện trao đổi, nhắn thêm qua 
zalo 10/09 liên hệ lại 24/09 không có thời gian, hẹn 

dự án khác

235 Như Quỳnh 0986349366 Giáo dục đặc biệt  28/06 https://www.facebook.com/nhu.quynh.giaoviendaytre.tuky.chamnoi.tangdongVân L2 Yến Ngừng gọi 10/07 đang ở Thanh Hóa, cuối tuần hay ra HN, 
gửi thêm thông tin zalo 23/07 liên hệ lại 15/08 lần liên hệ trước k phản hồi, liên 

hệ lại 21/08 gọi thì đang bận chờ xem 
tin nhắn rồi phản hồi lại

236 Trương Thúy Vân 0919301187 Y học cổ truyền  29/06 https://www.facebook.com/thuyvan.truong.77Yến L1 Yến Ngừng gọi 04/07 KNM 06/09 knm 13/09 cảm thấy không phù hợp, từ 
chối

237 Mai Thị Thuỳ Dung 0978926778 Y học cổ truyền  29/06 https://www.facebook.com/dungdung0000Yến L1 Yến KCNC 04/07 kết nối zalo 08/07 liên hệ lại

238 Hương Hoàng 0963556123 Giáo dục đặc biệt  29/06 https://www.facebook.com/profile.php?id=100015918758843Yến L1 Yến KCNC 04/07 đang bận, hẹn gọi lại 08/07 liên hệ lại 06/09 liên hệ nhiều lần xem không 
phản hồi

239 Nguyễn Hà My 0983983847 Y học cổ truyền  29/06 https://www.facebook.com/Myxinh Yến L1 Yến KCNC 04/07 kcnc

240 Lan Anh 0384444948 Giáo dục đặc biệt  01/07 https://www.facebook.com/soi.yeu.31 Yến L2 Yến Chăm sóc sau 04/07 gửi thêm thông tin qua zalo 08/07
liên hệ lại, thời điểm này bận và 
trung tâm mới vào hoạt đồng, hẹn 
1,2 tháng nữa liên hệ lại

241 Hanh Nguyen Thi 0932383818 Giáo dục đặc biệt  01/07 https://www.facebook.com/hanh.nguyenthi.9889Yến L1 Yến KCNC 04/07 k có thời gian
242 Bs. Trần Bé 0349500335 Tai mũi họng  01/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100072969763618Yến L1 Yến KCNC 04/07 kết nối zalo 08/07 k có thời gian, từ chối
243 Nguyễn Phương Linh 0944061993 Tâm lý  01/07 https://www.facebook.com/linh.leo.92 Yến L1 Yến KCNC 04/07 kết nối zalo 08/07 liên hệ lại
244 Bùi Phương Thảo 0966884051 Tâm lý  01/07 https://www.facebook.com/lochness.nessieYến L4 Yến Ngừng gọi 04/07 gửi thông tin zalo

245 Phạm Dương 0974095563 Tâm lý  01/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011493664844Yến L4 Yến Ngừng gọi 04/07 kết nối zalo 06/07 gửi thông tin zalo 08/07 trao đổi thêm, báo gửi thông tin 
GV 10/07 đã gửi thông tin cv

246 Khac Dung Nguyen 0375946276 Tâm lý  01/07 https://www.facebook.com/khacdung.nguyen.5Yến L2 Yến Ngừng gọi 04/07
gửi thông tin zalo, từng tam gia dự án 
như này nhưng không làm video, cân 
nhắc phần doanh thu

11/07
GV đã xem nhưng thời điểm này 
không sx tham gia được, hẹn lúc 
nào sx được sẽ chủ động liên hệ 

247 Cao Duy Khiêm 0393229968 Tâm lý  01/07 https://www.facebook.com/duykhiem.cao.9Yến L1 Yến KNM 04/07 knm 13/09 knm, zalo chặn tìm kiếm
248 Bs Hồng Anh 0904031097 Lão khoa  01/07 gt Yến L1 Yến Chăm sóc sau 03/07 trưởng khoa PHCN

249 Chị Cúc 0904846818 Lão khoa  01/07 gt Yến L2 Yến Chăm sóc sau 03/07 kỹ thuật viên gọi trao đổi gửi thông tin 
qua zalo 08/07 liên hệ lại 13/07 mn phải làm thì mới làm cùng

250 Anh Thu 0983578416 Lão khoa  01/07 gt Yến L2 Yến Chăm sóc sau 03/07 kỹ thuật viên gửi thông tin qua zalo 13/07 mn phải làm thì mới làm cùng
251 Chị Hằng 0985739419 Lão khoa  01/07 gt Yến L1 Yến Chăm sóc sau 04/07 KNM điều dưỡng trưởng

252 Lê Hữu Thắng Sản Khoa  01/07/2024 https://beacons.ai/uncle_thang Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi
gửi kb 
zalo chưa 
rep 

253 Dr Thắng 0338098222 Nhi Khoa  01/07/2024 https://www.tiktok.com/@drthang.officialPhương L1 Kim Anh KCNC 03/07knm 10/07: trợ lí nghe máy, ko có nhu cầu 

254 Bác sĩ Toàn Thắng 0984466099 Tai mũi họng  01/07/2024 https://www.facebook.com/kimdongclinic/
https://www.tiktok.com/@bacsithangtaimuihongtwPhương L1 Kim Anh Máy bận 03/07; gls, 

gv bận 

255 Bác sĩ Đức 0981813358 Sản Khoa  01/07/2024 https://beacons.ai/bsducsanbenh1
https://www.tiktok.com/@bsducsanbenh Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 15/07 trợ lý nghe máy hẹn gls, bs dang bận 

256 Bác sĩ Bùi Thắng 0931106691 Sản Khoa  01/07/2024 https://www.tiktok.com/@dr.buithang Phương L1 Kim Anh KNM 15/07 knm 
257 Pk.4womenclinic 0899973555 Sản Khoa  01/07/2024 https://www.tiktok.com/@pk.4womenclinicPhương L1 Kim Anh KLLD 15/07 klld 
258 Bác sĩ Thanh Dinh dưỡng  01/07/2024 https://beacons.ai/drthanh Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 15/07 chưa đồng ý kb zalo 
259 Bs Đỗ Vũ Anh 0917396022 Y thể thao  01/07/2024 https://www.tiktok.com/@ths.bsdovuanhPhương L1 Kim Anh KCNC 15/07 từ chối ko có nhu cầu 
260 Bác sĩ Vân Anh 0828301618 Da liễu  01/07/2024 https://www.tiktok.com/@bsvananhdalieu.mediciPhương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 15/07 kb zalo trao đổi 

261 bs Hoàng Anh 0912412136 Nhi Khoa  01/07/2024 https://www.facebook.com/bacsyHoangAnh?mibextid=LQQJ4dPhương L1 Kim Anh Ngừng gọi 15/07 knm 18/07 knm 27/9 Không ở Hà Nội, sinh sống và 
làm việc tại Thanh Hóa

262 Bsi Ngọc 0382299771 Da liễu  02/07/2024 https://www.facebook.com/joy.pumbkin Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 15/07 gls, bs đang họp 

265 Mai Nguyen 0988696284 Nhi Khoa  02/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002880544907Yến L1 Yến Chăm sóc sau 04/07 knm 06/09 thời điểm này bận không tham gia 
được, hẹn dự án khác

266 Minh Huệ Đặng 0944993888 Da liễu  02/07 https://www.facebook.com/hue.sy.90 Yến L1 Yến Ngừng gọi 04/07 kết nối zalo 13/07 xem không phản hồi
267 Nguyễn Hằng 0915161590 Nhi Khoa  02/07 https://www.facebook.com/okokchua071Yến L1 Yến Ngừng gọi 04/07 kết nối zalo 13/07 đã xem không phản hồi

268 Phan Thị Huyền Thương 0867458123 Y học cổ truyền  02/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009199294682Yến L1 Yến Ngừng gọi 05/07 knm 08/07
BS ở Vinh, phương pháp sử dụng 
chủ yếu pp dùng máy, dụng cụ 
chuyên dụng

269 Nguyễn Trang 0368196200 Nhi Khoa  02/07 https://www.facebook.com/nguyen.t.trang.9275439Yến L1 Yến KLLD 05/07 thuê bao
270 Kieu Quang 0974365345 Tai mũi họng  02/07 https://www.facebook.com/kieu.quang.9/Yến L1 Yến KCNC 05/07 kết nối zalo 12/07 liên hệ lại từ chối
271 Chinh Lê Thành 0988633048 Tai mũi họng  02/07 https://www.facebook.com/chinh.lethanh.54/Yến L1 Yến KCNC 05/07 kết nối zalo 12/07 liên hệ lại từ chôi
272 Đỗ Thùy Linh 0352090974 Lão khoa  03/07 https://www.facebook.com/su.smile.39/ Yến L1 Yến Ngừng gọi 08/07 k phải chị Linh
273 Tuấn Nguyễn 0869905597 Giáo dục đặc biệt  03/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008107963743Vân L1 Hồng Ngừng gọi 15/07 sn 2k, mới ra trường
274 Hsvc Flower 0795141542 Giáo dục đặc biệt  03/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088438476854Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 19/07 kết nối zalo trung của trung tâm 
275 Nguyễn Phượng 0912218692 Giáo dục đặc biệt  03/07 Yến L1 Yến KCNC 08/07 không có thời gian tham gia, từ chối
276 Phương Thanh Psy 0976976093 Giáo dục đặc biệt  03/07 Yến L1 Yến KCNC 08/07 bận, kết nối zalo 12/07 từ chối k có thời gian
277 Chị Thúy 0392703631 Dinh dưỡng  03/07 Yến L4 Yến Tiếp tục gọi 03/07 viện K, gửi thông tin zalo 09/07 trao đổi thêm thông tin 
278 Thu Hà Lê 0912652248 Tâm lý  03/07 Yến L1 Yến KCNC 10/07 knm 13/09 kcnc, bận k có thời gian
279 Phạm Loan 0979569163 Giáo dục đặc biệt  04/07 https://www.facebook.com/Coloan.GDdacbietYến L1 Yến Máy bận 08/07 trợ lý, báo cô Loan sẽ liên hệ lại
280 Simhoa Dao 0979064871 Giáo dục đặc biệt  04/07 https://www.facebook.com/simhoa.dao Yến L1 Yến KLLD 08/07 không kết nối
281 Pham Hoa 0909755286 Tâm lý  04/07 https://www.facebook.com/hoatoet Yến L1 Yến KCNC 08/07 KCNC
282 Truong Thuỷ 0912610533 Nhi Khoa  04/07 https://www.facebook.com/truong.thuy.10690Yến L1 Yến KCNC 08/07 kết nối zalo 12/07 liên hệ lại
283 Đặng Tiến Long 0943886689 Sản Khoa  04/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071679575671Yến L1 Yến KCNC 08/07 k có thời gian, từ chối
284 Trần Yến 0832608685 Nhi Khoa  04/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005894201552Yến L2 Yến Ngừng gọi 08/07 10/07 gửi thông tin zalo 12/07 liên hệ lại
285 Le My 0979600233 Nhi Khoa  04/07 https://www.facebook.com/le.my.9619 Yến L1 Yến Ngừng gọi 08/07 Bs chuẩn đoán hình ảnh
286 Nguyễn Nga 0978660086 Tâm lý  04/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092965981590Vân L1 Yến Ngừng gọi 08/07 KNM 13/07 ở Hải Dương, từ chối
287 Thuong Phan Huyen 0989330139 Sản Khoa  05/07 https://www.facebook.com/thuong.phanhuyenYến L1 Yến KCNC 08/07 k có thời gian, từ chối
288 Trần Trường 0978248263 Sản Khoa  05/07 https://www.facebook.com/medecin.tvt Yến L1 Yến KCNC 09/07 bận k có thời gian
289 Thu Trang Dong 0972441166 Nha khoa  05/07 https://www.facebook.com/thutrang.dong.1Yến L1 Yến KCNC 09/07 KCNC

290 Nguyễn Hoà 0915115186 Tai mũi họng  05/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165878221Yến L1 Yến KCNC 09/07 kết nối zalo 12/07 liên hệ lại
kcnc

291 Phan Nữ Thục Hiền 0395535357 Da liễu  05/07 https://www.facebook.com/ThucYHN Yến L1 Yến KCNC 09/07 bận, từ chối 
292 Hoàng Dung 0949437856 Da liễu  05/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009173814992Yến L1 Yến Ngừng gọi 10/07 tốt nghiệp năm 2023
293 Phan Hằng 0346561918 Nha khoa  05/07 https://www.facebook.com/thienhang.dinoYến L1 Yến KCNC 10/07 từ chối, kcnc
294 Nguyễn Hồng Ngọc 0398613524 Da liễu  05/07 https://www.facebook.com/dr.ngoc.nguyenhongYến L1 Yến Ngừng gọi 08/07 BS trẻ, chuyên thẩm mỹ

295 Cô Sim 0383950966 Giáo dục đặc biệt  08/07 https://www.facebook.com/simhoa.dao Yến L1 Yến Ngừng gọi 08/07 đang trong lớp, hẹn gls
gọi lại knm 06/09 liên hệ lại mưa to sấm chớp không 

nghe rõ 13/09 liên hệ nhiều lần, gọi thì ậm ờ, 
nhắn tin thì không phản hồi

296 Viet Anh Duong 0989521723 Tai mũi họng  08/07 https://www.facebook.com/vietanh.duong.79Yến L2 Yến Ngừng gọi 10/07 kết nối zalo 13/07

liên hệ lại, 20 năm kinh nghiệm y 
cộng đồng, 10 năm làm việc với đối 
tượng người cao tuổi, muốn làm đối 
tượng lão

297 Bác sĩ Hoàng Anh 0836403636 Nhi Khoa  09/07 https://www.facebook.com/bacsyHoangAnh?mibextid=LQQJ4dYến L1 Yến KCNC 10/07 k có thời gian   
298 Ngân Nguyễn 0946728422 Giáo dục đặc biệt  10/07 https://www.facebook.com/h.ngannn Yến L1 Yến KLLD 10/07 thuê bao, k có zalo
299 Nhung Nguyễn 0979615205 Giáo dục đặc biệt  10/07 https://www.facebook.com/honeynguyencnYến L1 Yến Ngừng gọi 10/07 bầu tháng cuối
300 Bùi Phương 0988549638 Giáo dục đặc biệt  10/07 https://www.facebook.com/khinhvu.phiduong.39Yến L1 Yến Ngừng gọi 10/07 nam nghe máy k phải cô Phương

301 Phùng Lý 0975022153 Giáo dục đặc biệt  10/07 https://www.facebook.com/phung.ly.1238Yến L2 Yến Chăm sóc sau 10/07 Ba vì, có dạy luyện viết 11/07 gửi thêm thông tin 23/07 liên hệ lại 25/07

thời điểm này chưa hợp 
tác được, thời điểm tới sx 
được GV sẽ chủ động 
liên hệ lại

302 Hoang Quang 0905330449 Giáo dục đặc biệt  10/07 https://www.facebook.com/hoang.quang.7503Yến L1 Yến Chăm sóc sau 10/07 knm 11/07 đang công tác trong Đồng Nai, đi lại 
không tiện 

303 Bác Sĩ Tuấn Anh 0971582899 Nhi Khoa  10/07 https://www.facebook.com/vntuananh1306Vân L1 Hồng  12/07 Vĩnh phúc, KCN
304 Bắc Nhi 0974390271 Nhi Khoa  10/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079756043488Vân L2 Hồng Ngừng gọi 12/07 Đã gửi thông tin tham khảo 13/07 KNC
305 Bác sĩ Cường 0912356818 Sản Khoa  10/07 Ánh L1 Yến KCNC 11/07 kết nối zalo 12/07 liên hệ lại kcnc
306 Bác sĩ Thế 0978440888 Sản Khoa  10/07 Ánh L1 Yến KCNC 11/07 kết nối zalo 12/07 liên hệ lại xem k tl
307 Bác Sĩ Chuyên Nhi 0964395688 Nhi Khoa  10/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=61557283321491Vân L1 Hồng KCNC 17/07 Đang ở Lào Cai, KNC
308 Vân Nguyễn 0822447444 Nhi Khoa  10/07 https://www.facebook.com/vipbipbom Vân L1 Hồng KCNC 13/07 ở Nghệ an, kcnc
309 Bác sĩ Tú 0936117101 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/ngoctu.nguyen.98Ánh L1 Yến KLLD 11/07 thuê bao

310 Bác sĩ Dương Đức Thắng 0986062778 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/photo/?fbid=7181735325222348&set=a.327456443983638Ánh L1 Yến Chăm sóc sau 11/07 từ chối, thời điểm này không tham gia 
được

311 Bác sĩ Thành Sơn 0786669696 
(phòng khám) Sản Khoa  10/07 https://www.tiktok.com/@bsthanhson.official?is_from_webapp=1&sender_device=pcÁnh L1 Yến KCNC 11/07 nv phòng khám, bs Sơn bận lắm, từ chối

312 Nguyen Thu Chang 0382208155 Nhi Khoa  10/07 https://www.facebook.com/thuchang.nguyenVân L2 Hồng Ngừng gọi 13/07 Không tiện nghe máy , gửi thông tin zalo 
tham khảo trước 15/07 LH tđ thêm 17/07 KNC

313 BS Thu 0987991708 Da liễu  10/07 https://www.facebook.com/thu.hmu Vân L2 Hồng Ngừng gọi 13/07 Đã trao đổi tt, gửi thông tin tham khảo 15/07 LH tđ thêm 17/07 KNC

314 Bác sĩ Khiêm 0906120711 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/khiem.nguyen.1848Vân L2 Hồng Ngừng gọi 13/07
Đang k tiện nghe máy, muốn xem thông 
tin trước, đang ở nam định vẫn lên HN 
vào T3,T4,T5 hàng tuần

15/07 LH lại 18/07 LH lại vẫn sn 13/08 LH nhiều lần k tl

315 Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo 0975973091 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/people/Nguy%E1%BB%85n-Trung-%C4%90%E1%BA%A1o/pfbid02Y3VqNHSZfUKM8mTp7cKXc9i1KumiYb3qVegjm996UVwRsXAUEVQUQgGZj95Pg5QKl/?mibextid=hu50IxÁnh L1 Yến KCNC 11/07 kết nối zalo 13/07 liên hệ lại, k có thời gian, từ chối

316 Bác sĩ Quang 0968462687 Phục hồi chức năng  10/07 https://www.facebook.com/bacsi.quang3007Ánh L1 Yến Ngừng gọi 11/07 muốn trả lương cứng, k muốn hình thức 
chi trả %

317 Bác sĩ Lê Thế Thắng 0982758882 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/osama.lee?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMDg1NzI3MDM3NjU0MV80NTQ3NDEyNDA1MTkzNjM%3DÁnh L1 Yến Ngừng gọi 11/07 bs ở Huế, bận k có thời gian
318 Bác sĩ Trần Anh Đức 0868146999 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/anhduc.diegoÁnh L1 Yến KCNC 11/07 kcnc, đã từng liên hệ 

319 Bác sĩ Toán 0984714595 
(phòng khám) Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/SieuambacsitoanÁnh L1 Yến KCNC 12/07 kcnc

320 Bác sĩ Trọng Hùng 938689115 
(phòng khám) Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/sanphukhoamauhongÁnh L1 Yến Ngừng gọi 11/07 đã từng họp L4 rồi

321 Bác sĩ Lâm Quang Tùng 0972573986 Sản Khoa  10/07 https://www.tiktok.com/@bacsilamquangtung?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 11/07 kết nối zalo 15/07 liên hệ lại 22/07 không trả lời
322 Bác sĩ Thanh Bình 0928775888 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/BsphusanVuThanhBinh/?locale=vi_VNÁnh L1 Yến KCNC 11/07 KCNC 22/07 không tl, liên hệ lại
323 Bác Sỹ Lương Oanh 0989859147 Sản Khoa  10/07 https://www.facebook.com/luongoanh385Vân L2 Hồng Ngừng gọi 13/07 Đã tđ, gửi thông tin tham khảo. 15/07 LH lại 23/07 LH nhiều lần k tl 29/07 Lh từ chối
324 Nguyễn Thị Hường 0904518286 Giáo dục đặc biệt  11/07 https://www.facebook.com/nguyen.huyhoang.5623Yến L2 Yến Ngừng gọi 11/07 gửi thêm thông tin zalo 15/07 liên hệ lại

325 Nguyễn Phương Liên 0345895798 Tâm lý  11/07 https://www.facebook.com/plienn Yến L1 Yến Ngừng gọi 11/07 gv k đi dạy trả đặc biệt nữa, k tư vẫn liên 
quan tâm lý

326 Minh An 0973577848 Giáo dục đặc biệt  11/07 https://www.facebook.com/hoang.an.an Yến L2 Yến Ngừng gọi 11/07 knm/zalo chặn tin nhắn người lạ 15/07 GV đã từng hợp tác với unica nhưng 
k ưng với chính sách của unica 17/07 liên hệ lại 22/07 liên hệ lại nhiều lần k 

phản hồi

327 Nguyễn Minh Phượng 0902401468 Giáo dục đặc biệt  11/07 https://www.facebook.com/ha.ruby.104 Yến L1 Yến KNM 11/07 knm/zalo chặn tin nhắn người lạ 15/07 knm 13/09 knm, đã kết bạn gửi tin nhắn 
zalo 18/09 đang họp, gọi lại sau 5h

328 Hằng Thu 0355656975 Giáo dục đặc biệt  11/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009420800132Yến L1 Yến Ngừng gọi 11/07 GV không tự tin truyên đạt ra ngoài, từ 
chối
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https://www.facebook.com/hien.nguyenminh.1217
https://www.facebook.com/ori.chan.31
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003181140551
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008582588141
https://www.facebook.com/profile.php?id=100053760965132
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005723647916
https://www.facebook.com/pham.ngoc.1401
https://www.facebook.com/chuyenbietts.tuson
https://www.facebook.com/xuyen.le.1272
https://www.facebook.com/DungNguyen18041999
https://www.facebook.com/thien.thanthanhthien.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037080463030
https://www.facebook.com/tay.lieu.35
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001313577625
https://www.facebook.com/nhu.quynh.giaoviendaytre.tuky.chamnoi.tangdong
https://www.facebook.com/thuyvan.truong.77
https://www.facebook.com/dungdung0000
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015918758843
https://www.facebook.com/Myxinh
https://www.facebook.com/soi.yeu.31
https://www.facebook.com/hanh.nguyenthi.9889
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072969763618
https://www.facebook.com/linh.leo.92
https://www.facebook.com/lochness.nessie
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011493664844
https://www.facebook.com/khacdung.nguyen.5
https://www.facebook.com/duykhiem.cao.9
https://beacons.ai/uncle_thang
https://www.tiktok.com/@drthang.official
https://www.tiktok.com/@dr.buithang
https://www.tiktok.com/@pk.4womenclinic
https://beacons.ai/drthanh
https://www.tiktok.com/@ths.bsdovuanh
https://www.tiktok.com/@bsvananhdalieu.medici
https://www.facebook.com/bacsyHoangAnh?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/joy.pumbkin
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002880544907
https://www.facebook.com/hue.sy.90
https://www.facebook.com/okokchua071
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009199294682
https://www.facebook.com/nguyen.t.trang.9275439
https://www.facebook.com/kieu.quang.9/
https://www.facebook.com/chinh.lethanh.54/
https://www.facebook.com/su.smile.39/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008107963743
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088438476854
https://www.facebook.com/Coloan.GDdacbiet
https://www.facebook.com/simhoa.dao
https://www.facebook.com/hoatoet
https://www.facebook.com/truong.thuy.10690
https://www.facebook.com/profile.php?id=100071679575671
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005894201552
https://www.facebook.com/le.my.9619
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092965981590
https://www.facebook.com/thuong.phanhuyen
https://www.facebook.com/medecin.tvt
https://www.facebook.com/thutrang.dong.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165878221
https://www.facebook.com/ThucYHN
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009173814992
https://www.facebook.com/thienhang.dino
https://www.facebook.com/dr.ngoc.nguyenhong
https://www.facebook.com/simhoa.dao
https://www.facebook.com/vietanh.duong.79
https://www.facebook.com/bacsyHoangAnh?mibextid=LQQJ4d
https://www.facebook.com/h.ngannn
https://www.facebook.com/honeynguyencn
https://www.facebook.com/khinhvu.phiduong.39
https://www.facebook.com/phung.ly.1238
https://www.facebook.com/hoang.quang.7503
https://www.facebook.com/vntuananh1306
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079756043488
https://www.facebook.com/profile.php?id=61557283321491
https://www.facebook.com/vipbipbom
https://www.facebook.com/ngoctu.nguyen.98
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7181735325222348&set=a.327456443983638
https://www.tiktok.com/@bsthanhson.official?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://www.facebook.com/thuchang.nguyen
https://www.facebook.com/thu.hmu
https://www.facebook.com/khiem.nguyen.1848
https://www.facebook.com/people/Nguy%E1%BB%85n-Trung-%C4%90%E1%BA%A1o/pfbid02Y3VqNHSZfUKM8mTp7cKXc9i1KumiYb3qVegjm996UVwRsXAUEVQUQgGZj95Pg5QKl/?mibextid=hu50Ix
https://www.facebook.com/bacsi.quang3007
https://www.facebook.com/osama.lee?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMDg1NzI3MDM3NjU0MV80NTQ3NDEyNDA1MTkzNjM%3D
https://www.facebook.com/anhduc.diego
https://www.facebook.com/Sieuambacsitoan
https://www.facebook.com/sanphukhoamauhong
https://www.tiktok.com/@bacsilamquangtung?lang=en
https://www.facebook.com/BsphusanVuThanhBinh/?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/luongoanh385
https://www.facebook.com/nguyen.huyhoang.5623
https://www.facebook.com/plienn
https://www.facebook.com/hoang.an.an
https://www.facebook.com/ha.ruby.104
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009420800132


Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

329 Cô Thúy 0913049929 Giáo dục đặc biệt  11/07 https://www.facebook.com/gddbhaiduongYến L1 Yến Ngừng gọi 11/07 knm  13/09 đang bận, gửi tin nhắn zalo trước 18/09 báo liên hệ zalo nhưng xem 
xong không phản hồi

330 Nguyễn Văn Luận 0356094059 Tai mũi họng  11/07 https://www.facebook.com/minhluan.handsomeYến L1 Yến KCNC 12/07 kết nối zalo 22/07 kcnc
331 Bác Sĩ Phạm Thủy 0374704659 Nhi Khoa  11/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004817956766Vân L1 Hồng KCNC 17/07 KNC
332 Long Lê 0986094886 Nha khoa  12/07 https://www.facebook.com/mrleduylong Vân L1 Hồng Tiếp tục gọi 15/07 kết nối zalo
333 Bác sĩ Vinh 0862973836 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/bsvinhh/?_rdrVân L1 Hồng Ngừng gọi 15/07 Trung dât, gv đã từng HT

334 Bác sĩ Trần Hải Long 0368180102 Y học cổ truyền Miền Bắc 12/07 https://www.facebook.com/Bstranhailong/Ánh L2 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07

ko tiện ghe điện thoại ngay, nhưng quan 
tâm, gửi thông tin qua zalo cho anh xem 
0911015665 zalo cá nhân, ko trao đổi 
zalo công việc 

30/07 đã nhập TRM, gửi thêm thông tin 
gv cân nhắc, anh chưa tl 19/08

gv chưa đánh giá cao hiệu quả 
và mức varal của dự án, gv ko 
phối hợp thu xêp tg trao đổi 
online đc, chỉ rảnh mỗi chủ 
nhật. nếu cần VMC sẽ phải di 
chuyển sang nói chuyện thì anh 
tiếp tại pk ở cầu giấy. 

335 Bác sĩ Tiến Thành 0988668377 
(Phòng khám) Da liễu  12/07 https://www.facebook.com/DrTienThanhÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 nv phòng khám, bs bận lắm

336 Bác sĩ Phan Anh Tuấn 0989003766
(phòng khám)   12/07 https://www.facebook.com/bacsiphananhtuanÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 bs ngoại tiêu hóa, k xếp vào bộ môn nào, 

sống ở HCM

337 Bác sĩ Hà 0983863126 Cơ xương khớp  12/07 https://www.tiktok.com/@dr.havietduchospital?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 bs phẫu thuật, nội dung này sx khóa học 
k phù hợp

338 Bác sĩ Khôi 0947375656 
(phòng khám) Y học cổ truyền  12/07 https://www.facebook.com/Dr.Lavankhoi/Ánh L1 Yến KCNC 15/07 kết nối zalo/ thuốc lá 22/07 liên hệ lại 

339 Đặng Xuân Hùng 0934519238 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/optom.dang.10/Ánh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 BS nhãn khoa 
340 Bác sĩ Lực 0886 999 115 Nam Khoa  12/07 https://www.tiktok.com/@bsmaivanluc?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 BS thận, tiết niệu
341 Bác sĩ Minh Trang 0348584015 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/bstrang.dinhduongnhiÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 kết nối zalo, bs trong HCM
342 Cao Huu Thinh 0938660406 Sản Khoa  12/07 https://www.facebook.com/thinh.caohuu?mibextid=LQQJ4dÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 BS Thịnh không có thời gian làm đâu

343 Thoan Nguyễn 0349604535 Cơ xương khớp  12/07 https://www.facebook.com/p/B%C3%A1c-s%C4%A9-Nguy%E1%BB%85n-V%C4%83n-Thoan-B%E1%BB%87nh-vi%E1%BB%87n-Vi%E1%BB%87t-%C4%90%E1%BB%A9c-61550950830407/Ánh L1 Yến KCNC 15/07 kết nối zalo, phục hồi chức năng sau 
phẫu thuật

344 Bác sĩ Long 0362051019 Nam Khoa  12/07 https://www.facebook.com/people/B%C3%A1c-S%C4%A9-Long/100065737275128/Ánh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 BS sỏi thận, tiết niệu
345 Xuân Lê 0394635145 Da liễu  12/07 https://www.facebook.com/xuan.le.10236Yến L2 Yến Ngừng gọi 15/07 kết nối zalo gửi thêm thông tin 22/07 liên hệ lại

346 Đào Hoa Phượng 0936571136 Tai mũi họng  12/07 Vân L2 Yến Chăm sóc sau 15/07 gửi thêm thông tin zalo 22/07
liên hệ lại
đang làm việc với chồng rồi, liên hệ 
sau

347 Bác sĩ Khánh 0983703437 Nam Khoa Miền Bắc 12/07 https://www.facebook.com/bacsikhanhvd?mibextid=9R9pXOÁnh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07 anh nghe giới thiệu và nói kcnc, cúp máy 
ngang 30/07 đã nhập TRM

348 Bác sĩ Đồng 0393542752 Phục hồi chức năng  12/07 https://www.tiktok.com/@bsdongphcn?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 Đã thẩm định, không hợp tác
349 Bác Sĩ Thơ 0375809668 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/tho.quach.7 Vân L1 Hồng KNM 17/07 Thuê bao KMN

350 Bác Sĩ Kim Ngân 0986342592 Sản Khoa  12/07 https://www.facebook.com/bskimnganspkhanhphucVân L1 Hồng Tiếp tục gọi 17/07 Trùng data, GV trước có liên hệ mời rồi 
nhưng từ chối, giờ LH lại nt chưa tl

351 Trần Thúy  091284351 Giáo dục đặc biệt  12/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100037115418411Vân L1 Hồng Ngừng gọi 17/07 ở Nam định, hơn 50 tuổi, k biết gì hết, 
cúp máy

352 Bs Hiền 0981766070 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008574940258Vân L2 Hồng Chăm sóc sau 17/07
Đã trao đổi, gửi tt tham khảo, hiện đang 
bận cv cá nhân chưa tìm hiểu sâu được, 
hẹn cuối T8 liên hệ lại mời HT

353 Bs Nguyễn Thị Nhung 0848472809 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003757901188Vân L1 Kim Anh KNM 18/07 knm

354 Bs Khánh 0949940126 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100075229925667Vân L1 Kim Anh KCNC 18/07 kb zalo trao đổi tt 21/07 gv nhắn tin chủ động từ chối sau 2 
ngày đọc thông tin và cân nhắc 

355 Bs Lâm Thanh 0912235369 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010136949453Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 18/07 kb zalo trao đổi tt 22/07 đã trao đổi tt, đang hẹn lịch bs chưa 
tl 

356 Bác sĩ Tuấn 0979868453 Nam Khoa Miền Bắc 12/07 https://www.tiktok.com/@bstuannamkhoa?lang=enÁnh L2 Hồng Tiếp tục gọi 30/07

Đã lh gv, gv làm nhiều kênh bán hàng tik 
tok fanpage, trước có hợp tác cả topica 
với edumall, nhưng doanh số ăn chia k rõ 
ràng, k bán được k theo dõi đc, dè chừng, 
gửi thêm tt 

357 Bác sĩ Hương 978804138
(phòng khám) Sản Khoa  12/07 https://www.facebook.com/bacsihuongphusanhanoiÁnh L1 Yến Ngừng gọi 15/07 knm 23/07 KNM 18/09 đã xem thông tin gửi qua zalo, 

hỏi lại đã xem không phản hồi

358 C Huệ Nhàn 0976947119 Giáo dục đặc biệt  12/07 Vân L1 Kim Anh KCNC 18/07 kb zalo trđ thông tin 19/07 gọi lại, gv từ chối sau khi xem thông 
tin 

359 C Hoa 0973526379 Giáo dục đặc biệt  12/07 Vân L1 Kim Anh KCNC 18/07 kb zalo trđ thông tin 19/07 gọi lại, gv từ chối sau khi xem thông 
tin 

360 ThS.BS. Đào Nguyễn 
Phương Linh 0837454095 Nhi Khoa  12/07 https://www.facebook.com/bsphuonglinh/Vân L1 Hồng Ngừng gọi 17/07 Trùng data. Trước đó đã từng LH nhưng 

từ chối, đang ở HCM, liên hệ lại không tl
361 Tố Như 0908172369 Giáo dục đặc biệt  12/07 https://www.facebook.com/tonhu.le.75?mibextid=LQQJ4dVân L1 Hồng KCNC 15/07 kcnc

362 BÁC SĨ ĐỖ THỊ ĐIỆP 0981709252 Giáo dục đặc biệt  12/07 https://www.tiktok.com/@bsdodiep88 Vân L1 Hồng Ngừng gọi 15/07 Trùng data, đã từng kết nối mời hợp tác 
k đồng ý, 15/7 đã liên hệ lại nhưng k tl

363 Bác sĩ Lê Thanh Tùng 0835356866 Y học cổ truyền  12/07 https://www.tiktok.com/@lethanhtung_dongyvidieu?lang=enÁnh L1 Yến KCNC 17/07 từ chối, kcnc
364 Lại Minh Tuấn 0966829790 Tai mũi họng  12/07 https://www.facebook.com/vach.timsau/ Ánh L1 Yến Ngừng gọi 17/07 bận, không có thời gian
365 Bác sĩ Trần Hoàng Hải 0904160894 Y học cổ truyền  12/07 https://www.facebook.com/ts.tranhoanghai/Ánh L1 Yến KNM 15/07 knm 23/07 KNM
366 Đức Trường 0368861699 Sản Khoa  12/07 https://www.facebook.com/drtruong1990?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMDg0NzkwNzM0MjQ3MV8yMjgzMDAxMjIyMDU5MTA4Ánh L1 Yến KCNC 15/07 kết nối zalo 17/07 liên hệ lại 22/07 kcnc
367 BS Chinh 0384990016 Tai mũi họng  13/07 https://www.facebook.com/phong.kham.tai.mui.hong.bs.chinhYến L1 Yến KCNC 15/07 17/07 liên hệ lại xem không trả lời
368 Huyen Nguyen 0984576509 Tai mũi họng  13/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005296112582Yến L1 Yến KCNC 15/07 kcnc
369 Trình Vũ 0936999218 Tai mũi họng  13/07 https://www.facebook.com/trinhvu.van.75Yến L1 Yến KCNC 15/07 17/07 liên hệ lại xem không trả lời
370 Thành Tun 0962118338 Tai mũi họng  13/07 Yến L1 Yến Ngừng gọi 15/07 xem không trả lời
371 Cô Hoa 0845828891 Giáo dục đặc biệt  13/07 https://www.facebook.com/groups/126770050811123/user/61560369354880/Vân L1 Kim Anh KCNC 18/07 knm/goi lại, kết bạn zalo trao đổi 22/07 gv từ chối vì có dự án khác rồi 

372 Vân Hoàng 0979501893 Giáo dục đặc biệt  13/07 https://www.facebook.com/van.hoang.148116/Vân L1 Kim Anh KCNC 18/07 knm 19/07 10h gl gv đang bận / gl knm / từ 
chối 

373 Bùi Thị Thảo 0363030634 Giáo dục đặc biệt  13/07 https://www.facebook.com/groups/126770050811123/user/100007503045737/Vân L1 Kim Anh KCNC 18/07 kb zalo trao đổi thông tin 19/07 gv từ chối vì có dự án khác rồi 

374 Thu Hường 0392292829 Giáo dục đặc biệt  13/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100018828669046Vân L1 Kim Anh Ngừng gọi 15/07

15/07 KB zalo trao đổi, gv chỉ làm 
chuyên về thực hàng và làm theo yêu cầu 
đặt hàng sx, ít có sự chủ động sáng tạo, 
cứ gửi tt gv tham khảo 

375 Bác sĩ Tỵ 0813969968 Sản Khoa  13/07 https://www.tiktok.com/@bacsity.ungbuou?lang=enÁnh L1 Yến KCNC 16/07 BS ung bướu
376 Bác sĩ Hoàn 0982732897 Da liễu  13/07 https://www.facebook.com/dalieu.bacsi/?locale=vi_VNÁnh L1 Yến KCNC 16/07 zalo, kcnc

377 Bác sĩ Oanh 0982160366
(Phòng khám)   13/07 https://www.facebook.com/pk.noitiet.bsoanh/Ánh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 bs chuyên khoa nội tiết

378 Bác sĩ Quỳnh 0898099886
(trợ lý)   13/07 https://www.facebook.com/BSQuynhPhamÁnh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 bs chuyên khoa nội tiết

379 Bác sĩ Trang 0355102988   15/07 https://www.facebook.com/Ths.Bs.Trangnoitiet/Ánh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 bs chuyên khoa nội tiết
380 Bác sĩ Toàn Thắng Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/kimdongclinic/Ánh L1   trùng data
381 Đỗ Tâm 0346059946 Tai mũi họng  15/07 https://www.tiktok.com/@bs.dovantam_tai_mui_hong?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 kết nối zalo 22/07 bận không có thời gian
382 Bác sĩ Hải 0986057370 Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/bacsihaitmh Ánh L2 Yến Ngừng gọi 16/07 gửi thông tin zalo, quan tâm đến cơ chế 22/07 từ chối
383 Bác sĩ Hữu Tiền 0917189709 Tai mũi họng  15/07 https://www.tiktok.com/@bshuutien?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 17/07 BS làm việc ở HCM

384 Bs Nguyễn Tuyết Xương 0962999285
(phòng khám) Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/tmhbsxuong/?locale=vi_VNÁnh L1 Yến Ngừng gọi 19/07 nhân viên nhận máy, bs bận k có thời 

gian tham gia

385 Trần Anh 0383309896
(phòng khám) Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/taimuihongdrtrananh/?locale=vi_VNÁnh L1 Yến Ngừng gọi 17/07 nv phòng khám tl, bs bận, từ chối

386 Bs Đông 0908884465
(phòng khám) Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/phongkhamtaimuihongthanhdong/?_rdrÁnh L1 Yến KCNC 16/07 KCNC, bs trong HCM

387 Hoàng Thanh Tuấn 0932888606   15/07 https://www.facebook.com/DrhoangtuanÁnh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 BS phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

388 Bs Cương 0788247115 Tai mũi họng  15/07 https://www.tiktok.com/@bscuongtaimuihong.nhi?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 bác sĩ này với bác sĩ số 391 là cùng 1 
người đóa

389 Bs Tuấn 0964852509 Nhi Khoa  15/07 https://www.facebook.com/bsphamanhtuantmh/Ánh L1 Yến KCNC 16/07 tai mũi họng, KCNC
390 Bs Sắc 0911353689 Nam Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/drsacnamhocbvvietduc/Ánh L1 Yến KNM 25/07

391 BS Cương 0825889115
(Phòng khám) Nhi Khoa  15/07 https://www.facebook.com/PhongkhambacsyCuong?mibextid=ZbWKwLÁnh L1 Yến Ngừng gọi 16/07 k có thời gian, k tham gia

392 Thanh Nguyen 0347697087 Da liễu Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/thanh.nguyenngoc.92167Yến L1 Kim Anh Ngừng gọi 25/07 không nhấc máy 20/08 Bận việc ở viện, ko tham gia thêm 
đc 

393 Nguyễn Phương 0346376828 Tai mũi họng Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/phuonghmu Yến L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07 ko ranh nghe máy luôn, gọi lại sau 20/08 knm 
394 Bs Thanh 0975242245 Nhi Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100089599290396Yến L1 Kim Anh KCNC 25/07 từ chối sau khi giới thiệu, gọi lại sau 

395 Bs Tài 0976869842 Nhi Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100078771510283Yến L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07 bsi từ chối hợp tác sau khi nghe giới 
thiệu về trung tâm 

396 BS Toàn 0963138919 Sản Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/letoan.pk.77 Yến L1 Kim Anh KNM 25/07 gọi lại sau, anh đang bận khám 20/08 knm
397 Ngọc Lan 0397290721 Nhi Khoa  15/07 https://www.facebook.com/ngoc.lan.752 Yến L1 Yến KCNC 16/07 kết nối zalo 22/07 liên hệ lại 23/07 KCNC
398 Giang Nguyễn 0972058069 Nhi Khoa  15/07 https://www.facebook.com/giang.nguyen.330Yến L1 Yến KCNC 16/07 kết nối zalo 22/07 liên hệ lại 23/07 KCNC
399 Hằng Chu 098 3231631 Giáo dục đặc biệt  15/07 https://www.facebook.com/cassi.chu.5/ Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 15/07 số hotline, từ chối chuyển lời đến chị Hằng- cúp máy ngang
400 Nguyễn Lương 0973602008 Sản Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/casau.chua.353Vân L1 Kim Anh KCNC 25/07 bsi bận từ chối hợp tác 

401 Bác Sĩ Hằng Nga 0816749999 Sản Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/BSHangNga Vân L2 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07 trực pk ngh máy, gửi thông tin hợp tác 
qua zalo để bsi NGa xem trước 19/08 khó thu xếp nghe điện thoại tiếp 

nhận thông tin, chăm sóc sau 

402 Mydung Pham 0915089896 Sản Khoa Miền Bắc 15/07 https://www.facebook.com/mydung.pham.12Vân L1 Kim Anh KCNC 25/07 ko nghe giới thiệu, ko có nhu cầu, cúp 
máy 

403 PK Tai Mũi Họng Luân 0989095222 Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/luan.ds.75 Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 18/07 trực pk nghe máy, để lại tt liên hệ
404 Bác Sĩ Cường Hà 0912445045 Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/van.dinhthihong.7Vân L1 Hồng Ngừng gọi 16/07 Ở Điện biên, từ chối k di chuyển xa được
405 Triệu Đức Toán 0369750029 Tai mũi họng  15/07 https://www.facebook.com/duc.t.ls Vân L1 Hồng Tiếp tục gọi 16/07 kết nối zalo
406 Nguyễn Hoàng Hào 0989420007 Sản Khoa  15/07 https://www.facebook.com/drnguyenhao/Ánh L1 Yến KCNC 17/07 kết nối zalo 22/07 kcnc

407 Kim Ngân Phạm 0908226115
(phòng khám) Sản Khoa  15/07 https://www.facebook.com/bacsykimngan?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMDkwOTUwMjA0MjMwMF8xMjA4NjY0NTEzOTA2Mjg5Ánh L1 Yến Ngừng gọi 17/07 BS chẩn đoán hình ảnh

408 Hiệu Quang Vũ 0989066305 Sản Khoa  15/07 https://www.facebook.com/hieu.q.vu?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyMDg1NzI3MDM3NjU0MV85NjUwODcwNTUxNTYxMjM%3DÁnh L1 Yến Ngừng gọi 17/07 hỏi luôn về cơ chế, không muốn hợp tác 
theo cơ chế %

409 Cuong Pham 0942299034 Sản Khoa  15/07 https://www.facebook.com/cuong.pham.71?comment_id=Y29tbWVudDo3OTQ2ODU4MzY1NDExOTQxXzE2ODAwNjI5NjI3MzA0NDM%3DÁnh L1 Yến Ngừng gọi 17/07
cân nhắc cách thức hợp tác
đến lúc trao đổi về cách thức hợp tác 
thấy k phù hợp

410 Bs Vương 0836558689
(phòng khám) Sản Khoa  15/07 https://www.facebook.com/vuongytb?comment_id=Y29tbWVudDo4NTk4MTUwNTcwMjAxMzA3XzgwNzQyODU5NDc5MDY5MQ%3D%3DÁnh L4 Yến Tiếp tục gọi 17/07 kết nối zalo - gửi thêm thông tin zalo 18/07 liên hệ lại xin thông tin 22/07 không tl, liên hệ lại 25/07 đã nhận thông tin

411 Đoàn Ngân Hoa 0904581095 Phục hồi chức năng  15/07 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/me/vi/nhansu2023/doan-ngan-hoa-ly-lich-khoa-hoc.pdfPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 16/07 kb zalo trao đổi 19/08 gv từ chối do bận, ko đủ tg làm 
thêm việc khác 

412 Hà Thuý Ngân 0987416623 Phục hồi chức năng  15/07 https://phenikaa-uni.edu.vn:3600/me/vi/nhansu2023/ha-thuy-ngan-lylichkhoahoc.pdfPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 16/07 kb zalo trao đổi 23/07
gv xem thông tin xong từ chối vì 
bận ko đảm bảo đc chất lượng công 
việc 

413 Bs Thường 0568555586 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.tiktok.com/@bsthuong.phcnPhương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 16/07 trực pk nghe máy nói liên hệ qly trao đổi 0984913390- c Hạnh quản lý 17/07 kb zalo với Qli của BSi để trao  
đổi tt chi tiết 22/08

gửi thêm thông tin, muốn 
book lịch trao đổi phải 
đợi sang t9, bsi bận 

414 Nguyeễn Đình Trường 94 0946623332 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.tiktok.com/@nguyendinhtruong1994Phương L1 Kim Anh Ngừng gọi 17/07 sai số, kp số a Trường 
415 Anh Minh 0969329189 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.tiktok.com/@phcn.anh.minh Phương L1 Kim Anh Ngừng gọi 17/07 kb zalo gửi thông tin cơ bản 19/07 gv trẻ, chưa đủ bằng cấp, từ chối 

416 Bác sĩ Khánh Yên 0986524498 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.tiktok.com/@bacsikhanhyen Phương L2 Kim Anh Chăm sóc sau 17/07 kb zalo gửi thông tin cơ bản 19/07
mới sinh, từ chối, sau khi thuyết 
phục thì gv sẽ cần tg suy nghĩ thêm, 
sẽ tl qua zalo 

417 Bác sĩ DĐại 0962672111 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.tiktok.com/@bac_si_dai Phương L1 Kim Anh Chăm sóc sau 17/07 kb xalo trao đổi, bsi đang bận khám 19/07 12h30 gọi lại 23/07

lần nào gọi bsi cũng chưa đợi 
nói hết đã báo bận hẹn gl sau, 
mặc dù nghe bên cạnh biết bsi 
có thể nghe đt 

418 Vũ khánh 0911773116 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.facebook.com/duykhanh.dkqtPhương L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 17/07 knm / bs goi lại, kb zalo trđoi thông tin 23/07 bs đang xếp lịch hẹn gặp, nt zalo 
hẹn lịch cụ thể, gv chưa tl 22/08

liên hệ gọi mời trao đổi, gv bận 
chưa xem thông tin đc, có j 
nhắn lịch cụ thể quả zalo 

419 Khum biết tên 0935101216 Phục hồi chức năng Miền Nam 15/07 https://www.tiktok.com/@phcn.sau.dot.quyPhương   

420 Quỳnh mít 0794933939 Phục hồi chức năng  15/07 https://www.tiktok.com/@quynhmitt3105Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 17/07 nhân viên nghe máy, yc để lại thông tin c 
Quỳnh tự gọi lại 

421 Dr An 0962349932 Phục hồi chức năng  16/07 https://www.tiktok.com/@drantherapy Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 17/07 kb zalo tđ tt 18/07 gửi thông tin, gv chưa rep 

422 Ha Du 0982662255 Y học cổ truyền Miền Bắc 16/07 https://www.tiktok.com/@massagetrilieu_haduvnPhương L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 25/07
chị cũng làm về đào tạo, e gửi thông tin 
zalo cho chị, vì sẽ có các nội dung đào 
tạo trùng nhau.

22/08 gv chưa kb zalo, gọi lại knm 

423 bs Hiệp 0966531260 Y học cổ truyền  16/07 https://www.tiktok.com/@bshiep_xemtrymPhương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 17/07 kb zalo tdoi 
424 Bùi Thiên Hải95 0936512757 Phục hồi chức năng  16/07 https://www.tiktok.com/@buithienhai95 Phương L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 17/07 kb zalo tdoi 
425 Bs Đặng Lâm 0976656612 Phục hồi chức năng  16/07 https://www.tiktok.com/@bacsidanglam Phương L1 Kim Anh KLLD 17/07 thuê bao 
426 Khum bist tên 0944963131 Phục hồi chức năng Miền Nam 16/07 https://www.tiktok.com/@coxuongkhop_onlinePhương   
427 Ngô Ngọc Khuê 0965829282 Phục hồi chức năng  16/07 https://www.tiktok.com/@ngongockhueofficialPhương L1 Kim Anh KNM 17/07 knm
428 Phương Thúy 0987338433 Giáo dục đặc biệt  16/07 https://www.facebook.com/phuong.thuy.2004/Yến L1 Yến KCNC 17/07 máy bận - kcnc

429 Trần Gia Bảo 0386163859 Tâm lý  16/07 https://www.facebook.com/trangiabaok64Yến L2 Yến Ngừng gọi 17/07
gửi thêm thông tin zalo - hiện tại đang 
học Thạc sỹ, vẫn chưa tự tin chia sẻ, hẹn 
dự án khác

430 Do Thi Thanh Huong 0988396975 Tâm lý  16/07 https://www.facebook.com/dothithanh.huong.52Yến L2 Yến Ngừng gọi 17/07 trao đổi, chưa từng hợp tác với đơn vị 
ngoài, gửi thêm thông tin zalo 22/07 liên hệ lại, thời điểm này bận không 

tham gia được

431 Phạm Phương 0931177186 Tâm lý  16/07 https://www.facebook.com/thacsiphamthiphuongYến L1 Yến Ngừng gọi 17/07 đang ở bên ngoài, kết nối trao đổi zalo 22/07 liên hệ lại  
liên hệ lại xem tin nhắn, không tl
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Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

432 Bùi Thanh Văn 0982030896 Tâm lý  16/07 https://www.facebook.com/buithanhvan.psyYến L1 Yến KLLD 17/07 knm 24/09 thuê bao
433 Ngô Hiên 0363678452 Tâm lý  16/07 https://www.facebook.com/ngo.hien.1023Yến L1 Yến Máy bận 17/07 máy bận   
434 Đặng Quỳnh Như 0828208195 Giáo dục đặc biệt  16/07 https://www.facebook.com/Quynhnhu249.psyYến L1 Yến Chăm sóc sau 17/07 cv bận, bận con nhỏ, chưa tham gia được
435 Bác sĩ Nguyễn Viết Chung 0981424119 Tâm lý  16/07 https://www.facebook.com/bacsinguyenvietchungVân L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 18/07 tối gọi lại 19/07 gửi tt qua zalo 
436 Fevery Dance studio 0942189065 Múa  16/07 https://www.facebook.com/feverydancestudio/Ánh L1 Yến Ngừng gọi 18/07 số trung tâm

437 Le Thanh Tran Dance 0399726276 Múa  16/07 https://www.facebook.com/Lethanhtrandance?mibextid=LQQJ4dÁnh L1 Yến KCNC 18/07
hiện đang có trung tâm và đang có kế 
hoạch triển khai rồi, kcnc hợp tác với 
đơn vị ngoài

438 Nguyễn Thị Bích Ngọc 0975405653 Múa  16/07 https://www.tiktok.com/@ttdaymuabiendaohanoi?lang=enÁnh L1 Yến Ngừng gọi 18/07 knm 20/09 không dạy múa nữa
439 Tạ Xuân Chiến 0326860297 Múa  16/07 https://www.facebook.com/Chienchoreographer/Ánh L1 Yến KCNC 18/07 knm 18/09 KCNC
440 Phungbich Diep 0983090204 Yoga Miền Bắc 16/07 https://www.facebook.com/phungbichdiep555?comment_id=Y29tbWVudDo2MTkxODE1NzE0MjUzNTc3Xzg1NzAwNjgzOTI4NTU4NA%3D%3DÁnh L1   yoga thôi nha
441 Bảo Linh 0906191929   16/07 https://www.facebook.com/bao.linhb?comment_id=Y29tbWVudDo5MDQ0ODIzNDgzNjA4MjRfMjU0OTY5OTU5MTkwNzkzMA%3D%3DÁnh L1 Yến KLLD 18/07 thuê bao
442 Tuệ Lan 0918894814 Múa  16/07 https://www.tiktok.com/@tuelanmua?lang=enÁnh L1 Yến Chăm sóc sau 18/07 gv bầu đến tháng thứ 7 rồi
443 Trường Nguyễn 0344320589 Múa  16/07 https://www.facebook.com/egg.rgzg Ánh L1 Yến Sai số 18/07 số máy không đúng
444 Nguyễn Trang 0374636637 Giáo dục đặc biệt  17/07 https://www.facebook.com/trangnguyenpsyYến L1 Yến Ngừng gọi 18/07 gv chưa đủ tự tin để xây dựng nội dung

445 Thu Ngân 0934664752 Giáo dục đặc biệt  17/07 https://www.facebook.com/nguyen.t.ngan.10Yến L2 Yến Chăm sóc sau 18/07 đang bận hẹn 9h sáng mai gọi lại 19/07 gọi lại trao đổi, GV có quen biết anh 
Dần 24/07 liên hệ xin thông tin

26/07 thời điểm 
này chưa tham 
gia được, hẹn 
thời điểm khác 
liên hệ lại

446 Việt Chinh 0983957233 Tâm lý  17/07 https://www.facebook.com/smi.le.39108 Yến L1 Yến KCNC 18/07 kcnc

447 Nguyễn Thị Hà 0868238869 Giáo dục đặc biệt  17/07 https://www.facebook.com/nguyenha22021995Yến L2 Yến Ngừng gọi 18/07 có định hướng, quan tâm tới chương 
trình 24/07 liên hệ lại 15/08 liên hệ lại 10/09/2024

10/10

liên hệ lại xin thông tin
liên hệ quá nhiều lần 
nhưng không chịu gửi 
thông tin hình ảnh bằng 
cấp

448 Lại Thị Kim Oanh 0987856013 Tâm lý  17/07 https://www.facebook.com/kim.oanh.50999Yến L1 Yến KCNC 19/07 kết nối zalo
kcnc

449 Bác Sĩ Quang Thắng 0854036866 Nhi Khoa  17/07 https://www.facebook.com/quangthang.truong.7Yến L1 Yến KCNC 19/07 kết nối zalo
kcnc

450 Yến Phan 0987143292 Tâm lý  17/07 https://www.facebook.com/yen.phan.9480111Yến L2 Yến Ngừng gọi 19/07 knm 20/09 đã trao đổi, gửi thêm thông tin zalo 27/09
zalo chặn kết bạn, đã gửi tin 
nhắn và gọi điện nhắc nhưng 
mãi không chấp nhận

451 Hoàng Quốc Lân 0567594502 Tâm lý  17/07 https://www.facebook.com/kusyn.lan Yến L1 Yến KLLD 19/07 số tạm khóa

452 Quynh Tran 0983651247 Pilates Miền Bắc 17/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008704006267Vân L2 Hồng Tiếp tục gọi 30/07 Đxa hiểu về chương trình, quan tâm cách 
thức hợp tác ntn, kb zalo gửi thêm tt

453 Gia Hân 0373225335 Cắm hoa Miền Bắc 17/07 https://www.facebook.com/flowergiahan Vân L1 Kim Anh KNM 25/07 knm 

454 Thiên Ân 0985273155 Cắm hoa  17/07 https://www.facebook.com/soffel.keke/ Vân L2 Hồng Ngừng gọi 22/07

Đã trao đổi, gửi tt, HCm, trước đó là gđ 
kinh doanh ngân hàng 12 năm, sau này 
đạto hoa, 2 năm kn, hcm, online, làm 
khóa học, dạy 4 hv , kn làm hoa, kn phát 
triển kh, tiếp cận kh,.. chủ yếu kinh 
doanh 

23/07 Sn thêm vì di chuyển hơi xa, không 
hỗ trợ nhieuf cf 24/07

Vẫn suy nghĩ về các khoản đc 
hỗ trợ, vì ở trong HCM, đi lại 
khá xa

13/08 LH nhiều lần k tl

455 Nguyễn Ngọc Dương 0904090322 Cắm hoa Miền Bắc 17/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006012997095Vân L1 Kim Anh KCNC 25/07 kc nhu cầu hợp tác thêm 

456 Hồng Nhung 0988954463 Cắm hoa  17/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100094445149212Vân L1 Hồng Ngừng gọi 22/07 đang làm tuyển sinh cho bên tt, đa dạng 
nhiều nghề, không phải gv

457 Hải Yến 0979657594 Cắm hoa  17/07 https://www.facebook.com/dang.haiyen95/Vân L1 Hồng KCNC 19/07 Đã LH KNC

458 Cường Thuận 0853656868 Cắm hoa Miền Bắc 17/07 https://www.facebook.com/hoatungduongvinhyen.hoa/Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 25/07 nữ- chị ko tham gia đc, sau khi nghe giới 
thiệu 

459 Nhật Uyển 0908284878 Cắm hoa  17/07 https://www.facebook.com/tytyflowershop/Vân L1 Hồng Ngừng gọi 22/07 ở miền trong, k ở HN, xa k tham gia 
được

460 Như Thuần 0933111385 Cắm hoa Miền Bắc 17/07 https://www.facebook.com/nhu.thuan.5/ Vân L2 Hồng Tiếp tục gọi 30/07 Đã Trao đổi gửi TT GV, GV dạy cắm 
hoa, hẹn tối gọi lại trao đổi chi tiết thêm 07/08 Hẹn gọi lại TĐ nhiều nhưng gọi 

KNM 08/08

Đã LH trao đổi thêm, thường 
dạy cắm hoa để mở shop kinh 
doanh, không djay theo kiểu 
workshop, chưa có nhiều kinh 
nghiệm về tương tác máy quay

12/08 Hẹn lịch hop

461 Kiều TRinh 0352718941 Cắm hoa Chưa xác định 17/07 https://www.facebook.com/kieutrinh.huynhle/Vân L1 Yến Sai số 25/07 số k đúng

462 Hoàng Tiểu Thương 0964756220 Múa  17/07 https://www.facebook.com/tho.thuong.93Ánh L1 Yến Ngừng gọi 18/07 biên đạo chứ không phải giáo viên 
chuyên dạy

463 Tuấn Dũng Nguyễn 0901384278 Múa  17/07 https://www.facebook.com/tuandung.nguyen.3133719Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/07 trẻ, sn 2k
464 Chi Lê 0399979685 Pilates  17/07 https://facebook.com/lechilechilechilechi?comment_id=Y29tbWVudDoyMzE0NjUxNzUyMDM1Mzc2XzExMjE2NzM1MDUzOTAzNjY%3DÁnh L1 Yến KCNC 18/07 kcnc
465 Quỳnh Mai 0977828264 Pilates  17/07 https://www.facebook.com/mai.mummim.773Ánh L1 Yến KLLD 18/07 thuê bao

466 Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng 
Nhung 0966640985 Da liễu  17/07 https://linkbio.co/6051716rZUrbn#

https://www.tiktok.com/@doctornnhung  L1 Yến Ngừng gọi 19/07 miền Nam, chuyên bệnh Lupus

467 Gia Linh 0353207977 Pilates  17/07 https://www.facebook.com/gialinh.nguyenhoang.3192?comment_id=Y29tbWVudDoxMjExMzQ3OTA2ODgxOTAxXzEyMTI2MTUwNzAwODg1MTg%3DÁnh L1 Yến Ngừng gọi 18/07 trước tập sau đấy đi dạy, mới bắt đầu dạy

468 Emma Nguyen 0938831661 Pilates  17/07 https://www.facebook.com/emmanguyennhungÁnh L1 Yến Ngừng gọi 18/07 SĐT tư vấn trung tâm, nhờ kết nối đến 
chị emma

469 Hạ Lan 0944472571 Pilates  17/07 https://www.facebook.com/lalamiss.you.5?comment_id=Y29tbWVudDoxMjExMzQ3OTA2ODgxOTAxXzEyMTI2NjM4MzM0MTY5NzU%3DÁnh L1 Yến Sai số 18/07 số máy không đúng
470 Ly Trịnh 0905310804 Pilates  17/07 https://www.facebook.com/tieu.h.ly.5?comment_id=Y29tbWVudDo4MDQ2MzUxMDg4NzYxMTE2XzE2NDMyNzA4NDY0NTIzNzQ%3DÁnh L1 Yến Ngừng gọi 18/07 kinh nghiệm gần 2 năm
471 Nguyen Thi Thu 0988951022 Pilates Miền Bắc 18/07 https://www.facebook.com/sunngo.keke?comment_id=Y29tbWVudDo5MjE4OTEyOTk2MDg5NTlfMjYxODA0OTcxNTA0NTUxNA%3D%3DÁnh L1 Yến KLLD 25/07 thuê bao
472 Nguyễn Minh Hoa 0843301096 Pilates Miền Bắc 18/07 https://www.facebook.com/michyo.min Ánh L2 Yến Ngừng gọi 25/07 ở Lạng Sơn, kết nối để tìm hiểu thêm

473 Nguyễn Huyền LyLy 0975101319 Pilates Miền Bắc 18/07 https://www.facebook.com/lyly.nguyenhuyen/Ánh L2 Hồng Tiếp tục gọi 25/07 Kết nối gửi thông tin tham khảo trước 29/07 TĐT, chủ trung tâm, chuyên đào tạo 
các HLV về tập lueyejn pilates

474 Tamy Nguyen 0982091792 Pilates Miền Bắc 18/07 https://www.facebook.com/tamy.nguyen92?comment_id=Y29tbWVudDo3NDA4NTQ3MDI5MjA4ODcxXzM4MjU4MjE4Nzk5ODk5OQ%3D%3DÁnh L1 Hồng Máy bận 30/07 Tắt máy bận
475 Chu Vũ Nguyên Hạnh 0397837372 Tâm lý Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/hanh.chuvunguyenYến L1 Hồng KNM 25/07 KNM 27/07 KNM
476 Ths.BS Nguyễn Thế Tài 0375573321 Nhi Khoa Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/bacsinoitruHMUYến L1 Hồng KNM 25/07 thuê bao knm

477 Bác Sĩ Thảo 0346026505 Nhi Khoa Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004060420152Yến L2 Hồng Tiếp tục gọi 25/07 Đã lh, gửi thêm thông tin tham khảo 29/07

GV 2 tauafn này có dự án bận nên 
không tập trung tìm hiểu tt được, đi 
nước ngoài, hẹn 17/08 về sẽ liên hệ 
trao đổi lại

478 Phạm Văn Cường 0349590992 Nhi Khoa Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011073042665Yến L1 Hồng Ngừng gọi 25/07
Sn 97, kn còn trẻ, đang làm trong bệnh 
viện , các phòng khám, khong có tgian 
trống để tham gia các chương trình khác

479 Bác Sĩ Tùng Lâm 0978549615 Y học cổ truyền Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/bacsitunglamhmuYến L1 Hồng Sai số 25/07 thuốc nam/ nhầm số, Tùng lâm k dùng số 
này nữa

480 BácSĩ Đồng Ngọc Triệu 0982621928 Nhi Khoa Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/bacsidongngoctrieuVân L1 Hồng KNM 25/07 LH KNM, để lại lời nhắn zl chưa tl
481 Phùng Cảnh 0982815518 Nhi Khoa Miền Bắc 19/07 https://www.facebook.com/meo.coi.549 Vân L2 Hồng Tiếp tục gọi 25/07 knm 21/08 Đã LH trao đổi với GV
482 Bác Sĩ Hương 0347775458 Nhi Khoa  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095183963164Vân L1 Hồng Ngừng gọi 19/07 Sn 99 mới ra trường, 1 năm kn, còn trẻ

483 Bác Đông 0904855135 Nhi Khoa  19/07 https://www.facebook.com/biengantaobon/Vân L1   Trùng data, đã từng lh trước đó, không 
đúng đối tượng, lươn khươn lắm

484 Nguyễn Út 0395270821 Nhi Khoa  19/07 (3) Facebook Vân L1 Hồng Tiếp tục gọi 19/07 kết nối zalo
485 Huyền Trang Phạm 0934491397 Nhi Khoa  19/07 (3) Facebook Vân L1 Hồng KNM 19/07 KNM
486 Dam Dai Ta 0362465292 Nhi Khoa  19/07 (1) Facebook Vân L1 Hồng KNM 19/07 Thuê bao knm

487 Bác Sĩ Trần Đồng 0978009496 Nhi Khoa  19/07 https://www.facebook.com/bsdonghuongVân L2 Hồng Tiếp tục gọi 19/07 Đã từng lh mời HT, hẹn liên hệ lại sau, 
giờ liên hệ trao đổi lại 24/07 LHL Gv không còn nhớ thông tin 

gì, trao đổi lại từ đầu
488 Phạm Đức Toàn 0966504655 Nhi Khoa  19/07 https://www.facebook.com/Bs.PhamToanVân L1 Hồng KCNC 19/07 liên hệ knc
489 Kim Huệ Nguyễn 0975588445 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/kimhue.nguyen.108Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/07 chuyên dạy liên quan đến dụng cụ
490 Nguyen Thang 0988074682 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100089031060520Ánh L1 Yến KCNC 19/07 kcnc

491 Hạ Vy 0987642645 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/havypilates Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/07 knm 20/09 knm, đã để lại tin nhắn zalo 24/09 gọi nhiều lần knm, nhắn tin zalo 
xem k tl

492 Van Nguyen 0965933663
(Phòng tập) Pilates  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009345536763Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/07

trường từng hợp tác với elite fitness, k 
được ký hợp đồng với các đơn vị khác. 
Gửi thông tin qua mail 
vanhongnguyen1304@gmail.com
Đã liên hệ lại, k phù hơp, k tham gia

493 Hoàng Thảo 0968636888 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/hoangthao.chu.3Ánh L2 Yến Ngừng gọi 19/07 knm 20/09 knm 24/09 đã trao đổi, gửi thông tin thêm 
qua zalo 27/09

zalo chặn tin nhắn, đã 
nhắc chấp nhận kết bạn 
nhưng mãi không chấp 
nhận

494 Linda Nguyen 0345246759 Dance Fitness  19/07 https://www.facebook.com/lssporty Ánh L1 Yến KCNC 19/07 kcnc
495 Huong Nguyen 0373442751 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/huongpe89 Ánh L1 Yến KCNC 19/07 kcnc
496 Kim Thu Tran 0945350985 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008158727976Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/07 đang đi đường, hẹn gọi lại 10/09 knm 17/09 k có thười gian
497 Trieu Thien Huong 0938399763 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/millionhuongjoyÁnh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 bận, đang ở HCM, ngại vđ đi lại
498 Ella Tsai 0898666786 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/thaithotu Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 20/09 đang ở HCM
499 Phượng Ly Vũ 0856588488 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/lyvu0603?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIyNjcwMjU4MTMzMDA2OV80NDU1NzQ1NDQ3MjQxODQ%3DÁnh L1 Yến KCNC 24/07
500 Kiều Chinh Nguyễn 0933886139 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/mimin39 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 hiện sống ở HCM, k tham gia
501 Trang Nguyễn 0707296333 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100000210616867Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 dạy chủ yếu bằng máy
502 Chang Yogalates 0364522000 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010193986656Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 mới dạy pilates

503 Trần Hải Yến 0847896666 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/haiyen.tran.7161Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 chuyên yoga, pilates thì chuyên dùng 
dụng cụ, máy

504 Thuy Vu 0984402112 Pilates  19/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=702727674Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 dạy chủ yếu liên quan máy
505 Bùi Dung 0368552879 Dinh dưỡng  20/07 Yến L4 Yến Tiếp tục gọi 20/07 làm ở nhiều đối tượng, đang ở Đà Nẵng

506 Nguyễn Văn Nam 0363648468 Nhi Khoa  20/07 Hồng L1 Hồng Chăm sóc sau 20/07

làm chuyên về kỹ thuật, siêu âm, vợ làm 
mảng nhi khoa muốn hợp tác nhưng mới 
làm hơn 1 năm chưa có chứng chỉ hành 
nghề, đợi đủ giấy tờ lh lại sau

507 Bác Sĩ Thảo 0985437575 Nhi Khoa  20/07 https://www.facebook.com/phung.thao.35 Yến L1 Yến Ngừng gọi 24/07 đang trong giờ làm, liên hệ sau 15/08 báo kết nối zalo trước nhưng lúc kết 
nối thì k được

508 Phạm Công Khắc 0915306886 Nhi Khoa  20/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100056713191989Yến L1 Yến Ngừng gọi 24/07 bận, kết nói zalo 10/09 k có thời gian, từ chối
509 Hoàng Huy Trung 0988435868 Nhi Khoa  20/07 https://www.facebook.com/Dr.hoanghuytrungYến L1 Yến KCNC 10/09

510 Bác Sĩ Hải 0829270090 Nhi Khoa Miền Bắc 20/07 https://www.facebook.com/drhai.hmu Yến L2 Hồng Tiếp tục gọi 25/07
BS nhi khoa, làm trong viện, ở Bắc 
Giang, cũng ít ra HN, Gửi thêm thông tin 
suy nghĩ. k dùng zalo, kb fb

511 Hoang LyLy 0986302986 Pilates  20/7 https://www.facebook.com/lyly.hoang.7 Ánh L1 Yến KLLD 24/07 thuê bao

512 Lê Diện 0917920988 Nhi Khoa Miền Bắc 22/07 https://www.facebook.com/dien.le.77736Yến L2 Hồng Tiếp tục gọi 25/07 Đang trong giờ làm việc k tiện tđ, kết 
bạn zalo gửi tt trước 29/07 LHL

513 Đức Tuyên 0394848202 Nhi Khoa  22/07 https://www.facebook.com/haydoi.anh.39Yến L1 Yến Ngừng gọi 24/07 sn 96, khá trẻ, bs chưa tự tin chia sẻ
514 Kim Khánh Nguyễn 0326614666 Nhi Khoa  22/07 https://www.facebook.com/kimkhanhnguyen64Yến L1 Yến Ngừng gọi 24/07 kinh nghiệm hơn gần 2 năm
515 Bác Sĩ Nhị 0352825090 Da liễu  22/07 https://www.facebook.com/bacsinhi.12 Yến L1 Yến KCNC 24/07
516 Ths Bác Sỹ Thắng 0912920487 Sản Khoa  22/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086198963410Yến L1 Yến KCNC 24/07 sản
517 Nguyễn Hữu Hoài 0963262402 Nhi Khoa Miền Bắc 22/07 https://www.facebook.com/nguyenhuuhoai0915Yến L1 Hồng KNM 25/07 knm
518 BS Thiên Đồng 0903217446 Nhi Khoa Miền Bắc 22/07 Yến L1 Yến Ngừng gọi 25/07 BS tuổi nghỉ hưu rồi, k tham gia
519 Bs Đậu Việt Hưng 0912034323 Nhi Khoa Chưa xác định 22/07 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 25/07 đã để lại tin nhắn zalo 19/09 liên quan đến Dinh dưỡng, từu chối

520 BS Chương 0912440134 Nhi Khoa Chưa xác định 22/07 Ánh L2 Yến Ngừng gọi 25/07 đã trao đổi, zalo chặn tin nhắn người lạ, 
chờ add zalo gửi lại thông tin 21/08 mãi không add zalo, gọi knm 10/09 liên hệ nhiều lần k phản hồi

521 BS Đinh Thị Vĩnh 02438543395
(phòng khám) Tai mũi họng Chưa xác định 22/07 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 25/07 số máy bàn

522 Bs Vũ Xuân Nghĩa 0988745887 Nhi Khoa Chưa xác định 22/07 Ánh L1 Yến KCNC 25/07 bs gần 60 rồi, k tham gia
523 Bác sĩ Thức 0915456447 Tai mũi họng Chưa xác định 22/07 Ánh L1 Yến KCNC 25/07 đã để lại tin nhắn zalo 19/09 bận, kcnc

524 Bác sĩ Cải Nhi 359024897 Nhi Khoa Miền Bắc 22/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100049540023443Ánh L2 Yến Ngừng gọi 25/07 nhắc đến trung tâm tắt máy ngang, đã để 
lại tin nhắn zalo 31/07 có kết nối zalo, đã gửi thông tin, 

liên hệ lại nhưng xem không trả lời
525 Minh Thanh 0973666816 Tai mũi họng Miền Bắc 22/07 https://www.facebook.com/drthanhTMHÁnh L1 Yến KCNC 25/07 hiện tại không tham gia được
526 Nguyen Hang 0914325309 Múa  22/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005319670284Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 biên đạo
527 Lê Minh Thùy 0973223309 Múa  22/07 https://www.facebook.com/le.minhthuy.923?comment_id=Y29tbWVudDoxMDMwNjQwNjUxODE4ODMwXzE1OTMwMzk5OTE1NDA5MjQ%3DÁnh L1 Yến KCNC 24/07 24/09 kcnc
528 Thiên Hương 0962194855 Múa  22/07 https://www.facebook.com/thien.huong.3572Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 24/09 đang ở Vinh, ngại vđ đi lại
529 Nguyễn Thành Công 0916523723 Múa  22/07 https://www.facebook.com/congvnob Ánh L1 Yến KCNC 24/07 20/09 kcnc

530 Bs Đạt 0904153214 Nhi Khoa Chưa xác định 22/07 Ánh L1 Yến KCNC 25/07 đang bận, tắt máy luôn, đã để lại tin nhắn 
zalo 11/09 knm 17/09 đã xem không phản hồi

531 Hoàng Lê Minh 0975196139 Lão khoa Miền Bắc 23/07 Yến L5 Yến Tiếp tục gọi 24/07 kết nối zalo 26/07 trao đổi thêm thông tin, xin thông 
tin liên hệ

532 Bs Thái Thiên Nam 0901705789
(phòng khám) Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/nhitamclinic/?locale=vi_VNÁnh L1 Yến Ngừng gọi 25/07 số phòng khám, xin lại số BS mà chưa 

gửi

533 BS Trần Quỳnh Hương 0344055889
(phòng khám) Nhi Khoa Chưa xác định 23/07 Ánh L1 Yến KCNC 25/07 đã để lại tin nhắn zalo 19/09 kcnc

534 Bs Nguyễn Văn Long 0976047589 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010172640533Ánh L1 Yến KNM 25/07 đã để lại tin nhắn zalo

535 Nguyễn Hằng 0902028892 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/BacsiHangNhiÁnh L1 Hồng Ngừng gọi 26/07
Trùng data, đã từng LH nhưng bận k 
tham gia được, đã LH trao đổi lại vẫn từ 
chối 

536 Vũ Ngọc Diệp 0377611381 Da liễu Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/diepcoi19 Ánh L1 Hồng KNM 26/07 KNM
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Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

537 Than Hong Hoai 0389910754 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/than.honghoai?comment_id=Y29tbWVudDo1OTkzNTc5OTg3Mzc1NDk3XzgxNzQzOTk5MzAwNjYwMw%3D%3DÁnh L2 Hồng Ngừng gọi 26/07 Đaã TĐ, gửi TT tham khảo -> quan tâm 
nhiều đến lợi nuận thu về là bh 29/07

LHL, không cùng định hướng, GV 
quan tâm đến lợi nhuận thu về nhiều 
hay ít, ăn chia ntn, thấy số lượng 
khóa học bán và thu về ít. ưu tiên 
các CV ra lợi nhuận tốt nên đang 
tập trung live tream với lm pk rồi, từ 
chối k HT

538 Đặng Quang Nhật 0349620108 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/Dr.hikari91 Ánh L1 Hồng KCNC 26/07 KNC

539 Nguyễn Thị Hiên 0975127732 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005059006527Ánh L2 Hồng Ngừng gọi 26/07 thời gian khá bận, đã tđ gửi tt sẽ sn thêm 29/07 LHL gv bận k thể sx đc tgian tham 
gia cv khác,

540 Hoàng Cúc 0974056175 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/congchua.bongbong.1217Ánh L1 Hồng KCNC 26/07 đang lm ở Nghệ an , ít ra HN, xa tham 
gia đc

541 Nguyễn Tiến Thành 0338011266 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009083320201Ánh L1 Hồng KNM 26/07 KNM

542 Phan Nhàn 0986662088 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/nhan.phanthi.988Ánh L1 Hồng Ngừng gọi 26/07
Đang ở Nghệ An, vừa làm ở BV, vừa 
đang đi học Ck I, không có tgian trống 
để làm dự án khác, đang tập trung học

543 Linh Pham 0945717478 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/linh.pham.12935756Ánh L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 26/07 gửi thông tin đã trao đổi qua zalo 27/07 bsi ở Nghệ An, ngại đi lại nên từ 
chối hợp tác

544 Anh Dũng 0973728787 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/anh.dung.5095Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 26/07 anh đang mổ, gọi lại sau ( bác sĩ đang mổ 
sao lại nghe đc đt nhỉ?) 27/07

Sản nhi bv Nghệ An, vừa làm pk 
riêng, vừa làm ở viện, ko đi lại quay 
đc, từ chối 

545 Lê Hoài Nam 0949538581 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/hoainam.le.1654Ánh L2 Kim Anh Chăm sóc sau 26/07 trao đổi thông tin a có quan tâm, gửi lại tt 
đã nói qua zalo 27/07 bv hữu Nghị đã khoa Nghệ An, 

khoa nhi, suy nghĩ thêm vì ở xa 

546 Bs Trịnh Thị Ngọc 0946876296 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/ngocnhi.trinhÁnh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 26/07 nhân viên trực pk nghe máy, hẹn để lại tt 
bsi gọi lại sau 27/07 kb zalo trao đổi, gv ở Thanh Hóa, 

làm 2 nơi rất bận. 

547 Sơn Bùi Anh 0904056567 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/son.buianh.7 Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 26/07 knm 27/07 tiến sĩ nghành nhi khoa, kb zalo 
chưa đồng ý, Bs ở Vinh 

548 Oanh Oanh Pham 0943050891 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/oanh.phamthituÁnh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 26/07 thuê bao 27/07
bsi nhi sơ sinh, có làm thêm dịch vụ 
chiếu đèn, gv muốn có thù lao luôn 
mới sy nghĩ hợp tác 

549 Bs Tuấn 0976448275 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/tuan.viet.395Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 26/07 trợ lí nghe máy từ chối ngay khi gt, gọi 
lại lúc khác để gặp bsi 27/07 chuyên khoa tai mũi họng,  kb zalo 

chưa đồng ý. BS ở Vinh 

550 Đỗ Đài Trang 0984886354 Nhi Khoa Miền Bắc 23/07 https://www.facebook.com/trangtrang.ritoÁnh L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 26/07 gửi tt trung tâm c tham khảo, tối về c 
mới xem đc 27/07 nội trú nhi khoa bn Nhi TW HN, 

không nhấc máy 
551 Nguyễn Hạnh 0976303108 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/hanh.ngan.73Vân L1 Kim Anh KLLD 26/07 thuê bao 27/07 Nhi BV Nam Định, klld 

552 Đỗ Ngọc Hoàng 0385882765 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/nguyenthingocmVân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 26/07 đang họp gls 27/07 gv bộ môn nhi khoa, ĐH Y Thái 
Bình 

553 Nguyễn Đức Trọng 0963986460 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/tbttrong86 Vân L1 Kim Anh KCNC 26/07 từ chối sau khi nghe giới thiệu 27/07 NHi Nam định. ko nhấc máy 

554 Thu Hà 329519139 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/vit.coi.9083 Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 26/07 bs ở xa, để cân nhắc rồi tl 27/07 Cấp cứu sơ sinh, nhi Nam Định, 
thuê bao 

555 BS Thương 0973162002 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/lanthuong.nguyen.1Vân L1 Yến Ngừng gọi 26/07 Đang bận, kết nối zalo trao đổi tiếp 11/09 15/08 đã liên hệ lại k tl, liên hệ lại 
lần 2 17/09 đã xem không phản hồi

556 Bs Đoàn Thị Lan 0911755605 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/bslannhikhoaÁnh L1 Yến KCNC 26/07 24/09 kcnc

557 Khiếu Thanh 0983036056 Tai mũi họng Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/khieuhuuthanhÁnh L2 Yến Ngừng gọi 26/07 đã trao đổi, gửi lại thông tin zalo 29/07 liên hệ lại 30/07 thời điểm này bận k tham gia 
được

558 Cảnh Đỗ 0986377702 Tai mũi họng Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/mlv.doduccanhÁnh L1 Yến KCNC 26/07 đã để lại tin nhắn zalo 29/07 liên hệ lại  19/09 xem k tl
559 Trần Xuân Tuấn 0337197384 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/hienlinh.nhikhoaÁnh L1 Yến KCNC 26/07 đang trong giờ làm, kế nối để lại tin nhắn 29/07 liên hệ lại xem không phản hồi 09/08 kcnc
560 Trương Mai 0328819955 Da liễu Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/profile.php?id=100061250657576Ánh L1 Yến KCNC 26/07

561 Quynh Anh Nguyen 0969623993 Pilates  24/07 https://www.facebook.com/katori.miu Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 đang trên đường ra sân bay, lúc nào tiện 
thì gọi lại, đã kết nối zalo 29/07 liên hệ lại không phản hồi

562 Nhật Lệ 916632993 Pilates  24/07 https://www.facebook.com/helen.nhatlenguyenÁnh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 số trung tâm, số chị Lệ: 0963753353
hẹn 4h gọi lại

563 Sysney Nguyen 0908830884 Pilates  24/07 https://www.facebook.com/sysney.nguyenÁnh L1 Yến KCNC 24/07

564 Nguyễn Thanh Hà 0865508632 Pilates  24/07 https://www.facebook.com/ha.beo.18 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 24/07 hotline trung tâm, xin số chị Hà để trao 
đổi nhưng báo bận rồi tắt máy

565 Dau Hong Nhung 0987230889 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/dau.nhung Ánh L1 Yến Ngừng gọi 26/07 k phải bác sĩ Nhi
566 Nguyễn Thu Hường 0989175996 Da liễu Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/huong.nguyenthu.07Ánh L1 Yến Ngừng gọi 26/07 đang đi đường, kết nối zalo trước 09/08 liên hệ lại 15/08 liên hệ nhiều lần k phản hồi
567 Ninh Mai 0973971093 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/ninh.phuongmaiVân L1 Yến Ngừng gọi 26/07 chị Ninh Thị Phương Mai đang hợp tác

568 Bác Sĩ Đức Tú 0921004115 Tai mũi họng Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/trieuductu Vân L2 Yến Ngừng gọi 30/07 kết nối zalo, gửi thông tin zalo 09/08 liên hệ lại 10/08 liên hệ lại bận k sắp xếp được 
thời gian

569 LanPhuong PhamThi 0386208099 Dinh dưỡng Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/goo.kunhehp Vân L1 Yến Ngừng gọi 26/07 trùng data đã họp L4, liên hệ làm video 
demo nhưng k có thời gian 

570 Nguyễn Văn Miền 0963588773 Phục hồi chức năng Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/DoctorMien.PHCNVân L1 Yến KCNC 30/07
571 Nguyễn Tuan Anh 0865815976 Thanh nhạc Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/tuananh24112001hnVân L1 Yến Ngừng gọi 29/07 trẻ quá, 2k1
572 Nguyễn Xuân Phát 0906080399 Dinh dưỡng Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/sirxuanphat Vân L1 Yến KNM 30/07

573 Vương Hoàng Long 0985659135 Sản Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/hoanglong.vuong.52Vân L2 Yến Chăm sóc sau 29/07 30/07 gửi thêm thông tin qua zalo 09/08 liên hệ lại 12/08
Thời điểm này bận không 
tham gia được, hẹn thời 
điểm khác

574 Bác sĩ Mừng 0353353497 Nhi Khoa Miền Bắc 24/07 https://www.facebook.com/bsngothimungÁnh L1 Kim Anh KNM 27/07 Thanh trì HN / kmn 

575 Huy Đỗ 0976614969 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 27/07 knm / lần 2 gọi lại gv ko nhận làm 
online, mới ng khác phù hợp hơn 

576 Nguyễn Đình Đông 0941441666 Sản Khoa Miền Bắc 25/7 Vân L1 Kim Anh KNM 27/07 knm 

577 Khúc Thị Ngắm 0903226428 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/ngam.khucthiÁnh L1 Kim Anh KCNC 27/07 BS CK II NHi- BV Nhi Quảng Ninh/ bận 
cúp máy ngang khi đang gt dở 

578 Trương Thế Anh 0973007822 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 Ánh L2 Kim Anh Chăm sóc sau 27/07

sau khi nghe đầy đủ thông tin về dự án 
hợp tác, gv từ chối vì ko đủ thời gian 
đảm nhận, hiện tại cũng đang làm thêm 
pk và hợp tác với 1 trung tâm khác. Tuy 
nhiên vẫn muốn gửi lại thông tin vừa trao 
đổi qua mail để bs tìm hiểu, bs sẽ nt lại 
Đc mail 

579 Bác sĩ Hùng 0973812529 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/hung.nhikhoaVân L1 Yến Ngừng gọi 29/07 đã xem, thả like tin nhắn nhưng hỏi lại 
không phản hồi

580 Dương Văn Linh 0397731050 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/linh.duong.92102Vân L1 Yến KCNC 29/07
581 BS Phạm Sơn 0986442313 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/pham.son.5201Vân L1 Yến Ngừng gọi 29/07 đang bận, kết nối zalo trước 15/08 đã xem nhưng không phản hồi

582 Diệu Ngân 0815799359 Múa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/ngan.nguyendieuVân L2 Yến Chăm sóc sau 29/07 31/07 gọi trao đổi, gửi thêm thông tin 09/08 liên hệ lại, bận chưa xem được 
thông tin

17/09/2024
24/09
27/09 

liên hệ lại 
24/09 liên hệ lại
27/09 liên hệ lại
01/10 thời điểm này bận, 
hẹn dự án sau

583 BS Nguyễn Thắm 0961368115 Da liễu Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/ztt.yhp Ánh L1 Yến Sai số 29/07 số k đúng

584 Mỹ Linh Nguyễn 0376516488 Da liễu Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/linh.nhim.1 Ánh L2 Hồng Tiếp tục gọi 29/07 Đã liên hệ gửi tt tham khảo trước, chưa 
tđ được chi tiết 30/07 Hẹn 7h tối LH lại

585 BS Quỳnh 0934558236 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/quynhcv129 Ánh L1 Hồng KNM 30/07 KNM 
586 Lê Hoàng Long 0976995568 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/pe.map.589 Ánh L1 Hồng KNM 29/07 KNM 
587 Phạm Tuấn 0974221698 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/DrPanda223 Ánh L1 Hồng KNM 29/07 KNM 

588 Vân Nguyễn 389767397 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/van.nguyen.drÁnh L2 Hồng Tiếp tục gọi 29/07
Đã trao đổi qua, GV báo chưa có định 
hướng làm ntn bao giờ, cứ gửi tt tham 
khảo qua trước

589 Chu Ngọc Anh 0986707694 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/chungocanh94Ánh L2 Hồng Ngừng gọi 29/07 Đã trao đổi, gửi thông tin TK 09/08 LHL GV 20/08 LH nhiều lần k phản hồi
590 Thu Nga Nguyen 0988466417 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/thunga.nguyen.5458Ánh L1 Kim Anh KLLD 29/07 thuê bao 
591 Bs Như 0913375225 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011195865547Ánh L1 Kim Anh Ngừng gọi 29/07 knm 27/9 Bận việc ở phòng khám riêng

592 TS.BS.Nguyễn AnhThơ 0886106888 Sản Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/bsthonguyen80Vân L1 Kim Anh KNM 29/07 gls, a bận khám bệnh nhân, có thể kbzalo 
gửi tt trc 20/08 knm

593 Phạm Hữu Hiếu 0979965688 Y học cổ truyền Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/duy.phong.712Vân L1 Kim Anh KCNC 29/07 gv từ chối nghe đt tiếp sau khi nghe gt 
594 BS Mến 0918883859 Da liễu Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/menmen.nguyen.3Vân L1 Kim Anh KNM 29/07 gv bận khám, gls 20/08 knm 
595 Trịnh Thị Thu Hiền 0915259028 Da liễu Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/trinhthithu.hien.547Vân L1 Kim Anh KNM 29/07 c bận ko tiện nghe máy, gls 20/08 knm 
596 Nguyễn Thị Kim Liên 0982405218 Phục hồi chức năng Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/lien.rehab Vân L1 Kim Anh KCNC 29/07 từ chối sau khi nghe gt 
597 Nguyễn Dũng 0973222625 Y học cổ truyền Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/dungnguyen.nguyen.75Vân L1 Kim Anh KLLD 29/07 thuê bao 
598 Hoàng Đông 0868042199 Cắm hoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006783906535Vân L1 Kim Anh Máy bận 29/07 gls 

599 Lương Thảo Dung 0969622299 Cắm hoa  25/7 https://www.facebook.com/dzung.luong/Vân L2 Hồng Ngừng gọi 30/07

Không phải GV, là người đại diện cho 1 
GV là nghệ nhân chuyên dạy cắm hoa, 
gửi thông tin công ty trước để xem sau 
đó sẽ trao đổi lại cho GV

09/08 GV k tham gia đc

600 Vũ Tùng Lâm 0356071168 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/vulam2011 Ánh L1 Kim Anh KNM 29/07 knm 
601 Trong Dung Nguyen 0989389102 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/trongdung.nguyen.73997Ánh L1 Hồng KNM 30/07 KNM 

602 Vương Minh Trần 0989906251 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/minhvuong.tran.583Ánh L1 Hồng Ngừng gọi 30/07

Đã tđ GV, nhưng cv bên phòng khám 
khá bận, k sx thời gian tham gia đc,  
đang làm bên viện Nhi TW , hợp tác 
ngoài cần phải xin lý kiến nên k làm đc

603 Bác sĩ Quý 0984625828 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/quy.truong.7547Ánh L1 Hồng Ngừng gọi 30/07 Trùng contact đã từng mời HT, KA đang 
LH lại

604 Bác sĩ Thịnh 0354319608 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/arashavin.tranÁnh L2 Kim Anh Chăm sóc sau 30/07
có gì nhắn zalo a xem, a đang khám nhi, 
bận . đã gửi thông tin qua zalo, bsi có 
tương tác chat lại hỏi FB của TT 

08/08 bsi có tương tác hỏi lại thông tin, 
nhưng vẫn từ chối hợp tác 

605 Tiệm Hoa Li Li 𝟬𝟵𝟳𝟳𝟯𝟲𝟬𝟰𝟯𝟭 Cắm hoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/gio.lanh.3726/Vân L1 Kim Anh KCNC 30/07 từ chối sau khi nghe giới thiệu 

606 Hà Nhím 0359353530 Cắm hoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/hanhim1205/Vân L1 Kim Anh KCNC 30/07
chuyên làm workshop về hoa cho các 
doanh nghiệp, ko tập trung mảng đào tạo 
để hợp tác 

607 Minh Minh 0928633206 Cắm hoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/tuyetminh190699/Vân L1 Kim Anh KLLD 30/07 thuê bao, gv ở xa- ở Sài gòn, ko khả thi 
để hợp tác 

608 Bác sĩ Hương 0988756658 Nhi Khoa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/HuonglethuvnVân L1 Kim Anh KCNC 30/07
bận công việc ở viện, và phòng khám, 
tiến sĩ chưa dành nhiều thời gian để đào 
tạo nội dung này được

609 Thu Trang 0358087582 Họa Miền Bắc 25/7 https://www.facebook.com/daothuytrang88Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 30/07

gv quan tâm chi phí nhận đc khi nhận 
hợp tác, có trao đổi, gv cần cân nhắc 
thêm, hiện đang muốn tập trung các cv 
tạo ra thu nhập luôn 

610 Mã Phượng 0984752993 Da liễu Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/DrPhuong.bacsidalieuVân L1 Kim Anh KNM 30/07 knm 
611 Tran Dat 0365934363 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/dat.tran.7146557Vân L1 Kim Anh KLLD 30/07 bận khám, gọi lại sau 20/08 thuê bao 
612 Bác sĩ Bùi Bình 0335666665 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/bsbinhnhi Ánh L1 Yến KNM 10/08
613 Dung Kim 0989289782 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/dung.kim.1426876Vân L1 Yến Ngừng gọi 31/07 k phải bác sĩ
614 Đạt Trần 0987836686 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002871282309Ánh L1 Yến KCNC 31/07 k sx tham gia được
615 Nguyễn Mai Anh 0943659599 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/ng.m.anh2012Vân L1 Yến Ngừng gọi 30/07 y tá
616 Hồng Long Phan 0362212792 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/honglong.phanÁnh L1 Yến KCNC 30/07 Thời điểm này chưa tham gia được
617 Bác sĩ Hải Yến 0363169340 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011380548080Ánh L1 Yến Ngừng gọi 30/07 hơn 1 năm kinh nghiệm lâm sàng
618 Nguyen Huu Thao 0972882856 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/nguyen.huuthao.5Ánh L2 Yến Ngừng gọi 30/07 kết nối gửi thêm thông tin zalo 09/08 liên hệ lại 15/08 xem thông tin không phản hồi

619 BS Việt Châu 0972998122 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/bsvietchau Ánh L1 Hồng Máy bận 31/07 bận gls, đã kn trước zalo , khi nào tiện sẽ 
lh

620 Nguyễn Ánh 973457188 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003349508404Vân L1 Hồng KNM 31/07 thuê bao knm
621 Thu Ha Nguyen 0945221986 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006388535460Vân L1 Hồng KCNC 31/07 lh knc

622 Phùng Văn Thủy 0977191033 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/thuy.phung.7587Ánh L1 Hồng KLLD 31/07 Số không có kết nối tín hiệu, Tìm zalo 
chặn người lạ

623 Hà Thị Thanh Hoa 0976331633 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/ha.hoa.7169 Vân L1 Hồng KLLD 31/07 Thuê bao klld
624 Đậu Thảo 0904232405 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014204409939Vân L1 Hồng KCNC 31/07 lh cúp máy

625 Minh Khôi 0976188545 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/vi.vu.184881Ánh L1 Hồng KCNC 31/07 chuyên mảng ngoại khoa , phẫu thuật, lh 
bận lắm k có tgian

626 Trần Vĩnh Sơn 0979189988 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/tranvinh.son.3Vân L1 Hồng KCNC 31/07 bận k có tgian, k có như cầu cũng k  
quan tâm đến các khóa online

627 Hà Văn Quý 0983771325 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/KenzoHMU Ánh L2 Hồng Tiếp tục gọi 31/07
làm ngoại khoa, chuyên về phẫu thuật, có 
thể khó khai thác làm nội dung, kb zalo 
gửi thêm TT

08/08 LH TĐ lại 20/08 LHL

628 Phạm Duy Hiền 0913304558 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/hien.pham.16940Vân L1 Kim Anh Máy bận 31/07 phó GĐ BV nhi TW
629 Le Jang 0909116886 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/le.jang.75 Vân L1 Kim Anh KNM 31/07 knm 

630 Anhtuan Nguyen 0386277263 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003139607639Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 31/07 anhđang đi đường, gửi 
thôngtinquazalochoanhxem/đãnhậpTRM 08/08 anh tìm hiểu thông tin, gv từ chối do 

bận, ko có tg làm 
631 Nguyen Dinh Dat 0973503666 Phục hồi chức năng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/nguyen.d.dat.1Vân L1 Kim Anh KNM 31/07 knm 
632 Quách Liền 0963142492 Tai mũi họng Miền Trung 26/7 https://www.facebook.com/ga.lun.3720 Ánh L1 Kim Anh KLLD 10/08 thuê bao 

633 Duy Cường 0986566886 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/haduy.cuong.1Ánh L2 Kim Anh KCNC 31/07
quan tâm,bs chủ động muốn xem  thông 
tin, tình hình hoạt động  của trung tâm    
sau khinghe  trao đổi 

08/08 chat zalo gv chưa tl 22/08

anh đọc qua thông tin rồi, nhưng 
anh sợ ko có thời gian. Hẹn lịch 
trao đổi bsi báo qua viện gặp. 
VMC chưa có phân bổ nhân sự 
đi lại nên khó có thể trao đổi đc 
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trao đổi

634 Vũ Hải Yến 0986465557 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/qua.chuoi.35 Vân L2 Kim Anh KCNC 31/07
gv khám đông  quá,   12h gọi lại trao đổi 
/ đã trao đổi tt hợp tác,  gửi lại tt đã nói 
qua zalo cho chị xem 

08/08 gv từ chối do cảm thấy ko phù hợp 

635 Đào Hải 0363788202 Sản Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/daoxuanhai.haiVân L1 Kim Anh KCNC 31/07

bs sản khoa bv phụ sản TW- 1 ngày bao 
nhiêu ca mổ, cuối tuần muốn dành thời 
gian nghỉ ngơi, từ chối nhận thêm dự án 
khác  

636 Nguyen Thi Hoa Hong 0909708090 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/nthoahong Ánh L2 Hồng Ngừng gọi 31/07 Quan tâm, muốn nhận tt tham khảo trước 08/08 LH trao đổi lại 20/08 LH nhiều lần k phản hồi
637 Ta Minh Tien 0942160786 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007560017734Ánh L1 Yến KCNC 31/07 bận k có thời gian làm

638 Đào Vĩnh Phúc 0367530656 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/dao.vinhphuc.7Vân L4 Yến Tiếp tục gọi 31/07 đã trao đổi, kết nối zalo gửi thêm thông 
tin 09/08 liên hệ lại

639 Hoàng Hòa Bình 0983869998 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/hoabinh.hoangÁnh L1 Yến KLLD 31/07 không kết nối được
640 Hằng Hoàng 0902196828 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/hang.hoang.946179Vân L1 Yến Sai số 31/07 số con gái, xin số mẹ Hằng 0981.196.829

641 BS Hoàng Sỹ Quý 0962456987 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/hoang.quy.hmuÁnh L1 Yến Chăm sóc sau 31/07
hiện tại đang ở Thanh Hóa, cả phòng 
khám và giảng dạy thời điểm này bận 
không tham gia được 

642 Trang Trần 0918839359 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=1291160660Vân L1 Yến Ngừng gọi 31/07 không phải bác sĩ

643 Nguyễn Nhung 0983471756 Nhi Khoa Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/nhungnt.ipa Vân L1 Yến Ngừng gọi 31/07 không phải là bác sĩ, công tác ở phòng 
vật tư, kỹ thuật

644 Phan Dũng 0969826157 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/phanvandung.yhpÁnh L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/08
đã trao đổi thông tin, gửi lại thông tin 
qua zalo đê gv xem, sau đó book lịch gặp 
mặt / đã nhập TRM

08/08 chát zalo gv ko tl 09/08 hẹn 10h-10h30 gọi lại trao đổi 
gv

645 Lê Thị Thu Hà 0912770797 Tai mũi họng Miền Bắc 26/7 https://www.facebook.com/ha.lethithu.3990Ánh L1 Kim Anh KCNC 01/08 ko quan tâm, cúp máy nagng khi đang gt 
646 Vũ Văn Điều 0989411838 Phục hồi chức năng Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/bsdieu.ckphcnÁnh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/08 bận khám, gls vào h khác 
647 Bác sĩ Đỗ Quân 0987552387 Tai mũi họng Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/bacsidoquan Ánh L1 Kim Anh KNM 01/08 knm 

648 Bác sĩ Hiếu 0931005886 Tai mũi họng Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100076221920378Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 01/08 từ chối hợp tác vì ko có th, thời điểm 
khác liên hệ lại 

649 Minh Minh 0979941066
(phòng khám) Tai mũi họng Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100019108327271Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/08 nv trực pk nghe máy, để lại thông tin sẽ 

chuyển lời tới bsi 
650 Trần Thanh 0978387827 Tai mũi họng Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/tranthanhytn Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/08 11h30 gọi lai, bs đangg làm việc 

651 Lê Xuân Ngọc 0913330967 Tai mũi họng Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/bsngoctmh Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 01/08 gv bận bận bận suốt, nhảy vào mồm ko 
cho nói chuyện, kbzalo nhắn tin

652 Lê Oai 0979098110 Tai mũi họng Chưa xác định 27/7 https://www.facebook.com/oai.le.5 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 15/08
bác sĩ ngoại, chuyên xử lý các ca liên 
quan đến phẫu thuật, không đảm bảo thời 
gian 

653 Tuan Anh Nguyen 0386731110 Sản Khoa Miền Bắc 27/7 https://www.facebook.com/tuananhnguyen.drÁnh L2 Kim Anh KCNC 01/08
đã trao đổi, gv chưa hình dung đc hết, 
gửi thông tin qua zalo để gv xem / đã 
nhập TRM 

08/08 gv ở Quảng ninh, ngại đi xa, chưa từ 
chối hẳn, có gì gv thông tin lại sau 22/08 gv từ chối 

654 Bs Hiền 0981237659 Da liễu Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/dalieu.bacsihienÁnh L1 Hồng Sai số 07/08 Số phòng khám, k phải số của BS, BC k 
có ở đấy

655 Lại Kiên 0975261887 Phục hồi chức năng Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/lai.kien.93 Vân L1 Hồng KNM 07/08 KNM

656 Trần Thu Hà Phương 0984677326 Da liễu Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/Haphuong345Vân L1 Hồng Ngừng gọi 07/08 kb zalo gửi tt tham khảo, chưa hỏi được 
nh 08/08

Gv muốn làm theo dạng thuê khoán 
không muốn ăn chia % khó kiểm 
soát DT

657 Hằng Hoàng 0979946586 Dinh dưỡng Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/hang.hoang.1069Vân L1 Hồng Ngừng gọi 07/08 Trùng contatt, đã từng LH nhưng bận từ 
chối k tham gia, LH lại vẫn báo bận

658 Vi Thị Quỳnh Trang 0934512688 Tai mũi họng Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/vithi.quynhtrang.3Ánh L2 Hồng Ngừng gọi 07/08
Đã từng lh, thời gian trước bận các dự án 
khác không tham gia được, giờ LH lại 
gửi thêm TT

09/08 bận chưa tham gia đc

659 Đỗ Bá Hưng 0333001111 Tai mũi họng Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/doba.hung Ánh L1 Hồng KNM 13/08 KNM

660 Phan Bich Nga 0916649972 Nhi Khoa Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009332853996Vân L1 Yến Ngừng gọi 01/08 khám dinh dưỡng trẻ em, trước đã liên 
hệ, không sx tham gia được

661 Hai Nguyen 0936808889 Nhi Khoa Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/loannhipnhikhoaVân L1 Yến Ngừng gọi 01/08 KCNC
663 Linh Khánh 0936086662 Da liễu Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/ngtrikhanhlinhVân L1 Yến Chăm sóc sau 01/08 bs bầu sắp sinh

664 Nguyễn Thu Hằng 0372993998 Da liễu Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/drHang.dermaVân L2 Yến Ngừng gọi 01/08 đã trao đổi, gửi lại thông tin zalo 09/08 lien hệ lại 17/09 lần liên hệ trước k phản hồi, liên 
hệ lại

24/09/2024
27/09

bận lát gọi lại
bs sinh năm 97/trẻ

665 Bs Nguyễn Đức Mạnh 0983826264 Răng hàm mặt Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/DrMaiManh Vân L1 Yến KCNC 01/08 k có thời gian tham gia
666 Bs Cường 0984739895 Tai mũi họng Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/vumanhcuongtmhÁnh L1 Yến KCNC 01/08 bận k có thời gian
667 Bs Hoàn 0983908281 Tai mũi họng Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/cucuabu.cu Ánh L2 Hồng Ngừng gọi 13/08 Đã Lh gửi TT tham khảo 20/08 LH l;ại KNC
668 Bs Đức Trung 0971715665 Y thể thao Miền Bắc 29/7 https://www.facebook.com/Trung110191Ánh L1 Yến KCNC 19/08 bận, kcnc
669 Vu Tien 0985267276 Tai mũi họng Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/vu.tien.9803 Vân L1 Yến KLLD 19/08 thuê bao
670 Hiet Lam 0983450696 Tai mũi họng Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/hiet.lam Vân L1 Yến KCNC 19/08

671 Nguyễn Hữu Phúc 0936360126 Tai mũi họng Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/phuc.lucifer Vân L2 Kim Anh KCNC 07/08 tý anh gọi lại, anh đang có khách 07/08
đã nghe trao đổi gửi lại thông tin 
qua zalo cho anh tham, khảo / đã 
gửi thông tin qua zalo 

08/08 trưa rảnh anh xem lại thông tin 
nhé

672 Nguyen Huy Phuong 0946155566 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/nguyen.huyphuong.75Vân L1 Kim Anh KNM 07/08 knm
673 Tran Quoc Lam 0932265868 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/lam.tranquoc.16Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 09/08 hẹn gọi lại sau, anh đang bận 
674 Trọng Lee 0982624480 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/trong.van.393Vân L1 Kim Anh KNM 09/08 knm 
675 Mạnh Nguyễn Hữu 0985202486 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/manh.nguyenhuu.965Vân L1 Kim Anh Máy bận 07/08 bận, gls
676 Vũ Thành Luân 0984658886 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063899831892Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 07/08 trao đổi thông tin, gửi zalo a xem lại 
677 Tuyến Nguyễn Trung 0903214135 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/tuyen.nguyentrung.378Vân L1 Kim Anh KCNC 09/08 từ chối nghe đt
678 Lê Vân Nam 0974698374 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/levannam.smpVân L1 Kim Anh KNM 09/08 knm 
679 Bác Sĩ Hoàng Tùng 0933886688 Y thể thao Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/bstung.vietducVân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 09/08 thuê bao 10/08 bận từ chối hợp tác 
680 Tân Nhàn 0903252646 Thanh nhạc Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/tuanminh.nguyen.3994Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 07/08 từ chối ngang khi đang giới thiệu

681 Bs Lê Đức Tình 0934433255 Tai mũi họng Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/leduc.tinh.5 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 09/08 đã trao đổi gửi thông tin, lien hệ nhiều 
lần k phản hồi

682 Giáp Văn Quân 0989859878 Tai mũi họng Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/giapvan.quan.9Ánh L1 Yến Ngừng gọi 10/08 đã từng trao đổi, gửi tin nhắn, liên hệ lại 
đã xem nhưng không trả lời

683 Trương Huyền Trang 0976550803 Da liễu Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/truong.h.trang.1Ánh L1 Yến Ngừng gọi 09/08 Chủ yếu liên quan đến thẩm mỹ, ứng 
dụng tế bào gốc

684 Nguyễn Hải Phong 0973072042 Da liễu Miền Bắc 30/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=544021628Ánh L1 Yến Ngừng gọi 09/08 không có thời gian, chủ nhiều cơ sở làm 
đẹp 

685 Vũ Lê Hà 0977535391 Răng hàm mặt Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/leha.vu.3 Vân L1 Yến KCNC 09/08

686 Nguyễn Hữu Phúc 0916666143
(phòng khám) Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/phuc.lucifer Ánh L1 Yến Ngừng gọi 09/08 trùng data

687 Thu Nguyễn 0979862495 Phục hồi chức năng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/oilasau.buon.3Vân L1 Yến KCNC 09/08 k phải bác sĩ, kcnc

688 Đỗ Đài Trang 0984886354 Nhi Khoa Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/trangtrang.ritoKim Anh L2 Kim Anh  08/08 trùng cts, đã liên hệ và lên L2 / hẹn sáng 
thứ 7 hgjoi lạo 

689 Bs Quang Đạo 0985828961 Nhi Khoa Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/taleofeternia Ánh L1 Yến KCNC 09/08
690 Trọng Ngô Văn 0988425593 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/BsTrongTMHÁnh L1 Yến Ngừng gọi 09/08 đã đọc, xem thông tin, hỏi k phản hồi

691 Nguyen Van Binh 0988906191 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/nguyen.binh.39Vân L1 Yến Ngừng gọi 10/08 đã từng kết nối, liên hệ lại xem không trả 
lời

692 Ngoc Le Xuan 0356779612 Tai mũi họng Miền Trung 31/7 https://www.facebook.com/gemlexuan Vân L1 Yến Ngừng gọi 10/08 đang trao đổi tắt máy ngang
693 Trung Kiên 0349871432 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/trungkien29194Vân L1 Yến KCNC 10/08 kết nối zalo 12/08 liên hệ lại 17/09 xem tin nhắn k phản hồi
694 Nguyễn Văn Hải 0916351389 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/nguyenvan.hai.58Ánh L1 Kim Anh KCNC 10/08 từ chối 
695 Trịnh Liên 0365442334 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/trinh.lien.3910Vân L1 Kim Anh KNM 10/08 knm 

696 BS Phạm Viết Quân 0978907890 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/phamquantmh.asÁnh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 09/08 a đang làm, trao đổi zalo với anh sau 
nhé, cúp máy 

697 Trần Thanh Xuân 0936655115 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/julia.tran.5872Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 09/08 cáu kỉnh, cúp máy ngang khi đang gt 

698 Bùi Văn Mạnh 0947899235 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009553703009Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 09/08 knm/kb zalo trao đổi, a đang ko tiện nghe 
đt 

699 Nhâm Lê 0982693182 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/nham.le.7758235Ánh L1 Kim Anh KCNC 10/08 chỉ khám ko có nhu cầu đi dạy lại 
700 Dr Duy 0936697486 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/pktaimuihongdrduyÁnh L1 Kim Anh KNM 12/08 knm 
701 BS Bùi Văn Hòa 0979892250 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/CKtaimuihongÁnh L1 Kim Anh KLLD 12/08 thuê bao 

702 Ths Thơm da liễu 0915642865 Da liễu Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/BSThomDalieuÁnh L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 12/08 mới chia sẻ qua qua được, gv muốn gửi 
thông tin qua zalo, tối về gv xem lại 

703 Thắm Phạm 0989269600 Nhi Khoa Miền Bắc 31/7 facebook.com/pham.thitham.94 Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 12/08 bận, gls 

704 Lan Anh Vũ 0968257188 Nhi Khoa Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/dr.lion.123smileVân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 12/08 nghe qua qua, kết bạn zalo trao đổi chị 
đọc sau 

705 Lý Văn Hùng 0984151102 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/LyVanHung.hmuÁnh L1 Yến KCNC 15/08

706 Quân Trần 0966799380 Tai mũi họng Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/blousetrang Ánh L1 Yến Chăm sóc sau 15/08 kết nối zalo 17/09 liên hệ lại k có thời gian, hẹn dự án 
khác

707 Duyen Nguyen 0915589309 Nhi Khoa Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/drduyen Vân L1 Yến Ngừng gọi 15/08 đã để lại tin nhắn zalo 24/08 trao đổi qua zalo 27/09 bận k có thời gian tham gia

708 Hoa Tran 0389895776 Nhi Khoa Miền Bắc 31/7 https://www.facebook.com/bshoatran Ánh L1 Yến Chăm sóc sau 15/08 đang họp, nhắn tin trước. Hẹn tháng 11 
liên hệ lại

709 Tống Yến 0374101088 Nhi Khoa Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/lazy.kun.9 Ánh L1 Yến KLLD 15/08
710 Đỗ Như Hoa 0362789988 Tai mũi họng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/hoa.donhu.71Vân L1 Yến Ngừng gọi 15/08 k phải bác sĩ
711 Hoàng Thu Hường 0979637690 Tai mũi họng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/thuhuong.hoang.520Vân L1 Yến Ngừng gọi 19/08 nv phòng CTXH, k phải bác sĩ

712 Thành Chung Lê 0982850712 Răng hàm mặt Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/thanhchung0712Vân L2 Hồng Tiếp tục gọi 13/08 Lh đang bận chưa TĐ được ngay báo kb 
zalo gửi TT trước

713 Trương Xuân Bang 0912888662 Sản Khoa Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/xuanbang.truongVân L1 Yến KCNC 19/08 BS Tai mũi họng, kcnc

714 Hoàng Phượng 0932035688 Da liễu Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/hoangphuongyhnVân L1 Yến Ngừng gọi 19/08 24/09 đang khám bệnh, kết bạn gửi thông 
tin trước qua zalo 27/09 liên hệ lại 01/10 nhắn zalo k trả lời, gọi lại 

thì tắt máy
715 Nguyễn Thị Hoa Hồng 0909708090 Tai mũi họng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/nthoahong Kim Anh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 13/08 đang bận gửi thông tin xem trc 
716 Hoàng Đức Trung 0395899908 Tai mũi họng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/trungduc.hoang.3Kim Anh L1 Kim Anh KLLD 13/08 thuê bao 
717 Nguyễn Trọng Thủy 0915209596 Y thể thao Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/trongthuy.nguyen.5Ánh L1 Yến Ngừng gọi 12/08 kết nối zalo 24/08 kcnc

718 Bác sĩ Tâm 0389491990 Y thể thao Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/nobita.candy Ánh L1 Yến Ngừng gọi 12/08 bác sĩ Da liễu, công việc bận, có nhiều 
dự án bên ngoài, k có thời gian

719 Vũ Ngọc Quý 0987089727 Da liễu Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/quy.vungoc.378Ánh L1 Yến Ngừng gọi 12/08 chuyên thẩm mỹ, không chung đối tượng 
chuyên hướng tới

720 Nguyễn Đình Phú 0987346880 Dinh dưỡng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001443538894Ánh L1 Yến Ngừng gọi 12/08 trước đã liên hệ, bận, sau đó liên hệ lại 
xem tin nhắn nhưng k trả lời

721 Phạm Xuân Trường 0976818257 Nhi Khoa Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/xuantruong.pham.12382Ánh L1 Yến KCNC 12/08

722 Bs Quỳnh Liên 0983828301 Tai mũi họng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009748934860Ánh L2 Yến Ngừng gọi 12/08 đang ở Vinh, gửi thêm thông tin zalo để 
tìm hiểu thêm 17/09

liên hệ nhiều lần xem k phản hồi, 
qua trao đổi cũng không có tinh 
thần hợp trao đổi thông tin

723 Bác sĩ Phương 0396991863 Tai mũi họng Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/nguyen.phuong.54540Ánh L1 Yến KCNC 12/08 kết nối zalo 24/08 17/09 thời điểm nay không quan tâm
724 Hà Lê 0979210287 Nhi Khoa Miền Bắc 1/8 https://www.facebook.com/le.ha.94214 Ánh L1 Yến KCNC 12/08 không có thời gian

725 Nguyễn Trang 0375091990 Dinh dưỡng Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003886215775Ánh L2 Yến Chăm sóc sau 12/08
làm dinh dưỡng Nhi, đang xem qua các 
chủ đề sợ trùng nội dung với các khóa 
đang sx

17/09 lần liên hệ trước k phản hồi, liên hệ 
lại 01/10 liên hệ để xin thông tin lịch họp, 

chưa sx được thời gian 10/10
thời điểm này bận chưa 
sắp xếp thời gian tham 
gia được

726 Bác sĩ Duy 0984265399 Tai mũi họng Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/duy.vungoc.988/Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/08 24/09 bs nội soi
727 Lương Hà 0398808869 Nhi Khoa Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007396874473Ánh L1 Yến Ngừng gọi 12/08 hộ lý k phải là bác sĩ

728 Nhai Tran 0972184928 Tai mũi họng Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/nhai.tran.369Ánh L2 Kim Anh Chăm sóc sau 13/08 gửi thông tin qua zalo 22/08
gv từ chối, gv ko tiện đi lại, hiện tại 
đang sinh sống vầ làm việc tại 
quảng ninh 

729 Bs Phong 0904244479 Tai mũi họng Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/bsphongk Ánh L1 Kim Anh KNM 13/08 knm

730 Nga Thị Thu Nga 0333408638 Da liễu Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/nga.duong.52035Ánh L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 13/08
đã trao đổi tương đối thông tin qua dtd 
với gv-  gửi lại zalo thông tin cho gv xem 
thêm  

22/08 gọi lại, gv bận quá chưa xem thông 
tin, có gì chị nhắn lại qua zalo 

731 Pk Taimũihọng BsNgọc 0326800888 Tai mũi họng Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/profile.php?id=100039300073511Ánh L1 Yến Ngừng gọi 14/08 kết nối zalo 24/08 llhl 10/09 bận k có thời gian, đợt này có 
thêm cả việc học nữa

732 Mila Nguyễn 0904604450 Dinh dưỡng Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/bacsimilanguyen L1 Yến Chăm sóc sau 13/08 đã để lại tin nhắn zalo 24/09 knm 25/09

đã từng được liên hệ mời hiện 
tại vẫn đang học Thạc sỹ Dinh 
dưỡng, muốn phải có đấy đủ 
bằng cấp chuyên môn rồi mới 
hợp tác với VMC

733 Dr Trần Đức 0369003544 Sản Khoa Miền Bắc 7/8 https://www.facebook.com/xuandu.duc Vân L1 Yến KCNC 14/08 từ chối luôn
734 Ngô Thu Thuỷ 0978102642 Nhi Khoa Miền Bắc 8/8 https://www.facebook.com/ngothu.thuy.1Vân L1 Yến KLLD 13/08
735 Hooàng Định 0385577791 Tai mũi họng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/dinh.hoang.904Kim Anh L1 Kim Anh KNM 14/08 knm 
736 Nguyễn Bắc Hải 0965446115 Tai mũi họng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/drhaient Vân L1 Yến Ngừng gọi 14/08 k phải bs Hải
737 Đỗ Hoàng Việt 0832024010 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/viet.hoang.311493Vân L1 Yến Ngừng gọi 14/08 BS nha khoa, k có thời gian
738 Nguyễn Quang Anh 0986385313 Tai mũi họng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/con.op.1 Vân L1 Yến KCNC 14/08

739 Nga Trieu 0383119114 Da liễu Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/hyuk.nga Vân L1 Yến Tiếp tục gọi 13/08 20/09 kết nối gửi thông tin zalo 24/09 liên hệ lại
27/09/2024
01/10
10/10

liên hệ lại
chưa xem ký thông tin, 
để xem lại rồi phản hồi
10/10: liên hệ lại

740 Loan Nguyễn 0932294748 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003563844681Vân L1 Yến Sai số 13/08 số không đúng
741 Khang HT 0362578897 Nhi Khoa Miền Trung 09/08 https://www.facebook.com/hoangtuan.khang.9Vân L1 Yến Máy bận 13/08
742 Nguyễn Tiến Thành 0988668377 Da liễu Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/BacsiTienThanVân L1 Yến KCNC 14/08 24/09 kcnc
743 Hùng Nguyễn 0393204472 Nhi Khoa Miền Trung 09/08 https://www.facebook.com/giaosu.xomlieuVân L1 Yến KCNC 14/08 kết nối zalo 24/08 kcnc
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Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

744 Hoa Pham 0968639342 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/HoaKute290292Vân L1 Yến Ngừng gọi 14/08 đang làm, 4h chiều gọi lại, Dinh dưỡng 24/08 llhl 17/09 liên hệ nhiều lần k phản hồi
745 Thúy Nguyễn 0989528009 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006287460739Vân L1 Yến Ngừng gọi 14/08 không phải bác sĩ

746 Hường Thái 0987905920 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/huong.thai.792303Vân L1 Yến Ngừng gọi 14/08 công tác tại khoa ngoại, liên quan đến 
phẫu thuật là chủ yếu

747 Loan Kiều 0379656571 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/loan.lilom.12Vân L1 Yến Chăm sóc sau 14/08 kinh nghiệm lâm sàng hơn 3 năm, tiêu 
chí chưa phù hợp

748 Nam An 0983969833 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/KnighNam Ánh L1 Yến KCNC 14/08 kết nối zalo 24/08

749 Đình Lý 0363552737 Sản Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/cap.chan.3 Ánh L1 Yến KCNC 19/08

đang làm thủ thuật, hẹn gọi lại
liên hệ lại thời điểm này chưa  tham gia 
được, lúc nào tham gia được sẽ chủ động 
liên hệ lại

750 Bùi Thủy 0968158268 Sản Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005844333911Ánh L1 Yến Ngừng gọi 19/08 điều dưỡng, k phải bs
751 BS Nguyễn Bùi Bình 0335666665 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/drbinh86 Ánh   
752 Đào Công Hùng 0974200794 Nhi Khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/hung.huhong.9Vân L1 Yến KCNC 15/08
753 Bác Sĩ Thanh Viên 0389956357 Phục hồi chức năng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/thanh.vien.967Vân L1 Yến KNM 15/08 k có zalo
754 Tạ Xuân Thành 0949140055 Tai mũi họng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/harry.tjntjn Vân L1 Yến KCNC 15/08 KCNC
755 Nguyễn Trọng Hưng 0912187523 Dinh dưỡng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/nguyen.t.hung.7528Kim Anh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 10/08 sau 12h gọi lại anh đang khám /knm 20/08 klld

756

Nguyễn Lan Phương ( Ck 
tên Hồng Quý Quân, phó 
trưởng khoa nhi BV Việt 
Đức  nhưng ko có cts 

0936633683 Dinh dưỡng Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/nguyen.lanphuong.186Kim Anh L1 Kim Anh KNM 15/08 knm 

757 Nguyễn Ngọc Minh 0988115344 Nha khoa Miền Bắc 09/08 https://www.facebook.com/pommevert84Kim Anh L2 Kim Anh Tiếp tục gọi 15/08
đã trao đổi thông tin, gửi thông tin qua 
zalo ggv xem các khóa học VMC đã làm 
đc 

22/08 đã gửi thông tin, gv chưa phản hồi. 
gọi lại gv hẹn gọi lại sau 

758 Mùng Hương 0813021989 Phục hồi chức năng Miền Bắc 10/08 https://www.facebook.com/nuhoang.codocVân L1 Kim Anh KLLD 15/08 thuê bao 
759 Phạm Ngọc Thanh 0974184992 Sản Khoa Miền Bắc 12/08 https://www.facebook.com/phamngoc.thanh.54Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 15/08 gls, c đang bận 
760 Nguyễn Sỹ Kiên 0921154666 Sản Khoa Miền Bắc 12/08 https://www.facebook.com/kien.sy.50 Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 15/08 từ chối khi đang giới thiệu 
761 Hai Nguyen 0973881952 Sản Khoa Miền Bắc 12/08 https://www.facebook.com/hai.nguyen.10297Ánh L1 Kim Anh KNM 15/08 knm 
762 Vũ Hồng Thăng 0929059999 Sản Khoa Miền Bắc 12/08 https://www.facebook.com/bs.vuhongthangÁnh L1 Kim Anh KCNC 15/08 từ chối hợp tác do ko giảng dạy 
763 Hồng Trần 0828725686 Sản Khoa Miền Bắc 12/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003942775930Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 19/08 knm 
764 Nguyen Duy Hung 0906525523 Sản Khoa Miền Bắc 12/08 https://www.facebook.com/nguyenduy.hung.79Ánh L1 Kim Anh KLLD 19/08 thuê bao 
765 Na Trần 0975605549 Nhi Khoa Miền Trung 12/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007546900923Vân L1 Kim Anh Ngừng gọi 15/08 knm 27/9 KCNC
766 Bác sĩ Tài 0975733731 Nhi Khoa Miền Bắc 13/08 https://www.facebook.com/yeukhoai.vu Ánh L1 Yến Ngừng gọi 15/08 kết nối zalo 24/08 không có thời gian tham gia
767 Bác sĩ Huy 0984698423 Nhi Khoa Miền Bắc 13/08 https://www.facebook.com/quanghuy.le.1614Ánh L1 Yến Ngừng gọi 15/08 không muốn chi trả theo mức thù lao %

768 Ngọc Nguyên 0367082040 Nhi Khoa Miền Bắc 13/08 https://www.facebook.com/ngoc.dao.507679Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 19/08 sinh sống và làm việc ở Hải Phòng, từ 
chối dư án do ko di chuyển đc 

769 Bùi Hoàng Mai 0936561868 Nhi Khoa Miền Bắc 13/08 https://www.facebook.com/bui.hoangmaiÁnh Kim Anh Tiếp tục gọi 19/08 đã trao đổi thông tin, có gì nắn lại zalo 
chị cân nhắc 

770 Lưu Hoa 0919812386 Nhi Khoa Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012928067239Ánh L1 Kim Anh Ngừng gọi 20/08 knm 27/9 Không ở Hà Nội, sinh sống và làm 
việc tại Thái Bình 

771 Đinh Khắc Hai 0385550895 Nhi Khoa Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/hai.dinhkhac.7Ánh L1 Kim Anh KCNC 21/08 từ chối khi đang giới thiệu 

772 Toán Nguyễn 0366888836 Tai mũi họng Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/toan.ck.1 Ánh L1 Yến Ngừng gọi 15/08

đang ở Móng Cái Quảng Ninh, ngại vđ 
di chuyển, làm cả ở viện và phòng khám 
tư nên không có thời gian tham gia, từ 
chối hẹn dự án khác

773 Lê Tuấn Anh 0972683686 Tai mũi họng Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/bs.tuananh.TMHmcÁnh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 19/08 bận họp, mai gọi lại 

774 Bác sĩ Dũng TMH 0978221110 Tai mũi họng Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/jung.quok Vân L1 Kim Anh KCNC 19/08
nói chuyện trững trạc, bs ở quảng ninh, 
từ chối di chuyển và ko có thời gian làm 
thêm việc 

775 Nguyen Van Nam 0985841007 Nhi Khoa Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/Bean2352014Vân L1 Kim Anh Chăm sóc sau 19/08

đang làm việc tại bv Hưng Yên, ngoài ra 
còn làm bsi chuyên môn thêm hai phòng 
khám ngoài, bận ko có tg nghiên cứu dự 
án mới này đc 

776 Dr Thương 0386170785 Sản Khoa Miền Bắc 14/08 https://www.facebook.com/until.you.357Vân L1 Kim Anh KCNC 19/08 từ chối khi đang giới thiệu về chương 
trình 

777 Mạnh Huy 0379077392 Sản Khoa  14/08  L1 Yến Ngừng gọi Bác sĩ đang hợp tác 

778 Nguyễn Quang Anh 0943331313 Tai mũi họng Miền Bắc 14/08 (2) Facebook Hồng L2 Hồng Tiếp tục gọi 14/08 Số zalo 986385313
Đã LH gửi TT tham khảo 21/08 LH trao đổi lại với GV

778 Ngoc Moon 0941190231 Da liễu Miền Trung 15/08 https://www.facebook.com/thao.ngoc.75 Vân L1 Yến Ngừng gọi 04/09 chuyên gia liễu thẩm mỹ
779 Nguyễn Thị Bích Vân 0903260459 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/bichvan.nguyen.522Ánh L1 Yến KCNC 04/09 đã liên hệ, kcnc
780 Hà Phương Nhị Loan 0914919131 Nhi Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/haphuongnhiloanVân L1 Yến Sai số 05/09 số máy k đúng
781 Nhat Nguyen 0979130945 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006710918038Ánh L1 Yến KCNC 05/09 bs ở Hà Tĩnh, k có thời gian
782 Nam Nguyễn 0919926186 Nhi Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008453800283Ánh L1 Yến KNM 05/09

783 Tô Hương 0974027400 Cơ xương khớp Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/to.huong.8 Vân L1 Kim Anh KCNC 21/08

gv nghe giới thiệu xong thì từ chối vì gv 
ở Hà Giang, khó di chuyển, gv cũng hỏi 
luôn cp thì chưa có luôn nên khó để hợp 
tác 

784 Phượng Vũ 0979345617 Răng hàm mặt Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/angel.sweet.54772Vân L1 Kim Anh KCNC 21/08
bsi ko làm việc ở HN, hơn nữa cũng ko 
có thời gian đi dạy, bs muốn làm cv kiếm 
ra tiền luôn 

785 Tho Bui 0974075699 Nhi Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/tho.bui.3154284Ánh L1 Kim Anh Máy bận 21/08 gv bận, hẹn gọi lại sau 

786 Haianh Bui 976285777 Tai mũi họng Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/haianh.bui.5439Ánh L1 Kim Anh KCNC 21/08
cũng nghe hết giới thiệu nhưng gv lăn 
tăn vụ đi lại ra HN để quay, gửi lại tt qua 
zalo để gv xem thêm 

787 Hồng Lê 0975136179 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/hong.le.1069Ánh L1 Kim Anh Máy bận 21/08 gọi lại sau, gv đang bận 

788 Nga Huyen 0396815122 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/nga.huyen.3 Vân L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 21/08 gv ĐH Y Dược Thái Bình, chị đang đi 
dạy, có gì nhắn zalo cho chị 

789 BSI Kính 0912899115 Tai mũi họng Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/KinhArmstrongÁnh L1 Kim Anh KCNC 21/08 gv cúp máy ngang khi đang trao đổi 
790 Trần Vũ Giang 0981945999 Da liễu Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/cun.ngo.121 Vân L1 Kim Anh KNM 27/08 knm 
791 Nguyễn Xuân Hào 0985156893 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/NguyenXuanHao0703Vân L1 Kim Anh Máy bận 27/08 bận gls 
792 Dr Thuy Nga 0904162665 Răng hàm mặt Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/nhakhoa.thuynga.9Ánh L1 Yến KCNC 20/08 24/09 kcnc

793 Đào Mai Hương 0389254258 Da liễu Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/mat.bacsi.16 Ánh L2 Yến Chăm sóc sau 20/08
đang họp, 3h15 gọi lại. Liên quan đến 
bệnh lý da liễu, gửi thêm thông tin qua 
zalo

24/08 liên hệ lại 10/09 không phản hồi, liên hệ lại
17/09/2024
24/09
27/09

vẫn đang nghiên cứu, 
hiện tại có một số đơn vị 
cũng đang liên hệ
đã liên hệ lại nhiều lần 
nhưng k phản hồi

794 Sen Nguyen 0986711285 Răng hàm mặt Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/sen.nguyen.14224Ánh L1 Yến KCNC 20/08
795 Bs Bùi Nam 0986828622 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 Vân L1 Yến KCNC 20/08 kết nối zalo 24/08 kcnc
796 Phòng khám Đức Vĩ 0974814738 Sản Khoa Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/viduc.vu Ánh L1 Yến KNM 20/08

797 Trang Nguyen 0966803739 Thanh nhạc Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100082497592710Ánh L1 Yến Ngừng gọi 20/08 đang bận, trao đổi ngoài giờ hành chính
trao đổi k phù hợp

798 Kim Thoa 0365055768 Thanh nhạc Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/kimthoa.bui.52090008/Ánh L1 Yến KCNC 20/08
799 Le Hoang Anh 0985110486 Răng hàm mặt Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/rhm2a Vân L1 Yến KCNC 20/08 kết nối zalo 24/08 kcnc
800 Pham Hanh 0904877858 Răng hàm mặt Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/pham.hanh.35Vân L1 Yến KCNC 20/08 bận, ngại đi lại, hiện ở Lào Cai
801 Kiên Oanh Vũ 0913019533 Tai mũi họng Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006112397472Vân L1 Yến KCNC 20/08

802 Bs.Nguyễn Thái Sơn 0902134345 Tai mũi họng Miền Bắc 15/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006112397472&sk=friendsVân L2 Yến Chăm sóc sau 20/08 gửi thông tin zalo 24/08 liên hệ lại 17/09 bận không có thời gian tham gia 24/09
rất bận không có thời 
gian nghiên cứu tham gia, 
hẹn dự án khác

803 Bích Nguyễn 0366970126 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/bichnguyen42Ánh L1 Yến Chăm sóc sau 20/08 chuẩn bị vào giờ dạy, kết nối gửi thông 
tin zalo trước 24/08 liên hệ lại 17/09 lần liên hệ trước không phản 

hồi, liên hệ lại
24/09/2024
10/10

gọi lại, chưa có thời gian 
xem
liên hệ rất nhiều lần 
nhưng không phản hồi

804 Hương Đặng 0986006989 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003693925760Ánh L1 Yến KCNC 21/08 20/09 kcnc
805 Tuananh Bui 0984784777 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/tuananh.bui.291283Ánh L1 Yến KCNC 21/08
806 Minh Nguyệt Nguyễn 0982925656 Nha khoa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/minhnguyet.nguyen.581730Vân L1 Yến KNM 21/08 24/09 knmx2

807 Hoàng Ánh Nguyệt 0934699331 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/anhnguyet82 Ánh L1 Yến KCNC 21/08 20/09 bận tập trung giảng dạy tại trường, k 
có thời gian

808 Đức Long 0366956666 Da liễu Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/lanhuong.nguyen.31105Vân L1 Yến Ngừng gọi 21/08 không phải bs Long, bs Hương nhưng 
không có thời gian 

809 Tùng Nguyễn 0968673811 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004368190017Vân L1 Yến Ngừng gọi 21/08 k phải bs
810 Phạm Bích 0977353525 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/bich.pham.3705Ánh L1 Yến Máy bận 21/08 đang trong giờ dạy, xong sẽ tự gọi lại 17/09 máy bận
811 Phạm Việt Hùng 0911011664 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/pvhungdentistVân L1 Yến KCNC 21/08
812 Lưu Công Quang 0986281251 Tai mũi họng Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/congquang.luu.54Ánh L2 Yến Ngừng gọi 21/08 gửi thêm thông tin zalo 10/09 bận k có thời gian, từ chối

813 Vũ Văn Yên 0974545363 Nha khoa Miền Trung 16/08 https://www.facebook.com/dentistyen Vân L1 Yến Ngừng gọi 21/08

đã tham gia họp, làm thẩm định, bác sĩ 
này làm việc theo nhóm, 1 người đứng 
HĐ. nội dung 1 người xây nhưng phân 
bổ cho nhieeufu người quay. đã phân bổ 
data liên hệ lại

814 Trần Hồng Vân 0936665504 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/tranhongvan2309Ánh L1 Yến Ngừng gọi 21/08 đang đi làm, kết nối zalo trao đổi 17/09 bận k có thời gian, từ chối

815 Diệp Quỳnh 0916461186 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/DiepQuynh.DentistVân L1 Yến KCNC 21/08 bác sĩ bận, trợ lý nghe máy báo lát bs gọi 
lại 17/09 kcnc

816 Ngô Tùng Phương 0977474499 Nha khoa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/ngotungphuonggVân L1 Yến Ngừng gọi 21/08 chuyên về răng sứ thẩm mỹ, nắn chỉnh
817 Lê Trung Sơn 0914555790 Răng hàm mặt Miền Trung 16/08 https://www.facebook.com/letrungson Vân L1 Yến KCNC 05/09
818 Hong Hai Pham 0983667437 Múa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/honghai.pham.50746Ánh L1 Yến KCNC 04/09 knm, để lại tin nhắn zalo 24/09 kcnc

819 Nguyen Manh Chien 0912015897 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/nguyen.m.chien.714Vân L1 Yến Ngừng gọi 05/09 chuyên các khóa học liên quan đến nhổ, 
cắm răng

820 Nhung Dent 0978979738 Nha khoa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/DOCTOR.NHUNGVân L1 Yến KCNC 05/09 đang sống ở Vinh, k có thời gian 
821 Bác Sĩ Đỗ Cuông 0978551979 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/do.cuong.3363Vân L1 Yến KCNC 05/09 bs đang ở Đà Nẵng
822 Đinh Hải Thịnh 0989838880 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/dr.haithinh Vân L1 Kim Anh KCNC 27/08 từ chối sau khi gt 
823 Bác Sĩ Ý Miên 0919490005 Nha khoa Miền Trung 16/08 https://www.facebook.com/bacsimien.vnVân L1 Kim Anh KLLD 27/08 klld 

824 Minh Kuxj 0387292537 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/minh.kuxj Vân L1 Kim Anh KCNC 27/08 hỏi về thù lao sau khi giới thiệu, từ chối 
sau khi nghe phương thức là hợp tác 

825 Hùng Dũng 0917988683 Sản Khoa Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/hungdung.tran.90Vân L1 Kim Anh KNM 27/08 knm 

826 Võ Phương Linh 0977865650 Răng hàm mặt Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/linhphuong.89Vân L1 Kim Anh KCNC 27/08
c cũng đang hợp tác với 1 bên khác làm 
truyền thông , hiện tại ko hợp tác thêm 
đc 

827 Thu Phương Nguyễn 0347687664 Da liễu Miền Bắc 16/08 https://www.facebook.com/thuphuong.nguyen.96Vân L1 Kim Anh KLLD 27/08 thuê bao 

828 Duc Ha Minh 0979486724 Phục hồi chức năng Miền Bắc 19/08 https://www.facebook.com/duc.haminh.9406Ánh L1 Kim Anh Tiếp tục gọi 27/08 add zalo gửi thông tin, hiện tại a lái xe ko 
nghe đt lâu đc 

829 Nguyễn Thị Thùy Dương 0986838086 Sản Khoa Miền Bắc 19/08 https://www.facebook.com/thuyduong.nguyenthi.351Ánh L1 Kim Anh Chăm sóc sau 27/08 từ chối, ko có niền tin làm số hóa học 
liệu về sản khoa 

830 Rowena Trang Nguyễn 0983852509 Sản Khoa Miền Bắc 19/08 https://www.facebook.com/trangq.nguyen.5Ánh L2 Yến Chăm sóc sau 22/08 gửi thêm thông tin zalo nghiên cứu thêm 10/09
liên hệ lại hiện tại đang có dự án của 
viện, chưa tham gia được, hẹn dự án 
khác

831 Tuyền Vi 0377560417 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 19/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009928801206Ánh L1 Yến KLLD 22/08 thuê bao

832 Nguyễn Tuyết 0368580691 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100037372637171Ánh L1 Yến Ngừng gọi 22/08 hs đông, bận, k tham gia được
833 Tống Khánh Linh 0335911086 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/khanhlinht33Ánh L1 Yến KCNC 22/08

834 Ha Nhi 0982141290 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/hanhi1412 Ánh L2 Yến Ngừng gọi 22/08

đang trao đổi thì bận, kết nối zalo gửi 
tiếp thông tin
thời điểm này chưa tham gia được, hẹn 
lúc khác

835 Huyen Nguyen 0354945996 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005723647916Ánh L1 Yến Ngừng gọi 22/08 20/09 đang trong giờ, liên hệ sau 27/09 liên hệ lại 01/10 gọi lại máy bận, nhắn 
zalo không phản hồi

836 Nguyễn Thị Quyên 0868806976 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100078271897714Vân L1 Yến KCNC 22/08

837 Lan Lê 0976841688 Da liễu Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014511675171Vân L1 Yến Chăm sóc sau 26/08 đang họp, gls 10/09 gọi lại knm 17/09 lhl 24/09

gọi lại trao đổi, thời điểm 
này bận, ở khoa đang 
thiếu người nên không 
sắp xếp được triển khai 
các dự án bên ngoài, hẹn 
chương trình khác

838 Hiển Phạm 0982770337 Da liễu Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/thehien.pham.3Vân L1 Yến KCNC 22/08 thời điểm này bận k tham gia được, hẹn 
dự án khác

839 Chuan Ha 0984115788 Phục hồi chức năng Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/chuan.ha.3 Vân L1 Yến Ngừng gọi 26/08 bs YHCT, thường dùng các pp điện kim, 
thủy châm...

840 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0373452648 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/thanhtam.menteurÁnh L1 Yến Ngừng gọi 22/08 kcnc, bị liên hệ quá nhiều

841 Trung Đức 0356887600 Phục hồi chức năng Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/trung.duc.55 Vân L1 Yến Ngừng gọi 22/08 chuyên phương pháp liên quan đến dụng 
cụ

842 Bùi Đức Quyết 0818565565
(Phòng khám) Sản Khoa Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100055494143315Ánh L1 Yến Ngừng gọi 26/08 số phòng khám, người trực phòng khám 

nghe máy, bs Quyết bận k có thời gian
843 Thiếu Khanh 0981249399 Phục hồi chức năng Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/nguyendoan.khanhVân L1 Yến KNM 26/08

844 Hoàng Hương 0358782709 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/ViEmLaGio Ánh L2 Yến Ngừng gọi 26/08 gửi thêm thông tin zalo 06/09 liên hệ lại 10/09 liên hệ nhiều lần không phản 
hồi
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trao đổi

845 LiLy Hong 0983009396 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/hong.le.9003Ánh L2 Yến Chăm sóc sau 26/08 gửi thêm thông tin zalo 06/09 liên hệ lại 17/09 lhl 24/09/2024
27/09

lhl
gv chưa tự tin, vẫn coi là 
người mới, 

846 Mộc Lan 0338390294 Phục hồi chức năng Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003317148584Vân L1 Yến KLLD 26/08
847 Thảo Sad 0347224727 Phục hồi chức năng Miền Bắc 20/08 https://www.facebook.com/Thao.smile.lllVân L1 Yến Ngừng gọi 26/08 mới ra trường cách đây 2 năm
848 Nguyễn Mạnh Tân 0392203952 Da liễu Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/kakashi.tantanÁnh L1 Yến KCNC 26/08

849 Ngô Thu 0356123116 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/MunChitBooÁnh L1 Yến Ngừng gọi 05/09 đang bận, gửi thông tin qua email: 
thuhmu@gmail.com 17/09 k có thời gian từ chối

850 Đồng Minh Hiệp 0968270593 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007214984070Ánh L1 Yến KCNC 27/08

851 Trần Thị Chuyên 0369035095 Phục hồi chức năng Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/mat.troi95 Vân L1 Yến Ngừng gọi 04/09 kỹ thuật viên, k tự tin xây dựng khóa học 
riêng, từ chối

852 Le Thuy 0977207351 Phục hồi chức năng Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004685494531Vân L1 Yến Ngừng gọi 04/09 tiêu chí không phù hợp

853 Hồng Nhung Nguyễn 0374985071 Da liễu Miền Trung 21/08 https://www.facebook.com/bacsidalieu222Vân L1 Yến Ngừng gọi 27/08 sn 96, đang học thạc sỹ, thời điểm này 
chưa tham gia được

854 Phương Anh 0974296338 Phục hồi chức năng Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/phuonganhtnsVân L1 Yến KCNC 04/09
855 Chien Thang 0986806815 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/Thang1951989Ánh L1 Yến Ngừng gọi 27/08 bận, k có thời gian tham gia
856 Linh Blue 0906053336 Da liễu Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/drtailinh Ánh L1 Yến KCNC 27/08 alo mãi bên kia k nghe được, kết nối zalo 10/09 liên hệ lại từ chối
857 Mộc Cô 0988265772 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/pipo.anhgau Vân L1 Yến KLLD 27/08
858 Bs.Nguyễn Lê Hoàng 0395314038 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/nguyenlehoang109Vân L1 Yến Ngừng gọi 27/08 24/09 bác sĩ siêu âm, chẩn đoán hình ảnh
859 Tạ Ngọc Thắng 0989322466 Tai mũi họng Miền Trung 21/08 https://www.facebook.com/bacsithangtmhVân L1 Yến KCNC 27/08
860 Phan Đình Văn 0356298530 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/lang.bam.14 Vân L1 Yến KCNC 27/08 bs Nhi, kcnc
861 Huy Hoàng Denta 0973973924 Nha khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/vien.v.dung Vân L1 Yến KLLD 05/09
862 Bác Sĩ Yến 0395311502 Sản Khoa Miền Bắc 21/08 https://www.facebook.com/bacsiyenhiemmuonVân L1 Yến KCNC 04/09 mới liên hệ lại KCNC

863 Thúy Nguyễn 0339620769 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/nhacuavip Thùy L2 Yến Chăm sóc sau 04/09 knm, để lại tin nhắn zalo
gửi thêm thông tin qua zalo 10/09 liên hệ lại giải đáp thắc mắc 16/09 lhl lần 2 24/09

gọi lại thuê bao
zalo nhắn tin nhiều lần k 
phản hồi

864 Thạc sĩ Hạnh Lê 0899768833 Dinh dưỡng Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/ThS.DinhduongHanhleThùy   đã từng làm việc với VMC, cân nhắc 
trước khi liên hệ

865 Bác Sĩ B.Bảo Lâm 0978938170 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/buibaolam Vân L1 Yến Ngừng gọi 04/09 chồng bs Yến ở trên, kcnc
866 Dentist Hồng Thuận 0982589194 Nha khoa Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/dr.thuanphungVân L1 Yến Sai số 05/09 số máy không đúng
867 Bác Sĩ Văn Mạnh 0356299065 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/manh.van.7 Vân L1 Yến KCNC 19/09 knm, đã xem tin nhắn zalo k tl
868 Thúy Nguyễn 0984484836 Phục hồi chức năng Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004477113155Vân L1 Yến Ngừng gọi 04/09 k phải bs

869 Đỗ Hạnh 0989808946 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003012470329Thùy L2 Yến Chăm sóc sau 04/09 đã trao đổi, gửi lại thêm thông tin qua 
zalo 10/09 liên hệ lại giải đáp thắc mắc 16/09 lhl lần 2 24/09

chưa có thời gian nghiên 
cứu , lúc nào rảnh mới 
nghiên cứu được

870 Nguyễn Mạnh Quang 0386706646 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/manh.quang.77736Thùy L1 Yến Ngừng gọi 04/09 tốt nghiệp 2022
871  BS Diệu Thu 0984457555 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 Thùy L1 Yến KLLD 05/09 số không kết nối
872 BS Trần Quyết Thắng 0904484444 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 Thùy L1 Yến KCNC 18/09
873 Nguyễn Văn Tình 0974825889 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/nguyen.v.tinh.12Thùy L1 Yến KCNC 18/09 kết nối zalo, kcnc
874 Phùng Thúy 0941253066 Sản Khoa Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/phung.thuy.7127Thùy L1 Yến KCNC 05/09 kcnc, tắt máy ngang
875 Bác sĩ Duy Nam 0984969163 Y thể thao Miền Bắc 22/08 https://www.facebook.com/nam.haduy.79Thùy L1 Yến Ngừng gọi 04/09 chuyên phẫu thuật chỉnh hình
876 Bác sĩ Trí 0984408301 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/Dr.TriDam Thùy L1 Yến Chăm sóc sau 10/09 bs ở Thái Nguyên, đang ngập, liên hệ sau
877 Bác sĩ Đỗ Hằng 0986550115 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/hang.do.587 Thùy L1 Yến Sai số 10/09 k phải bs Đỗ Hằng
878 Ngô Điều 0979516398 Sản Khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005429357639Vân L1 Yến KNM 11/09
879 Nguyen Dan 0979959226 Răng hàm mặt Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/nguyen.dan.773124Vân L1 Yến KCNC 04/09
880 Đỗ Thị Hồng Nga 0988686050 Răng hàm mặt Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/dothihong.nga.7Vân L1 Yến KCNC 05/09 kết nối zalo, kcnc
881 Bác sĩ Quyết 0966898128 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/phamquyet.pham.1Vân L1 Yến Ngừng gọi 10/09 số trung tâm bs Quyết, chờ gửi số bs
882 Nguyễn Đắc Hùng 0974391097 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010120603095Thùy L1 Yến KCNC 10/09 bận, k có thời gian
883 Nguyễn Nương 0931801765 Nha khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/BacsiNguyenNuongThùy L1 Yến KNM 05/09

884 Trần Phương Linh 0349711433 Nha khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/linh.tran.140 Thùy L2 Yến Ngừng gọi 05/09 đang ở Hải Phòng, gửi thêm thông tin 
qua zalo 10/09 liên hệ lại giải đáp thắc mắc 16/09 lhl lần 2 01/10 liên hệ rất nhiều lần 

không có phản hồi
885 Cao Anh Linh 0901264836 Nha khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/ThacSyCaoAnhLinhRHMThùy L1 Yến KCNC 05/09

886 Quang Nhật Đinh 0328564986 Nha khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/messinhat Thùy L1 Yến Ngừng gọi 09/09 số phòng khám, bs Nhật bận k có thời 
gian

887 Đạt Nguyễn 0906260452 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001005963613Vân L1 Yến KNM 10/09
888 Quân 0397035304 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/quanvl11 Vân L1 Yến KCNC 10/09 kỹ thuật viên, kcnc
889 Đô Kim 0329699999 Nha khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/drdokim.hmuThùy L1 Yến KCNC 11/09
890 Hung Mai Sy 0988830520 Nha khoa Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/hung.maisy.9Thùy L1 Yến KCNC 11/09
891 Bác Sĩ Đào Tùng 0965499888 Phục hồi chức năng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008867670789Vân L1 Yến Sai số 10/09 k phải bs Tùng
892 Hoàng Anh Nguyễn 0912099861 Răng hàm mặt Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039626613Vân L1 Yến KNM 11/09

893 Dương Thu Hà 0966326188 Tai mũi họng Miền Bắc 23/08 https://www.facebook.com/thuha2811 Vân L1 Yến Tiếp tục gọi 09/09 24/09 knmx2 16/10 đang bận bệnh nhân, kết nôi 
zalo 

894 Huyền Trang Lê 0975630798 Da liễu Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/huyentrang.le.9Vân L1 Yến KCNC 04/09 bận, kcnc
895 Đức Hưng Art 836341224 Thanh nhạc Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/hung.nguyen.1401/Thùy L1 Yến KCNC 04/09

896 Ngô Diệu Thúy 0989916401 Thanh nhạc Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/ngo.thuy.3597/Thùy L1 Yến KCNC 04/09 GV thấy k phù hợp với cách thức làm 
việc, từ chối

897 Mai Tuyết 0349797044 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://facebook.com/profile.php?id=100017594594923Vân L1 Yến KCNC 11/09 đang đông bệnh nhân, gửi lại thông tin 
zalo 16/09 kcnc

898 Dinh Hip 0941902991 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100000271934559Vân L1 Yến Ngừng gọi 11/09 điều dưỡng
899 Quang Nguyen Duy 0912389032 Sản Khoa Miền Trung 24/08 https://www.facebook.com/quang.nguyenduy.9822Vân L1 Yến Ngừng gọi 18/09 hỏi bs sản khoa thì báo k phải, cúp máy
900 Bác Sĩ Mai Anh 0916522398 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/maianh.pstb Vân L1 Yến KCNC 11/09

901 Bác Sĩ Duyên Khương 0396905602 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/duyen.khuongVân L1 Yến Ngừng gọi 11/09 bận, cảm thấy k phù hợp định hướng, từ 
chối

902 Le Doan 0374706974 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/le.doan.338 Vân L1 Yến Chăm sóc sau 11/09 bs Lệ bận không có thời gian, hạn dự án 
khác

903 Hoàng Huyền 0392334889 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/hoanghuyen1291Thùy L1 Yến KCNC 11/09 bận, nếu sx đi lại thì chưa sx được, từ 
chối

904 Luyen Pham 0984543677 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008646907072Vân L1 Yến Ngừng gọi 11/09 hỏi bs Luyến k thì báo k phải
905 ThsBs Nguyễn Minh Phương 0886778885 Tai mũi họng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=61556146480995Thùy L1 Yến KCNC 09/09

906 Hà Văn Đoan 0914018988 Tai mũi họng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/bsdoantmh Thùy L1 Yến KCNC 10/09 k có thời gian tham gia, mời hội thảo anh 
còn k có thời gian tham gia

907 Nghiep Do 0963596996 Tai mũi họng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/ngoc.xit.3 Thùy L1 Yến KNM 10/09
908 Dược Sỹ Quý 0989344959 Phục hồi chức năng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100037151446933Vân L1 Yến Ngừng gọi 05/09 dược sỹ đông y
909 Hoa Nguyen 0976945403 Phục hồi chức năng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006614046086Vân L1 Yến KLLD 10/09

910 Nguyễn Nhung 0383556327 Phục hồi chức năng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100003161919214Vân L1 Yến Ngừng gọi 05/09 kỹ thuật viên phcn trung tâm y tế huyện, 
k tự tin

911 Dinh The Anh 0384394899 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/bacsidinhtheanhThùy L1 Yến KCNC 19/09
912 Bác sỹ Đăng Trường 0981448655 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034494378732Thùy L1 Yến KCNC 19/09
913 Trần Ngọc Hùng Dũng 0946538383 Phục hồi chức năng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/tuetinh.hungdungVân L1 Yến KCNC 10/09
914 BsThành Nha Khoa 0816209998 Nha khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=10000941187859Vân L1 Yến KNM 09/09
915 Bùi Đức Mạnh 0979230394 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/buimanh.com.vnVân L1 Yến KCNC 18/09
916 Bác sỹ Hiền 0988136137 Tai mũi họng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006885108159Thùy L1 Yến Máy bận 09/09
917 Bác sỹ Sức 0916222688 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/suc.bacsi Thùy L1 Yến Máy bận 18/09
918 Bác Sỹ Bình 0972772863 Sản Khoa Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/Dr.Binh.Pstb Vân L1 Yến KCNC 11/09 bận k có thời gian

919 Cao Tuan 0395519685 Tai mũi họng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/anhtuan.cao.33Thùy L2 Yến Ngừng gọi 09/09 gửi thông tin zalo xem qua trước 10/09 liên hệ lại giải đáp thắc mắc 16/09 lhl lần 2 26/09 liên hệ nhiều lần k phản 
hồi

920 Vuong Tri VuongTri 0986556208 Tai mũi họng Miền Bắc 24/08 https://www.facebook.com/hanhphucdoekhongco0909Thùy L1 Yến KCNC 09/09
921 Nguyễn Trọng Tuyển 0973981686 Sản Khoa Miền Bắc 26/08 https://www.facebook.com/trongtuyen.nguyen.7Vân L1 Yến KCNC 18/09
922 Nguyễn Hải 0966235959 Sản Khoa Miền Bắc 26/08 https://www.facebook.com/chanmenh.thientu.503Vân L1 Yến KCNC 19/09 xem k trả lời
923 Quyên 0982838788 Tai mũi họng Miền Bắc 26/08 https://www.facebook.com/Crazy.Rice.SmileVân L1 Yến KLLD 09/09
924 Bác Sĩ Lý 0382283633 Nha khoa Miền Trung 26/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100044229312563Vân L1 Yến KLLD 11/09
925 Bác Sĩ Thủy 0364850862 Sản Khoa Miền Bắc 26/08 https://www.facebook.com/trucgiang.vu.98Vân L1 Yến Ngừng gọi 18/09 thái độ không lsư, ngừng gọi
926 Bác Sĩ Tạ Chà 0862613991 Da liễu Miền Bắc 26/08 https://www.facebook.com/drtacha Vân L1 Yến Ngừng gọi 04/09 chuyên da liễu thẩm mỹ

927 Bùi Tâm 0366601833 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 27/08 https://www.facebook.com/tam.tute.14 Thùy L1 Yến KCNC 04/09 đang không tiện trao đổi, kết nối zalo gửi 

thông tin trước 10/09 liên hệ lại vẫn không tiện trao đổi 16/09 kcnc

928 Thúy Nguyễn 0912815419 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 27/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001727634952Thùy L2 Yến Chăm sóc sau 04/09 hiện ở Hải Phòng, kết nối gửi thông tin 
zalo nghiên cứu thêm 10/09 liên hệ lại giải đáp thắc mắc 16/09 lhl lần 2 01/10 lhl vẫn chưa tự tin, hẹn 

đầu năm sau liên hệ lại

929 Hướng Dương Hebi 0968858984 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/huongduong.hoa.549Thùy L1 Yến Chăm sóc sau 05/09 đang ở Bắc Giang, mới sinh em bé được 
mấy ngày

930 Hoàng Đức Đương 0988582361 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/hoangducduongtlhspThùy L1 Yến KNM 05/09

931 Nguyễn Luyến 0977914218 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/nguyen.luyen.9862Thùy L2 Yến Tiếp tục gọi 04/09
đang ở cao bằng, biết thầy hổ bé, cân 
nhắc thêm về việc di chuyển, gửi thông 
tin chương trình thêm

10/09 liên hệ lại giải đáp thắc mắc 24/09 liên hệ lại lần 2 01/10/2024
10/10

lhl
k phản hồi, 10/10 liên hệ 
lại

932 Lê Vũ Cường 0388288628 Nha khoa Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/nhakhoaminhcuong.cuonglevuThùy L1 Yến KNM 11/09
933 Lê Thùy Linh 0389942766 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010180606144Thùy L1 Yến KCNC 05/09 k có thời gian

934 Kiều Thương 0988282486 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/suy.tu.140 Thùy L1 Yến Ngừng gọi 04/09
tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, tham gia 
các khóa học cấp chứng chỉ liên quan 
đến GDĐB, Tiêu chí không phù hợp

935 Công Diện 0966196922 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 29/08 https://www.facebook.com/thaydienanhsangThùy L1 Yến KCNC 04/09
936 Thắng Nguyễn Cao 0367441901 Sản Khoa Miền Bắc 30/8 https://www.facebook.com/thang.nguyencao.3Vân L1 Yến KLLD 23/09
937 Trần Phúc Minh 0357513200 Răng hàm mặt Miền Bắc 13/09 https://www.facebook.com/TPM.Dr.PeemVân L0   
938 Phùng Đức 0393238085 Cơ xương khớp Miền Bắc 13/09 https://www.facebook.com/pvanhduc Vân L0   
939 Tuyền Nguyễn 0374705517 Cơ xương khớp Miền Bắc 13/09 https://www.facebook.com/tuyen.tommyVân L0   
940 Mập Mập 0795366916 Phục hồi chức năng Miền Bắc 13/09 https://www.facebook.com/ngoc.xit.1253Vân L1 Yến KNM 11/10

941 Hang Nguyen 0347602495 Nha khoa Chưa xác định 16/09 https://www.facebook.com/hangemma145Vân L2 Yến Tiếp tục gọi 27/09
k ở một địa điểm cố định, đi đi lại lại ở 
HN và nhiều nơi, kết bạn gửi thêm thông 
tin zalo

01/10 liên hệ lại 10/10 lien hệ lại

942 Nguyễn Minh Thư 0944477678 Sản Khoa Miền Trung 16/09 https://www.facebook.com/minhthu285 Vân L1 Yến KNM 23/09

943 Quang Huy 0388832188 Nha khoa Miền Bắc 16/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014197575421Vân L1 Yến Ngừng gọi 11/10 chuyên các khóa học liên quan đến nắn 
chỉnh

944 Đặng Mai Hiền 0964891986 Dinh dưỡng Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/hiendangmai.coffeecellThanh L1 Yến Ngừng gọi 19/09

k đủ tiêu chuẩn bằng cấp, học chứng chỉ 
Dinh dưỡng của viện Dinh dưỡng, k tốt 
nghiệp trường ĐH nào liên quan đến 
chuyên ngành Dinh dưỡng

945
Th.S Trương Mạnh Linh   
Phó Viện trưởng Viện Y 
học ứng dụng VN

0989899969 Dinh dưỡng Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/truongmanhlinh87Thanh L1 Thanh KLLD 23/9 thuê bao

946 Ms. Hồ Hoa 0988980195 Dinh dưỡng Miền Bắc 17/09 https://inrd.vn/ Thanh L1 Yến Ngừng gọi 19/09 có web tổ chức riêng, muốn hợp tác theo 
kiểu đưa thông tin khóa học lên web họ

947 ThuThu Nguyễn 0936163393 Da liễu Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/thu.nguyen1416Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 23/9 Đã gửi thông tin qua zalo, khi nào có 
thời gian sẽ check tin nhắn sau

948 Th.S Mai Sỹ Bình 0368021398 Tai mũi họng Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/taimuihong789Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 23/9 Đã gửi thông tin qua zalo
949 Vũ Dung Thúy 0963237997 Múa Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/people/Trung-T%C3%A2m-Tr%E1%BB%8B-Li%E1%BB%87u-Ngh%E1%BB%87-Thu%E1%BA%ADt/100094049607324/Thanh L0   

950 Quốc y đường 0934573786 Y học cổ truyền Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/nhathuocquocyduongThanh L2 Thanh Ngừng gọi 23/9
Được giới thiệu số trợ lý Phương Anh 
0345668761, đã gửi thông tin qua zalo, 
sẽ phản hồi sau

25/9 Bác sĩ bận việc thời gian ở phòng 
khám, từ chối tham gia

951 Nguyễn Hiếu 0852999111 Yoga Miền Bắc 17/09 Thanh  Chăm sóc sau

952
Viện Nghiên cứu sức khỏe 
Người cao tuổi và Y tế 
cộng đồng

0899151215 Lão khoa Miền Bắc 17/09
TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – BELLRINGS

Thanh L0   

953 Nguyễn Ngọc Đoàn 0925717826 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 17/09 https://www.facebook.com/ngoc.doan.teacher/Thanh L1 Yến KLLD 20/09

954

Nguyễn Doãn Phương
(TS. BS sức khỏe tâm thần, 
BV Đại học Y dược, 
ĐHQGHN)

0912860666 Tâm lý Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008015686480Thanh L0   

955 Linh Linh Diệu 0355994264 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/linh.miu.735 Thanh L1 Yến Sai số 19/09
956 Chi Đặng 0366776606 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/chimc Thanh L1 Yến KLLD 19/09

957 Nguyen Nu Tam An 0961569760 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/9
https://www.facebook.com/nguyennu.taman

Thanh L1 Thanh Ngừng gọi 23/9
Cô bận với lịch dạy ở trưởng và đào tạo 
ở trung tâm nên không có thời gian tham 
gia

958

TS. BS. Nguyễn Trường 
Nam (Phó Trưởng khoa 
YHCT, Trường Đại học 
Phenikaa)

0978982747 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/nguyen.t.nam.585Thanh L1 Thanh KLLD 23/9 thuê bao

959 Tiến Thành Vidental 0963000814 Nha khoa Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/drthanhhaividentalThanh L0   
960 BS Hương 0962740902 Da liễu Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/nguyenthanh.trung.98499Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 20/9 Đã gửi thông tin zalo, chưa phản hồi
961 Cao Linh Chi 0966280997 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/9 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3529895267224207&set=a.1425052937708461Thanh L1 Yến Ngừng gọi 19/09 sn 97, hơi trẻ
962 Mai Hoang 0349612798 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 19/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010850681301Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 23/9 Đã gửi thông tin zalo, chưa phản hồi

https://www.facebook.com/hong.le.9003
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003317148584
https://www.facebook.com/Thao.smile.lll
https://www.facebook.com/kakashi.tantan
https://www.facebook.com/MunChitBoo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007214984070
https://www.facebook.com/mat.troi95
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004685494531
https://www.facebook.com/bacsidalieu222
https://www.facebook.com/phuonganhtns
https://www.facebook.com/Thang1951989
https://www.facebook.com/drtailinh
https://www.facebook.com/pipo.anhgau
https://www.facebook.com/nguyenlehoang109
https://www.facebook.com/bacsithangtmh
https://www.facebook.com/lang.bam.14
https://www.facebook.com/vien.v.dung
https://www.facebook.com/bacsiyenhiemmuon
https://www.facebook.com/nhacuavip
https://www.facebook.com/ThS.DinhduongHanhle
https://www.facebook.com/buibaolam
https://www.facebook.com/dr.thuanphung
https://www.facebook.com/manh.van.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004477113155
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003012470329
https://www.facebook.com/manh.quang.77736
https://www.facebook.com/nguyen.v.tinh.12
https://www.facebook.com/phung.thuy.7127
https://www.facebook.com/nam.haduy.79
https://www.facebook.com/Dr.TriDam
https://www.facebook.com/hang.do.587
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005429357639
https://www.facebook.com/nguyen.dan.773124
https://www.facebook.com/dothihong.nga.7
https://www.facebook.com/phamquyet.pham.1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010120603095
https://www.facebook.com/BacsiNguyenNuong
https://www.facebook.com/linh.tran.140
https://www.facebook.com/ThacSyCaoAnhLinhRHM
https://www.facebook.com/messinhat
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001005963613
https://www.facebook.com/quanvl11
https://www.facebook.com/drdokim.hmu
https://www.facebook.com/hung.maisy.9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008867670789
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004039626613
https://www.facebook.com/thuha2811
https://www.facebook.com/huyentrang.le.9
https://www.facebook.com/hung.nguyen.1401/
https://www.facebook.com/ngo.thuy.3597/
https://facebook.com/profile.php?id=100017594594923
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000271934559
https://www.facebook.com/quang.nguyenduy.9822
https://www.facebook.com/maianh.pstb
https://www.facebook.com/duyen.khuong
https://www.facebook.com/le.doan.338
https://www.facebook.com/hoanghuyen1291
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008646907072
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556146480995
https://www.facebook.com/bsdoantmh
https://www.facebook.com/ngoc.xit.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037151446933
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006614046086
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003161919214
https://www.facebook.com/bacsidinhtheanh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100034494378732
https://www.facebook.com/tuetinh.hungdung
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000941187859
https://www.facebook.com/buimanh.com.vn
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006885108159
https://www.facebook.com/suc.bacsi
https://www.facebook.com/Dr.Binh.Pstb
https://www.facebook.com/anhtuan.cao.33
https://www.facebook.com/hanhphucdoekhongco0909
https://www.facebook.com/trongtuyen.nguyen.7
https://www.facebook.com/chanmenh.thientu.503
https://www.facebook.com/Crazy.Rice.Smile
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044229312563
https://www.facebook.com/trucgiang.vu.98
https://www.facebook.com/drtacha
https://www.facebook.com/tam.tute.14
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001727634952
https://www.facebook.com/huongduong.hoa.549
https://www.facebook.com/hoangducduongtlhsp
https://www.facebook.com/nguyen.luyen.9862
https://www.facebook.com/nhakhoaminhcuong.cuonglevu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010180606144
https://www.facebook.com/suy.tu.140
https://www.facebook.com/thaydienanhsang
https://www.facebook.com/thang.nguyencao.3
https://www.facebook.com/TPM.Dr.Peem
https://www.facebook.com/pvanhduc
https://www.facebook.com/tuyen.tommy
https://www.facebook.com/ngoc.xit.1253
https://www.facebook.com/hangemma145
https://www.facebook.com/minhthu285
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014197575421
https://www.facebook.com/hiendangmai.coffeecell
https://www.facebook.com/truongmanhlinh87
https://inrd.vn/
https://www.facebook.com/thu.nguyen1416
https://www.facebook.com/taimuihong789
https://www.facebook.com/people/Trung-T%C3%A2m-Tr%E1%BB%8B-Li%E1%BB%87u-Ngh%E1%BB%87-Thu%E1%BA%ADt/100094049607324/
https://www.facebook.com/nhathuocquocyduong
https://bellrings.vn/tam-nhin-su-menh/
https://www.facebook.com/ngoc.doan.teacher/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008015686480
https://www.facebook.com/linh.miu.735
https://www.facebook.com/chimc
https://www.facebook.com/nguyennu.taman
https://www.facebook.com/nguyen.t.nam.585
https://www.facebook.com/drthanhhaividental
https://www.facebook.com/nguyenthanh.trung.98499
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3529895267224207&set=a.1425052937708461
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010850681301


Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

963 Nguyễn Thành Chung 0968056255 Nhi Khoa Miền Bắc 19/9 https://www.facebook.com/nguyenthanh.chung.7370013/aboutThanh L1 Thanh Ngừng gọi 20/9 Đã gửi thông tin zalo, BS báo bận không 
có thời gian

964 Bác sĩ Hưng 0971541781 Nhi Khoa Miền Bắc 19/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100016250316716Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 20/9 Đã gửi thông tin zalo, chưa phản hồi

965
Bác sĩ Lương Thảo
(Bác sĩ viện dinh dưỡng 
VHN Bio)

0936653545 Dinh dưỡng Miền Bắc 19/9
https://www.facebook.com/groups/701049987742913/user/100083103956279

Thanh L1 Thanh KCNC 20/9

966 Bác sĩ Thủy 0962841233 Y học cổ truyền Miền Bắc 19/9 https://www.facebook.com/minhon.heo.7792/Thanh L1 Thanh Ngừng gọi 20/9 Đã chuyển công tác tới Pleiku
967 Lương y Đỗ Minh Tuấn 0963302349 Y học cổ truyền Miền Bắc 19/9 https://www.facebook.com/thaythuocdominhtuanThanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 23/9 Đang bận đi công tác HCM
968 Cô Hương Dinh Dưỡng 0868672355 Dinh dưỡng Miền Bắc 19/9 https://www.facebook.com/CoHuongDinhDuongThanh L1 Thanh KLLD 20/9 thuê bao
969 BS Quang 0886505650 Tai mũi họng Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/kieu.quang.9 Thanh L1 Thanh KLLD 23/9 thuê bao

970 Tuệ Hoa 0336835908 Yoga Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/coachalexvinhThanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 23/9 Đã gửi thông tin Zalo, có thiện chí tìm 
hiểu về chương trình

971 Yoga Alex Vinh
TRM KH252247 0904801801 Yoga Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/tadoanvinh Thanh L1 Thanh Ngừng gọi 23/9 Cùng trung tâm, liên lạc theo Tuệ Hoa

972
Thu Mint
TRÙNG TRM SĐT tên 
Thu Yoga Mint 0982184101 Yoga

Miền Bắc 21/9
https://www.facebook.com/thumint.yoga

Thanh L1 Thanh Ngừng gọi 23/9 Đang công tác tại Đà Lạt. Liên hệ theo 
trợ lý Tuệ Hoa

973 Vũ Thảo 0367297972 Yoga Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004063211246Thanh L0   
974 Nhung Nguyễn 0339138519 Yoga Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/nhung.nheo.7771Thanh L0   
975 Lê Nhi 0987650486 Yoga Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/lenhiyogi Thanh L0   
976 Hiếu Yoga 0969968693 Yoga Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063485771553Thanh L0   
977 BS Diệp Hiên 0977531135 Y học cổ truyền Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/hien.medic/aboutThanh L1 Thanh KCNC 23/9

978 Mai Việt Đức 0971211100 Tâm lý Miền Bắc 21/9 https://www.facebook.com/chuyengiatamly.maivietducThanh L2 Thanh Chăm sóc sau 23/9 Đã kết bạn Zalo. Hiện đang bận, sau có 
thời gian sẽ xem xét

979 PK tâm lý Psy 0904886831 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 23/9 https://www.facebook.com/tamly.sangloc.3Thanh L1 Thanh KCNC 23/9

980 Phòng khám YHCT Dr.B 0356371215 Y học cổ truyền Miền Bắc 23/9 https://www.facebook.com/Trung.Tam.Phuc.Hoi.Suc.Khoe.BellringsThanh L1 Thanh KCNC 23/9
981 Nguyễn Trọng Thủy 0399161111 Y thể thao Miền Bắc 24/9 https://www.facebook.com/trongthuy.nguyen.5/Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 24/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
982 BS Hà 0367711202 Y học cổ truyền Miền Bắc 24/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007627725752Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 24/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

983 BS Nông Quỳnh Vũ 0933229935 Y học cổ truyền Miền Bắc 24/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100075454711978Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 24/9 Đã gửi thông tin qua Zalo, có thiện chí 
quan tâm tới chương trình 28/9 Đã nhắn lại, BS chưa phản hồi

984 Đỗ Thị Lần 0915754190 Y học cổ truyền Miền Bắc 24/9 https://www.facebook.com/facebook.com.landoThanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 24/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

985 Vũ Ngọc Sơn 0961866868 Y học cổ truyền Miền Bắc 24/9 https://www.facebook.com/vungocson93Thanh L1 Thanh Ngừng gọi 24/9 Số hotline để đặt khám bệnh. Đã nhắn 
thông tin qua Zalo, BS sẽ check sau 14/10 Có phản hổi, đã trao đổi tác động 

thêm 18/10 Không tham gia

986 Thu Hằng 0932238188 Sản Khoa Miền Bắc 24/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100064677048268Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 24/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
987 Nguyễn Hồng Lương 0349635603 Tâm lý Miền Bắc 24/09 https://www.facebook.com/nguyenhong.luongYến L1 Yến KLLD 25/09
988 Nga Thúy Bùi 0902192062 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 24/09 https://www.facebook.com/com.ngathuybuiYến L1 Yến KLLD 25/09 số máy tạm khóa
989 Lê Sáu 0384221975 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 24/09 https://www.facebook.com/le.sau.1291421Yến L1 Yến KLLD 25/09 số không kết nối

990
Trịnh Thị Phương

0917354968 Tâm lý Miền Bắc 24/09 https://www.facebook.com/phuong.trinhthi.330Yến L1 Yến Ngừng gọi 25/09 số này trước BS Phương Thanh Hóa 
dùng nhưng giờ đổi số rồi

991 Phạm Thị Quỳnh 0398527804 Tâm lý Miền Bắc 24/09 https://www.facebook.com/pham.t.quynh.18Yến L2 Yến Tiếp tục gọi 25/09 kết nối fb, hẹn liên hệ sau 18h 11/10
đã kết nối trao đổi thông tin, làm 
việc với nhiều đối tương, nhiều độ 
tuổi, khá quan tâm chương trình

992 Vũ Thị Thanh Nhàn 0358977102 Da liễu Miền Bắc 25/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012633311200Yến L1 Yến KLLD 25/09
993 Nguyễn Thị Thu Hiền 0982109798 Tâm lý Miền Bắc 25/09 https://www.facebook.com/thuhien.nguyenthi.391Yến L1 Yến KNM 27/09

994
Huong Hoang

0983924577 Tâm lý Miền Bắc 25/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=578967392Yến L1 Yến KCNC 27/09 bận, việc cá nhân chưa xử lý được hết, từ 
chối

995 Thanh Huyền 0949558134 Tâm lý Miền Bắc 25/09 https://www.facebook.com/MizyTin Yến L1 Yến KLLD 27/09 k kết nối
996 Khanh Ngoc 0378193868 Nhi Khoa Miền Bắc 25/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004316282544Yến L1 Yến Máy bận 27/09
997 Hứa Thanh Trúc 0983914198 Lão khoa Miền Bắc 25/09 https://www.facebook.com/thanh.truc.9809672Yến L1 Yến Ngừng gọi 27/09 trẻ, k đạt tiêu chí độ tuổi

998 Thoa Khương 0876782886
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 25/9 https://www.facebook.com/thoa.khuong.5Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 25/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

999 Đào Lương 0988351936
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 25/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002273691441Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 25/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

1000 Mind Mentor  (Tâm Trí 
Minh) 0815250379

Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 25/9 https://www.facebook.com/gddbhanoi Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 25/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

1001 Nguyễn Minh Huyền 0399797109
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 25/9 https://www.facebook.com/NTMHNUE Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 25/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

1002 Ngô Trang 0368384886
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 25/9 https://www.facebook.com/ngo.trang.549Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 25/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

1003 Cô Oanh 0334434362
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 25/9 https://www.facebook.com/lehang0917766983Thanh L2 Thanh Chăm sóc sau 25/9

Hiện chưa có thời gian tham gia, sẽ cân 
nhắc sau

1004
Hải Yến

0917997303
0962280175 Phục hồi chức năng Miền Bắc 26/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100078967812467Thanh L2 Thanh

Tiếp tục gọi
26/9

Tên zalo hiển thị là BS Nhi khoa, hiện tại 
đang chuyển sang mảng Phục hồi chức 
năng

28/9
Đang thương lượng và điều hướng 
về thời gian trao đổi online sang giờ 
hành chính

1005 Phuc An 0977160654 Nhi Khoa Miền Bắc 26/9 https://www.facebook.com/whyyoucantlovemew.whyyoucantlovemewThanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 26/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1006 Nguyễn Thị Lan Nhi 0775605570 Nhi Khoa Miền Bắc 26/9 https://www.facebook.com/bacsinhi.vn Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 26/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1007 Phạm Hải 0383167466 Y học cổ truyền Miền Bắc 26/9 https://www.facebook.com/phamthi.hai.794Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 26/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1008 Phan Đức Thiện 0988800187 Y học cổ truyền Miền Bắc 26/9 https://www.facebook.com/thien.phanxuan.9Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 26/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1009 Nguyễn Ngọc Ánh 0961706399 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/bs.ngocanhdlYến L1 Yến Tiếp tục gọi 27/09 đang bận, chiều mai gọi lại
1010 Khánh Vân 0364361644 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/justlittlevan Yến L1 Yến Sai số 27/09 giọng miền Nam, k phải bs Vân
1011 Phan Xuân Kỳ 0984530766 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/ky.quac.5 Yến L1 Yến KNM 27/09
1012 Vũ Văn Mừng 0387229450 Tai mũi họng Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/vu.vanmung.58Yến L1 Yến KLLD 27/09

1013 Đỗ Thị Thu Trang 0971997226 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/BsDaLieuThuTrangYến L2 Yến Chăm sóc sau 27/09 ở Phú Thọ, thiên về bệnh học, 01/10 liên hệ lại 10/10
liên hệ lại
đang ôn thi không có thời gian 
tham gia

1014 Nguyễn Thu Huyền 0977478606 Y học cổ truyền Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100037386200457Yến L1 Yến Tiếp tục gọi 27/09
Đang bận bệnh nhân, trong giờ hành 
chính bận chỉ trao đổi được khung giờ 6-
8h tối

01/10 liên hệ lại 10/10 liên hệ lại lần 2

1015 Trần Phương Anh 0367611163 Y học cổ truyền Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/bstranphuonganhYến L1 Yến Sai số 27/09 k phải bs Phương Anh
1016 BS Mã Phượng 0857115333 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/BacsiMaPhuongYến L1 Yến KCNC 27/09

1017 Bác Sĩ Bảo 0583260302 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/BacsiBao.BacsidalieuYến L2 Yến Tiếp tục gọi 30/09
zalo: 0373503028/ gọi trao đổi, gửi lại 
thông tin qua zalo, chuyên về da liễu 
thẩm mỹ

04/10 liên hệ lại

1018 Phượng Nguyễn 0905566565 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/phuongnguyendalieuYến L1 Yến Chăm sóc sau 30/09 đang bận chưa có thời gian tham gia

1019 Bác Sỹ Hà 0904288514 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010062367474Yến L1 Yến Chăm sóc sau 30/09 đang bận chỉ trao đổi được ngoài giờ 
hành chính

1020 Đào Oanh Nhi Khoa 0915590976 Nhi Khoa Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/oanh.dao.5059Yến L1 Yến KLLD 30/09

1021
Bác Sĩ Cao Dung 0987297969

Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/cao.anhminh.14Yến L2 Yến Chăm sóc sau 01/10 đã trao đổi, gửi thêm thông tin zalo 04/10 liên hệ lại, bận không tham gia 
được, từ chối

1022 Bác Sĩ Hồng 0986341894 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100027819216428Yến L1 Yến KLLD 01/10 thuê bao
1023 Văn Trường 0353305850 Da liễu Miền Bắc 27/09 https://www.facebook.com/nguyen.brainYến L1 Yến Sai số 01/10
1024 Phan Thi Oanh 0967299055 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 27/9 https://www.facebook.com/kimoanh.phan.3Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 27/9 Đã gửi thông tin qua Zalo

1025 Cô Hường 0349588338 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 27/9 https://www.facebook.com/profile.php?id=100045376661652Thanh L4 Thanh Tiếp tục gọi 27/9 Có thiện chí quan tâm đến chương trình, 
đã gửi form GV để kê khai thông tin 28/9 Đang chờ GV confirm lịch họp 

online 30/9 Họp online

1026 Nguyễn Dương Quý 0973741977 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 27/9 https://www.facebook.com/phi.quy.31 Thanh L2 Thanh Chăm sóc sau 27/9 Trung tâm bước vào năm học, không có 
thời gian

1027 Cù Thúy Kiều 0975030198 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 27/9 https://www.facebook.com/thuykieu.cu Thanh L1 Thanh KCNC

1028 Cô Huế 0385111488 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100082850383223Yến L2 Yến Chăm sóc sau 01/10 đã trao đổi qua, đang có hs nên hơi ồn, 
gửi lại thông tin qua zalo 04/10 liên hệ lại, chưa xem, sx xem rồi 

phản hồi lại 10/10 liên hệ lại lần 2 11/10
bận con nhỏ, đang học 
thêm, hẹn tháng 6 năm 
sau

1029 Yên Bùi 0374707216 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/yen.bui.1656Yến L1 Yến KLLD 01/10 số không kết nối
1030 Thuy Le 0363685762 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008345325377Yến L1 Yến KLLD 01/10 thuê bao
1031 Vân Mai 0961476788 Da liễu Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009653717287Yến L1 Yến Chăm sóc sau 01/10 bầu sắp sinh
1032 Bác Sĩ Ngoc Anh 0357121558 Da liễu Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/bsdalieungocanhYến L2 Yến Tiếp tục gọi 01/10 gửi thêm thông tin qua zalo 04/10 liên hệ lại 10/10 liên hệ lại lần 2
1033 Dr An 0393335587 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/chiecbanh.bedoiYến L1 Yến Ngừng gọi 01/10 nam nghe máy, hỏi mãi k trả lời
1034 Trần Công Sơn 0812224578 Tai mũi họng Miền Bắc 28/09 https://www.facebook.com/tran.congson.75436Yến L2 Yến Ngừng gọi 07/10 10/10 liên hệ lại đã xem nhưng không tl

1035
Thanh Thuý

0965009689 Da liễu Miền Bắc 30/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004233706946Yến L2 Yến Tiếp tục gọi 04/10 cả làm vè bệnh học lẫn thẩm mỹ, ở 
Hoàng Mai, gửi thông tin qua zalo 10/10 liên hệ lại lần 

1036 Trâm Anh Lê 0974776771 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 30/09 https://www.facebook.com/letramanhvn Yến L1 Yến KCNC 01/10 BS đang mổ, gls 10/10 bận k có thười gian
1037 ThS Bs Tôn Công Cương 0825889115 Tai mũi họng Miền Bắc 30/09 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085254623930Yến L1 Yến KNM 07/10
1038 Linh Linh Diệu 0968852795 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 30/09 https://www.tiktok.com/@miraclekids22?lang=vi-VNThanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 30/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1039 Phạm Thị Thơm 0388868616 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 30/09 https://www.facebook.com/trungtamtianangnhoThanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 30/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1040 Nguyen Cham 0389339393 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 30/09 https://www.facebook.com/jacky.chiem.5Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 30/9 Đã gửi thông tin qua Zalo
1041 Trịnh Thị Thanh 0982087572 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 01/10 https://www.facebook.com/lannhi.trinh.16Yến L1 Yến KNM 10/10
1042 Cô Hường 0972801555 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 01/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004085085526Yến L1 Yến KLLD 10/10
1043 Yến Trần 0389983943 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 01/10 https://www.facebook.com/tranyengddb Yến L1 Yến Tiếp tục gọi 10/10 đang bận, trao đổi sau
1044 Bác Sỹ Vân 0975116990 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 01/10 https://www.facebook.com/haivanyhd Yến L1 Yến Tiếp tục gọi 11/10 đang bận, trao đổi sau, kết nối trước zalo
1045 Nguyễn Thị Huyền 0989852669 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 01/10 https://www.facebook.com/huyenzozo.nguyenhuyenYến L1 Yến Tiếp tục gọi 01/10 đang bận trên lớp, liên hệ lại sau 10/10 liên hệ lại
1046 Sức khỏe tâm trí 0984838482 Y học cổ truyền Miền Bắc 1/10 https://www.facebook.com/tamtri.suckhoe.3Thanh L0   
1047 BS Trang 0942215189 Dinh dưỡng Miền Bắc 1/10 https://www.facebook.com/trang.thuy.940Thanh L0   
1048 Nguyễn Đặng Phương 0934645799 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 1/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100042296708149Thanh L0   
1049 Tâm lý An Nguyên 0868928323 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 1/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034600907468Thanh L0   
1050 Bùi Tuân 0374521721 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 1/10 https://www.facebook.com/ngocviet.tamlyThanh L0   
1051 Nguyễn Thanh Tâm 0925385666 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 1/10 https://www.facebook.com/hoa.cucchi.1 Thanh L0   
1052 Hương Trang 0963895680 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/trangnt.navn Yến L1 Yến KNM 03/10
1053 Hoa Nguyen Thu 0972119281 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/hoa.nguyenthu.902Yến L1 Yến KNM 03/10
1054 Diệu Linh 0373956077 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/linhlung.thuy.9843Yến L1 Yến Ngừng gọi 03/10 đang bận lát gọi lại 10/10 chưa tự tin vào chuyên môn, từ chối

1055 Cô Ngọc 0949684489 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100033458197197Yến L2 Yến Tiếp tục gọi 03/10 đã trao đổi, gửi thêm thông tin zalo 10/10 liên hệ lại, chưa xem, để gv xem lại 
rồi phản hồi

1056 Cô Tươi 0354675798 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/chuyenbiettanchiYến L1 Yến Ngừng gọi 03/10 sn 99
1057 Ly Hermione 0389522982 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/hermione.yc Yến L2 Yến Tiếp tục gọi 03/10 đã trao đổi, gửi thêm thông tin zalo 10/10 liên hệ lại
1058 Cô Thanh Tâm 0981540848 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/thanhtam.menteurYến L1 Yến KNM 10/10
1059 Nguyễn Thoa 0374637800 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/thoa.nguyenphuong.77736Yến L1 Yến KLLD 10/10
1060 Cô Lan 0982615439 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 02/10 https://www.facebook.com/thulan.trinh.7Yến L1 Yến KLLD 10/10 không nổ chuông
1061 Bác Sĩ Hoài Yên 0988168425 Nha khoa Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/DrHoaiYen Yến L1 Yến KNM 11/10

1062 Phí Thủy 0989240188 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/kien.lua.503 Yến L1 Yến Chăm sóc sau 10/10 đang ở bác giang, thời điểm này cv bận 
chưa sắp xếp được, hẹn dự án khác

1063 Nguyễn Doãn Lợi 0888080922 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/doanloi.2310/Thanh L0   
1064 Cô Phạm Thuần (Mẹ Việt) 0352275339 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/mevietphamthuanThanh L0   

1065 Maria Diễm 0967698075 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.
com/diemhuongtuan Thanh L0   

1066 Cô Hải 0904507722 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/trungtamtuetamThanh L0   
1067 Phạm Tú 0961174296 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/tuphampham207Thanh L0   

1068 Cô Hằng 0962678090 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10
https://www.facebook.com/cohangcanthiepsomThanh L1

Thanh Ngừng gọi 4/10
Nhắc đến tên thầy Dần, cô Hằng có quan 
tâm. Đã gửi thông tin qua Zalo, cô sẽ đọc 
và phản hồi sau

8/10 Sau khi đọc kỹ hơn, cô thấy không 
phù hợp lắm nên từ chối tham gia

1069 Cô Uyên 0394458589 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100034274958786Thanh L0   
1070 Dung Nguyen 0987353282 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 03/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004975744023Thanh L0   
1071 Thu Phương Phan 0357190317 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/phanthuphuong0201Yến L1 Yến KNM 11/10
1072 Vi Việt Chinh 0349754357 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/Dr.VietChinh.SPKYến L1 Yến Máy bận 11/10
1073 Bác Sĩ Thu Phương 0961739505 Y học cổ truyền Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/thuphuonghmuYến L1 Yến Tiếp tục gọi 10/10 đang khám bệnh nhân, gửi thông tin zalo
1074 Hòa Trịnh 0389426971 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/Nhock.Sock95Yến L0   

1075

Cô Bí
Trung tâm Giáo dục chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng 
Dung Hòa 

0962386166 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/phcn.nhi Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 4/10

Sau khi gửi thông tin chung qua Zalo, 
muốn biết rõ hơn về cơ chế trước khi 
cung cấp thông tin cá nhân

5/10

Trao đổi cụ thể hơn về chức năng 
hoạt động của VMC: không có can 
thiệp lâm sàng cho trẻ đặc biệt >>> 
khác với CCSK CĐ của trung tâm 
cô Bí đang làm

18/10
Tuần này bận tổ chức 20/10 ở 
trung tâm, hẹn sang tuần trao 
đổi tiếp

1076 Đỗ Thúy 0981330169 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100023465501080Thanh L0   
1077 Trần Lan Anh 0393428919 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008360566377Thanh L0   
1078 Cô Hoàng Anh 0961105726 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 04/10 https://www.facebook.com/lopcanthiephanhphucThanh L0   
1079 Nguyễn Thu Trang 0374538663 Nha khoa Miền Bắc 05/10 https://www.facebook.com/con.vitgioi Yến L0   
1080 Lê Thị Quyên 0912101726 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 05/10 https://www.facebook.com/bslethiquyen Yến L0   

1081
Bác sĩ Thuỷ 0902197199 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 05/10 https://www.facebook.com/eecpharma68Yến L1 Yến Chăm sóc sau 16/10 thời điểm này bận, việc làm nhà, phòng 

khám không có thời gian tham gia
1082 BS Đặng Hiền 0832819222 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 05/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=61560316010232Yến L1 Yến KCNC 16/10 không có thời gian
1083 BS Hùng 0963891115 Tai mũi họng Miền Bắc 8/10 https://www.facebook.com/nguyenvanhungyhaiphongThanh L1 Thanh KCNC
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100008360566377
https://www.facebook.com/lopcanthiephanhphuc
https://www.facebook.com/con.vitgioi
https://www.facebook.com/bslethiquyen
https://www.facebook.com/eecpharma68
https://www.facebook.com/profile.php?id=61560316010232
https://www.facebook.com/nguyenvanhungyhaiphong


Thông tin chung L0 nhập Nhân sự gọi L0-L4 
nhập

STT Họ và tên Số điện thoại Bộ môn Vùng miền Ngay tiep 
nhan L0 Link Nhân sự tìm Level Nhân sự gọi Tình trạng cuối Ngày gọi 

Lần 1 Tình trạng lần 1 Ngày gọi 
lần 2 Tình trạng lần 2 Ngày gọi Tình trạng Ngày gọi Tình trạng Nhân sự 

trao đổi

1084 Hoàng Phương Thảo 0988395121 Cơ xương khớp Miền Bắc 8/10 https://www.facebook.com/phuongthao.hoang.92Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi

1085 Lê Hương 0977607855 Dinh dưỡng Miền Bắc 8/10 https://www.facebook.com/khiconlehuongThanh L1 Thanh Ngừng gọi
Có phản hổi quan tâm, đã gửi thông tin 
Zalo 14/10 Đang vướng bận việc gia đình, sẽ 

phản hồi sau 18/10 Không phản hồi

1086 Trịnh Duy Nin 0977067587 Nhi Khoa Miền Bắc 8/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010880357444Thanh L1 Thanh KCNC

1087 Ngọc Thúy 0383368230 Y học cổ truyền Miền Bắc 8/10 https://www.facebook.com/ngocthuy.nguyen.9480Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi
Có phản hổi quan tâm, đã gửi thông tin 
Zalo

1088 BS Hiền 0988388195 Da liễu Miền Bắc 8/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100012555365144Thanh L1 Thanh Ngừng gọi Thiên về spa hơn
1089 Thu Hà 0988988846 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 9/10 https://www.facebook.com/nhatky.cuavo.56Thanh L1 Thanh KCNC
1090 Nguyen Anh Phuong 0962350554 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 9/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009264226187Thanh L0   
1091 Dạy Trẻ Chậm Nói 0587032684 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 9/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086516816979Thanh L0   
1092 An An 0977311306 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 9/10 https://www.facebook.com/di.gian.737 Thanh L0   
1093 Thầy Hòa 0386386286 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 9/10 https://www.facebook.com/ThayHoa.AnPhucThanhThanh L0   
1094 Nguyễn Dung 0946658885 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 https://www.facebook.com/dung.nguyen.509/Vân L1 Yến Tiếp tục gọi 16/10 đang bận cbi đánh giá, kết nối zalo trước
1095 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0372961595 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 https://www.facebook.com/moon0619 Vân L0   
1096 chị Hiều 0938445868 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 Vân L0   
1097 Đinh Lan 0988470204 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 https://www.facebook.com/dinhlanqhx/ Vân L0   
1098 Nguyễn Trang 0987001528 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 https://www.facebook.com/gau.anthit Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi Đã gửi thông tin Zalo
1099 Nguyễn Hồng Lương 0984544786 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 https://www.facebook.com/nguyenhong.luong/aboutThanh L1 Thanh Ngừng gọi Đang nghỉ thai sản
1100 Hoàng Lệ Quyên 0979363542 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 10/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100000272435767Thanh L1 Thanh Ngừng gọi GVC ĐHSPHN, bận không có thời gian

1101 Vũ Thị Luyến 0974836168 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 12/10 https://www.facebook.com/vu.luyen.5203Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 12/10 Hẹn 15/10 trao đổi online 15/10 Đã họp online, đang chuẩn bị quay 

video thẩm định

1102 Đoàn Thị Hạnh 0975524575
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 12/10 https://www.facebook.com/hanh.homhinh.276Thanh L1 Thanh KCNC

1103 Huệ Nguyễn 0968039358
Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 12/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008568426316Thanh L1 Thanh KCNC

1104 Phương 0972638192 Y học cổ truyền Miền Bắc 14/10 gt Vân L2 Yến Tiếp tục gọi 14/10 định hướng liên quan đến thuốc nam, xoa 
bóp bấm huyệt cho nhi, trẻ đặc biệt

1105 BS Tuệ 0945549689 Y học cổ truyền Miền Bắc 14/10 gt Yến L2 Yến Tiếp tục gọi 14/10 đã họp
1106 Bscki Ngô Xuân Núi 0988732841 Y học cổ truyền Miền Bắc 14/10 gt Yến L1 Yến Chăm sóc sau 14/10

1107
Nguyễn Thị Thìn 0915821637

Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 14/10 https://www.facebook.com/thin.nguyen.714Thanh L2 Thanh Tiếp tục gọi 18/10
Nhắc đến tên thầy Dần, có quan tâm. Đã 
trao đổi qua Zalo, sẽ báo lại khi có quyết 
định cuối cùng

1108 Bùi Duyên 0978448871 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 14/10 https://www.facebook.com/duyen.bui.3133Thanh L0   
1109 Bs Huyền 0789502555 Da liễu Miền Bắc 16/10 https://www.facebook.com/bstranthuhuyenYến L0   
1110 Hoàng Thị Hồng Xuyến 0932102216 Da liễu Miền Bắc 16/10 https://www.facebook.com/bacsydalieu.hongxuyenYến L0   
1111 Vũ Thị Nguyệt 0987272904 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nguyet.vu.135&set=a.7698107276923540Thanh L0   
1112 Phạm Hoài Thu 0989518892 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/hoaithu.pham.0818Thanh L0   
1113 Hoàng Tới 0976035769 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/toi.hoangthi Thanh L1 Thanh KCNC
1114 Ngọc Ngọc 0963059302 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/capnhat.hoiamThanh L1 Thanh KCNC
1115 Đặng Lan Anh 0902338583 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/lananh.dang Minh L0   
1116 Vũ Huy 0859671486 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/xucxich.map Minh L0   
1117 Hoàng Hiệp 0826200694 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010579443918Minh L0   
1118 Dương Thu Hà 0984888152 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/thuhadth Minh L0   
1119 Hồ Kính 0983635559 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=61558819499083Minh L0   
1120 Nguyễn Hồng Ngọc 0977156493 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/rubj.happy1 Minh L0   
1121 Phạm Hằng 0913219922 Thanh nhạc Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/pham.hang.9803Minh L0   

1122
Bác sĩ Chu Khánh Chi 0329275176

Y học cổ truyền Miền Bắc 17/10
https://www.facebook.com/chi.chu.549

Sơn L0 Sơn Tiếp tục gọi 21/10
Bsi có quan tâm, muốn kb zalo để tự tìm 
hiểu thông tin trước (đã kết bạn và gửi). 
Chờ phản hồi và liên hệ lại sau.

1123 Bác sĩ Bùi Minh Việt 0763266777 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=61554790813761Sơn L0   

1124 Bác sĩ Quynh Khac 0949520735 Y học cổ truyền Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100008693557013Sơn L0   

1125 Bác sĩ Hà Thu 0974766839 Y học cổ truyền Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/nhon.gio Sơn L0   

1126 Bác sĩ Dương 0989440586 Y học cổ truyền Miền Bắc 17/10 https://www.facebook.com/duongduong.kute.1Sơn L0   
1127 ThS.BS. Lê Thị Hải 0936404366 Dinh dưỡng Miền Bắc 18/10 Minh L0   
1128 BS. Mỹ Linh 0967945590 Dinh dưỡng Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100086267605657Minh L0   
1129 BS. Thùy Dung 0929273888 Dinh dưỡng Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/drthuydung Minh L0   
1130 BS. Nguyễn Khắc Trưởng 0948612024 Nhi Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010990563297Minh L0   
1131 BS. Đoàn Mạnh Tín 0976398792 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/bsitinsanphukhoa/Minh L0   
1132 ThS.Gv. Phạm Văn Bắc 0919606611 Dinh dưỡng Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/phamvanbac1986/Minh L0   
1133 BS. Mai Hồng 0903264188 Nhi Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/truongthi.maihongMinh L0   
1134 Bs. Lại Hồng Thao 0372769686 Y thể thao Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/LaiHongThao.CEOMinh L0   
1135 Bs. Tâm 0844279988 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100037488420647Minh L0   
1136 Bs. Tạ Đức Huy 0373164056 Nhi Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/huy.taduc.54 Minh L0   
1137 Bs. Trần Mạnh 0901480928 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/bacsytranmanhMinh L0   
1138 Bs. Thùy Dương 0383170825 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/ledungvnn.le.9Minh L0   
1139 Bs. Lê Duy Hùng 0983779188 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/leona.dvanci Minh L0   
1140 Bs. Nguyễn Đình Tú 0855956686 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/bsnguyentu Minh L0   
1141 Bs. Nguyễn Thư 0948061188 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/BacsiNguyenThu.vnMinh L0   
1142 Bs. Nguyến Duy Phương 0344940794 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100084526072844Minh L0   
1143 Bs. Hương 0982345720 Nhi Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/ha.thuhuong.9Minh L0   
1144 Bs. Hảo 0916183189 Nhi Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/bacsihao.taimuihongMinh L0 Minh KCNC 21/10 KCNC

1145 Cô Hoa 0977773723 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 18/10 Minh L0   

1146 Cô Huyền 0975724686 Phục hồi chức năng trẻ đặc 
biệt Miền Bắc 18/10 Minh L0   

1147 Cô Phạm Tú 0983155168 Phục hồi chức năng Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/tu.pham.73550Minh L0   
1148 Bs. Hoàng Văn Khuê 0985083179 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/mr.hoang.khueMinh L0   
1149 Bs. Hậu 0366119368 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/hau.ngoc.39545/Minh L0   
1150 Bs. Lê Xuân Hiếu 0969591900 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/xuanhieu.le.1293Minh L0   
1151 Bs. Hùng Hạnh 0899955583 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087934310885Minh L0   
1152 Bs. Hải Minh 076 6278282 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083490612945Minh L0   
1153 Bs. Hoàng Ba 0704119999 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/ba.hoang.75685Minh L0   
1154 Bs. Lê Ngân 0967995900 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 18/10 Minh L0   
1155 Bs. Xuân Tố 0988900902 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/nhakhoaduyhung.nguyenMinh L0   
1156 Bs. Ngân Hà 0825806036 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/dinhthinganha82Minh L0   
1157 Bs. Nguyễn Mạnh Tiến 0902267266 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/Bsi.NguyenManhTienMinh L0   
1158 Bs. Thành 0989091389 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=61554716945689Minh L0   
1159 Bs. Nguyễn Xuân Việt 0944539289 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/badboy.hanoiMinh L0   
1160 Bs. Công 0383600605 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/congdentist Minh L0   
1161 Bs. An 0355798910 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/yumi.nguyen.92560Minh L0   
1162 Bs. Bùi Thanh Vàng 0988067154 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100062515764764Minh L0   
1163 Bs. Thu Hương 0975076799 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100019997336711Minh L0   
1164 Bs. Trung Hiếu 0944344430 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100001238089053Minh L0   
1165 Bs. Công 0946786407 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/cam.cong.54 Minh L0   
1166 Bs. Thanh Bình 0932137522 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/Dr.PhamThanhBinhMinh L0   
1167 Bs. Nguyễn Hồng Minh 0986191028 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/hongminh.nguyen.79462Minh L0   
1168 Bs. Phạm Văn Hòa 0984272750 Nhi Khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/Dr.hoaxp Minh L0   
1169 Bs. Anh 0983466451 Nha khoa Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/anh.rang.92 Minh L0   
1170 Cô Thảo can thiệp 0377535204 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/mi.songyong Thanh L0   
1171 Cô Hằng chuyên biệt 0357861194 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100039938983104Thanh L0   
1172 Nguyễn Biển 0973863912 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/visaoxanhhy.nguyenbienThanh L0   
1173 Cô Ngọc Can thiệp sớm 0904675565 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/ngoc.vu.372019Thanh L0   
1174 Hạ Thanh 0349674390 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005649288406Thanh L0   
1175 Vũ Hạnh 0342148007 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100084040743962Thanh L0   
1176 Hoài Nguyễn 0902144976 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100092407278451Thanh L0   

1177 Bác sĩ Nguyễn Sỹ Cương 0865218694 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/bacsidongynguyensycuongSơn L0   

1178 Bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu 0977167567 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/dongygiaphucSơn L0   

1179 Bác sĩ Trần Quang Đạt 0912085594 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100032462858124Sơn L0   

1180 Bác sĩ Hoan 0932332168 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/HoangHoan168Sơn L0   

1181 Bác sĩ Nguyễn Minh Hương 0378105999 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/nguyen.minh.huong.vutmSơn L0   

1182 Bác sĩ Lê Hoàng 0901728121 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/levan.hoang.16503Sơn L0   

1183 Nhà tâm lý Dương Thị Thu Hà 0868112119 Tâm lý Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/chuyengiatamly.duongthuha/Sơn L0   

1184 Bác sĩ Long 0368119911 Y học cổ truyền Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100060684395821Sơn L0   

1185 Chuyên gia tâm lý Lê Văn Thắng 0981111100 Tâm lý Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/chuyengiatuvantamlySơn L0   

1186 Nhà tâm lý Phạm Lan 0987053095 Tâm lý Miền Bắc 18/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100053880617530Sơn L0   

1187 Bs. Đức 0985419090 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/bsducsanbenh/Minh L0   
1188 Bs. Mạnh 0984523586 Nhi Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/Manhnv1987/Minh L0   
1189 Bs. Thanh Hải 0983596835 Lão khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/thanh.hai.71653/Minh L0   Lão khoa (nội tiết)
1190 Bs. Nguyễn Thắm 0977569115 Da liễu Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/ztt.yhp Minh L0   
1191 Bs. Lệ Khuyên 0366595014 Da liễu Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/@leuyen.phungthi/Minh L0   
1192 Bs. Vũ Thắng 0901456897 Y học cổ truyền Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/vu.thang.777363Minh L0   
1193 Bs. Như Hoa 0818966366 Tai mũi họng Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100069931650517Minh L0   
1194 Bs. Hương 0965936237 Y học cổ truyền Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011692568222Minh L0   
1195 Bs. Minh 0981866899 Lão khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/binhminhcardiologyMinh L0   Lão khoa (nội tiết)
1196 Bs Xuân Thủy 0981339356 Lão khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/thacsidinhduongbacsinoitietxuanthuy/Minh L0   Lão khoa (nội tiết)
1197 Bs. Ngô Sơn 0973575298 Nhi Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/thacsidinhduongbacsinoitietxuanthuy/friendsMinh L0   
1198 Bs. Quyền 0978111088 Lão khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088787322900Minh L0   
1199 Bs. Tuyên 0911599599 Lão khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/BsTuyen Minh L0   Lão khoa cơ xương khớp
1200 Bs. Thanh 0963826826 Nha khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100026631060486Minh L0   
1201 Bs. Thu Hà 0912330639 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/nguyenthu.ha.351Minh L0   
1202 Bs. Sơn 0388893633 Nam Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/ngocson.nguyen.98Minh L0   
1203 Bs. Thanh 0389942096 Tai mũi họng Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/thanh.nguyentran.528Minh L0   
1204 Bs. Thanh Thúy 0348481140 Da liễu Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006146108904Minh L0   
1205 Bs. Ly 0972395377 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/phongkhambacsilyMinh L0   
1206 Nguyễn Thị Mai 0983141902 Giáo dục đặc biệt Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/trungtamdaytrechamnoitailongbienSơn L0   

1207 Bs. Vương Hường 0383757848 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100002809659598Minh L0   
1208 Bs. Trần Sen 0776616673 Y học cổ truyền Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/profile.php?id=100085148196297Minh L0   
1209 Bs. Khanh 0904393239 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/khanh.bacsi.1Minh L0   
1210 Bs. Đình Lý 0987151359 Sản Phụ Khoa Miền Bắc 19/10 https://www.facebook.com/bs.dinhly Minh L0   
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Nhân sự gọi L0-L4 nhập L0 L1 L2 L4 L5 Level Tổng cộng

0 0 0 0
Tổng số 0 0 0 0
Hồng 0 0

26/06 1 1
20/07 1 1
14/08 1 1
21/06 1 1 2
28/06 2 2
01/07 1 1 2
16/07 2 2
25/06 3 3
12/07 2 1 3
22/07 2 1 3
13/08 1 2 3
11/07 3 2 5
13/07 1 4 5
29/07 2 3 5
07/08 4 1 5
27/06 4 1 1 6
10/07 4 2 6
15/07 5 1 6
24/06 4 1 2 7
17/07 6 1 7
19/07 6 1 7
26/07 6 2 8
30/07 5 4 9
31/07 8 2 10
25/07 6 5 11

Tổng số Hồng 77 40 2 1 120
Kim Anh 19/07 1 1

08/08 1 1
14/08 1 1
20/08 1 1

03/07; gls, gv bận 1 1
03/07knm 1 1
gửi kb zalo chưa rep 1 1

25/06 3 3
16/07 3 3
24/06 1 3 1 5
27/07 4 1 5
07/08 4 1 5
10/08 5 5
12/08 4 1 5
13/08 3 2 5
27/06 4 2 6
28/06 5 1 6
31/07 5 2 7
30/07 7 1 8
09/08 8 8
15/08 7 1 8
19/08 1 7 8
21/08 8 8
09/07 9 9
01/08 7 2 9
15/07 10 10
18/07 9 1 10
29/07 10 10
27/08 10 10
17/07 9 2 11
26/06 7 5 12
26/07 9 3 12
01/07 13 1 14



25/07 12 4 16
Tổng số Kim Anh 1 186 37 1 225
Minh 21/10 1 1
Tổng số Minh 1 1
Nhân sự gọi Ngày gọi Lần 1 1 1
Tổng số Nhân sự gọi 1 1
Sơn 21/10 1 1
Tổng số Sơn 1 1
Thanh 0 0 0

19/09 1 1
12/10 1 1
18/10 1 1

4/10 1 1 2
27/9 2 1 3
30/9 3 3
26/9 5 5
20/9 4 2 6
24/9 1 5 6
25/9 6 6
23/9 9 7 16

Tổng số Thanh 16 33 1 50
Yến 0 0

20/07 1 1
20/09 1 1
04/10 1 1
12/07 2 2
23/09 2 2
07/10 1 1 2
14/10 1 2 3
16/10 3 3
05/07 4 4
30/09 3 1 4
10/08 5 5
13/08 5 5
01/08 5 1 6
25/09 5 1 6
03/10 4 2 6
11/10 6 6
09/07 5 2 7
29/07 5 2 7
30/07 5 2 7
18/09 7 7
09/08 8 8
27/08 8 8
09/09 7 1 8
10/10 8 8
27/06 5 4 9
01/07 6 3 9
31/07 8 1 9
19/08 9 9
26/08 7 2 9
19/09 9 9
02/07 9 1 10
26/07 9 1 10
12/08 8 2 10
22/08 8 2 10
21/06 10 1 11
01/10 8 3 11
14/08 12 12
20/08 10 2 12
10/09 12 12
15/08 13 13
21/08 12 1 13
28/06 11 3 14



03/07 8 5 1 14
16/07 13 1 14
11/09 14 14
27/09 12 2 14
26/06 13 1 1 15
19/07 13 2 15
24/06 7 6 2 1 16
25/06 12 4 16
17/07 13 2 1 16
25/07 13 3 16
08/07 15 2 17
11/07 16 2 18
18/07 16 2 18
04/07 15 2 2 19
10/07 13 6 19
15/07 18 2 20
05/09 20 1 21
04/09 19 4 23
24/07 23 1 24

Tổng số Yến 539 88 9 2 638

Tổng cộng 1 2 818 198 12 4 1 1036



TIÊU CHÍ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN
 (Ngày update 24/7/2023)

Loại hình Chuyên sâu Yêu cầu về Giảng viên Mô tả đặc trưng bộ môn Các chủ đề gợi ý Thông tin yêu cầu chung về giảng viên
DINH DƯỠNG Dinh dưỡng - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên > 35 tuổi)

 - Giới tính: Nam/nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành dinh dưỡng. Bác sĩ, giảng viên 
bộ môn dinh dưỡng tại các bệnh viện, trường đại học. Bằng cấp liên quan đến đào tạo, tư 
vấn dinh dưỡng do Bộ Y Tế cấp. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm hoạt động lâm sàng về chuyên môn dinh dưỡng hoặc đào 
tạo dinh dưỡng trên 5 năm

Là bộ môn cung cấp các kiến thức cơ bản, đúng 
cho cộng đồng liên quan đến các thói quen ăn 
uống và lựa chọn thực phẩm
 Là bộ môn cung cấp những nguyên tắc xử lý 
vấn đề, cải thiện sức khỏe bằng dinh dưỡng
 Hướng dẫn lựa chọn các nguồn cung cấp dinh 
dưỡng tùy thuộc nhu cầu, đối tượng hoặc vấn đề 
thực tế

Dinh dưỡng bệnh lý
 Dinh dưỡng người cao tuổi
 Dinh dưỡng ngoại khoa
 Dinh dưỡng cho các đối tượng nghề nghiệp khác nhau

1  Họ và tên : 
 2  Năm sinh: 
 3 Số điện thoại: 
 4  Email: 
 5 Nơi làm việc, chức vụ hiện tại: 
 6  Chỗ ở hiện tại: 
 7  Giọng nói : Rõ ràng, truyền cảm, dễ nghe, ko ngọng, ko nói lắp, Nói giọng phổ thông
 8 Ngoại hình: Cân đối, ưa nhìn, 
 9 Thần thái : Vui vẻ, hoạt bát, năng động
 10 Bằng cấp, chứng chỉ: Gửi hình ảnh bằng cấp theo yêu cầu của từng môn (cần bổ sung đầy đủ và duyệt trước khi trao đổi L4)
 11 Khả năng sư phạm: Nói lưu loát, rõ nghĩa, trình bày, giảng bài dễ hiểu
 12 Nổi tiếng: Có nhiều người theo dõi, quan tâm, yêu mến. Không có tai tiếng
 13 Phẩm chất đạo đức: Tốt
 14 Trang cá nhân, youtube, fb: Gửi link trang cá nhân. Hoặc video bài giảng (nếu có)
 15 Kinh nghiệm: theo yêu cầu của từng bộ môn, Ưu tiên có kinh nghiệm soạn giáo trình giảng dạy
 16 Kỹ năng: Có kỹ năng tin học word, ecxel, cơ bản (tối thiểu biết nhập thông tin lên file)
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VẬN ĐỘNG

Yoga - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên > 30 tuổi)
 - Giới tính: Nam/Nữ
 - Bằng cấp: Chứng nhận chuyên môn do liên đoàn yoga Việt Nam cấp (hoặc do tổng cục thể 
dục thể thao cấp). Chứng nhận nghiệp vụ huấn luyện viên chuyên nghiệp (do liên đoàn Yoga 
VN cấp hoặc tổng cục thể dục thể thao cấp) Tốt nghiệp ĐHSP TDTT hoặc ĐH TDTT là một 
lợi thế
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm đào tạo và giảng online trên 5 năm

Là bộ môn xuất phát từ ấn độ
 Mục đích rèn luyện thân tâm
 Bộ môn cung cấp những kiến thức và kỹ thuật 
nền tảng để người học rèn luyện thân tâm, đồng 
bộ thân-tâm-trí trong mỗi động tác
 Hướng dẫn cho người học các kỹ thuật cơ bản 
để rèn luyện nâng cao sức khỏe
 Với Yoga kid hướng đến việc giúp trẻ có thói 
quen rèn luyện vận động cơ thể, thông qua đó 
giúp trẻ có thêm một bộ môn giải trí lành mạnh, 
tốt cho sức khỏe, cân bằng cảm xúc.

Yoga trẻ em

Fitness - Độ tuổi: Từ 27 tuổi trở lên
 - Giới tính: Nam/nữ (ưu tiên tìm kiếm bổ sung GV nữ)
 - Bằng cấp: Chứng nhận chuyên môn do liên đoàn thể thao quốc gia cấp (hoặc liên đoàn cử tạ, 
thể hình VN cấp). Chứng nhận nghiệp vụ huấn luyện viên chuyên môn do tổng cục thể dục thể 
thao cấp. Tốt nghiệp ĐHSP TDTT hoặc ĐH TDTT là một lợi thế
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm huấn luyện viên trên 5 năm

Gym: các bộ môn chủ yếu tập luyện cơ bắp, tăng 
trưởng thân hình cơ thể
 Fitness: bộ môn tập luyện hướng đến thân hình 
cân đối, hài hòa và sức khỏe
 cả 2 loại có thể tập tại nhà hoặc đến phòng tập

26
Aerobic - Độ tuổi: Từ 27 tuổi trở lên

 - Giới tính: Nam/nữ
 - Bằng cấp: Bằng cấp HLV chuyên môn liên quan đến bộ môn (Ưu tiên Tốt nghiệp 
ĐHSP TDTT hoặc ĐH TDTT, CĐ Múa)
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm

Là các bài tập chuyển động cơ thể với sự phối 
hợp giữa tay chân, hông, mông, eo trên nền nhạc 
sôi động.
 Tên gọi khác: thể dục thẩm mỹ hay thể dục nhịp 
điệu.
 Tác dụng: giải phóng năng lượng tiêu cực, đốt 
cháy calo, mang lại cảm giác khỏe khoắn, sảng 
khoái

Dance sport - Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên
 - Giới tính: Nam/nữ
 - Bằng cấp: Chứng nhận nghiệp vụ huấn luyện viên chuyên môn do tổng cục thể dục thể thao 
cấp, Hoặc Bằng HLV liên đoàn quốc gia theo chuyên môn cấp. (Ưu tiên Tốt nghiệp ĐHSP 
TDTT hoặc ĐH TDTT, CĐ Múa)
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn, biểu diễn trên 5 năm. Ưu tiên có kinh 
nghiệm giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến, biết xây dựng giáo trình bài bản

Là loại hình khiêu vũ thể thao
 Phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế: 2 loại với 10 
điệu nhảy
 Standard: 5 điệu Tango, Slow Waltz, Slow 
Foxtrot, Viennese Waltz và Quickstep. 
 Latin:5 điệu Chachacha, Rumba, Samba, 
Pasodoble và Jive.

Zumba - Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên (ưu tiên trên 30 tuổi)
 - Giới tính: Nam/nữ
 - Bằng cấp: Bằng cấp HLV chuyên môn liên quan đến bộ môn (Ưu tiên Tốt nghiệp 
ĐHSP TDTT hoặc ĐH TDTT, CĐ Múa)
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm, Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy 
trên các nền tảng trực tuyến, biết xây dựng giáo trình bài bản

Nhảy Zumba là nhảy thể thao trên nền nhạc 
Latinh kết hợp các động tác thể dục đơn giản dễ 
thuộc
 Zumba được chia thành 9 lớp theo đối tượng và 
trình độ HV
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NGHỆ THUẬT
Cắm hoa - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên >30 tuổi)

 - Giới tính: Nam/nữ 
 - Bằng cấp: Chứng chỉ cắm hoa của các trường dạy cắm hoa có uy tín trong nước và 
quốc tế
 - Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từng giảng dạy, hướng dẫn,làm nghề liên tục trên 3 
năm. Ưu tiên Gv có kinh nghiệm hướng dẫn trên các nền tảng trực tuyến, biết cách hệ 
thống giáo trình theo từng chủ đề

Hiện đã có Gv đảm trách cắm hoa theo phong cách hiện đại, có thể tìm 
kiếm thêm theo các phong cách khác, như (ikebana, graden style,... hoặc 
1 số phong cách khác đơn giản phù hợp cộng đồng)

Thanh nhạc - Độ tuổi: Trên 28 tuổi
 - Giới tính: Nam/nữ (ưu tiên tìm kiếm bổ sung Gv nữ)
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp học viện âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc. Ưu tiên có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trên 3 năm. Ưu tiên GV có kinh 
nghiệm xây dựng giáo án, hệ thống hóa kiến thức trong quá trình giảng dạy

Piano - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (Ưu tiên >30 tuổi) 
 - Giới tính: Nam/nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp học viện âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc. Ưu tiên có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trên 5 năm. Ưu tiên GV có kinh 
nghiệm xây dựng giáo án, hệ thống hóa kiến thức trong quá trình giảng dạy và có kinh 
nghiệm giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến

Guitar - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (Ưu tiên >30 tuổi) 
 - Giới tính: Nam/nữ, ưu tiên nam
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp học viện âm nhạc hoặc sư phạm âm nhạc. Ưu tiên có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm
 - Kinh nghiệm: Kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo trên 3 năm. Ưu tiên GV có kinh 
nghiệm xây dựng giáo án, hệ thống hóa kiến thức trong quá trình giảng dạy và có kinh 
nghiệm giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆTGiáo dục đặc biệt - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (Ưu tiên >30 tuổi)
 - Giới tính: Nam, nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên nghành giáo dục đặc biệt tại các trường Đại học trong và 
ngoài nước, ưu tiên có bằng Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt trở lên
 - Kinh nghiệm: 
 Kinh nghiệm giảng dạy, tập huấn chuyên môn cho phụ huynh và các đối tượng liên quan 
trên 3 năm. 
 Kinh nghiệm tiếp xúc và làm việc với trẻ RLPT trên 5 năm. Hiện tại có đảm trách 
chuyên môn cho cơ sở GDĐB, can thiệp sớm
 Ưu tiên là thành viên hoặc thành viên chính đề tài cấp Sở, bộ, thành phố hoặc nhà nước 
về GDĐB. 
 Note: Gv tham gia sản xuất và xây dựng chủ đề theo khung chương trình đào tạo thống 
nhất của TT VMC

Hỗ trợ can thiệp trẻ rối loạn ngôn ngữ - giao 
tiếp, rối loạn phổ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, tăng 
động giảm chú ý, rối loạn học tập đặc thù
 Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng phát hiện sớm, 
can thiệp sớm và hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho 
trẻ rối loạn phát triển từ đó nâng cao chất lượng 
các dịch vụ hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển;
 Gồm các chuyên đề như:
 1. Phát hiện sớm
 2. Can thiệp sớm
 3. Ngôn ngữ - Giao tiếp
 4. Ứng dụng tiếng việt trong đánh giá và can 
thiệp cho trẻ có rối loạn ngôn ngữ và âm lời nói
 5. Phương pháp dạy học sinh khó khăn về đọc
 6. Phương pháp dạy học sinh khó khăn về toán
 7. Phương pháp dạy học sinh khó khăn về viết
 Một số chủ đề khác (Hỗ trợ hành vị trẻ RLPT - 
Kỹ năng hòa nhập - Trị liệu cảm giác-Âm nhạc 
trị liệu-Giáo dục giới tính, cảm xúc - Dinh 
dưỡng cho trẻ RLPT - chẩn đoán và hỗ trợ trẻ 
tăng động từ góc độ y tế)

- Dạy trẻ ngôn ngữ giao tiếp
 - Dạy trẻ khó khăn về đọc
 - Dạy trẻ khó khăn về tính toán (cộng trừ nhân chia)
 - Dạy trẻ khó khăn về viết
 - Các vấn đề khác hỗ trợ cho trẻ RLPT như (Dinh dưỡng cho trẻ RLPT, âm nhạc trị liệu, can thiệp dưới góc độ y tế,…)

Y học

Nha khoa (Răng hàm mặt)

- Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên > 30 tuổi)
 - Giới Tính: Nam, Nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp BS đa khoa, tốt nghiệp định hướng chuyên khoa Răng-hàm-mặt 
tại các trường ĐH, Có chứng chỉ được phép hành nghề BS Răng hàm mặt, Có bằng nâng 
cao là lợi thế (CKI, CKII, Thạc sĩ, tiến sĩ,...)
 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa có cần yc bổ sung khi hợp tác chính thức)
 - Kinh nghiệm: Làm việc lâm sàng và giảng dạy, hướng dẫn trên 3 năm, ưu tiên có kinh 
nghiệm giảng online, soạn giáo trình

Là các bộ môn thuộc chuyên khoa y học cụ thể, 
hướng đến mục tiêu hướng dẫn, tư vấn cách 
chăm sóc sức khỏe tổng thể và phòng bệnh 
(không điều trị chuyên sâu) ở những vấn đề đơn 
giản trong cộng đồng, VD như
 - Cách chăm sóc răng miệng cho trẻ em và 
người lớn (Răng hàm mặt)
 - Cách chăm sóc những vấn đề thường gặp ở trẻ 
nhỏ qua các giai đoạn phát triển (Nhi khoa)
 - Cách chăm sóc bà mẹ đang mang thai (sản 
khoa)
 - Chăm sóc người cao tuổi tại nhà (lão khoa)

Chủ đề đã được sx:
 - Phát hiện sớm và cách xử lý các vấn đề răng miệng cho trẻ từ 3-12 tuổi
 - Cẩm nang chăm sóc răng miệng toàn diện cho người trưởng thành
 - Chăm sóc răng miệng của trẻ trong giai đoạn phát triển vàng từ 9-15 tuổi
 Các chủ đề cần sản xuất tiếp: Chăm sóc răng miệng cho trẻ, người lớn và người cao tuổi

Nhi khoa - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên > 30 tuổi)
 - Giới Tính: Nam, Nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp BS đa khoa, tốt nghiệp định hướng chuyên khoa Nhi tại các 
trường ĐH, Có chứng chỉ được phép hành nghề BS Nhi, Có bằng nâng cao là lợi thế 
(CKI, CKII, Thạc sĩ, tiến sĩ,...)
 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa có cần yc bổ sung khi hợp tác chính thức)
 - Kinh nghiệm: Làm việc lâm sàng và giảng dạy, hướng dẫn trên 3 năm, ưu tiên có kinh 
nghiệm giảng online, soạn giáo trình

Sản khoa (chăm sóc phụ nữ mang thai)- Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên > 30 tuổi)
 - Giới Tính: Nam, Nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp BS đa khoa, tốt nghiệp định hướng chuyên khoa Sản tại các 
trường ĐH, Có chứng chỉ được phép hành nghề BS Sản khoa, Có bằng nâng cao là lợi 
thế (CKI, CKII, Thạc sĩ, tiến sĩ,...)
 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa có cần yc bổ sung khi hợp tác chính thức)
 - Kinh nghiệm: Làm việc lâm sàng và giảng dạy, hướng dẫn trên 3 năm, ưu tiên có kinh 
nghiệm giảng online, soạn giáo trình

Một số nội dung gợi ý:
 - Chăm sóc thai kỳ: Chăm sóc cơ bản và những lưu ý cho bà mẹ thời kỳ 
mang thai
 - Phòng ngừa và quản lý các bệnh lý trong thai kỳ: Theo dõi và quản lý 
kịp thời các bệnh lý có thể gặp trong thời kỳ mang thai, ảnh hưởng đến 
cả mẹ và bé
 - Hướng dẫn theo dõi cơ bản và các vận động sản khoa: giúp quá trình 
sinh nở được thuận lợi
 - Chăm sóc sau sinh: Hỗ trợ phụ nữ trong giai đoạn sau sinh, giúp phục 
hồi sức khỏe sau quá trình sinh đẻ và hỗ trợ việc chăm sóc và nuôi 
dưỡng con.
 - Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc tiền sản khoa: Tư vấn về kế hoạch 
gia đình, bao gồm việc sử dụng các biện pháp tránh thai và quản lý sức 
khỏe sinh sản. Đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt cho phụ nữ trước khi có 
kế hoạch mang thai để đảm bảo thai nhi được hình thành trong môi 
trường tốt nhất.
 Chăm sóc hiếm muộn: Tư vấn cho các phụ nữ gặp khó khăn trong việc 
thụ tinh và có con.



Lão khoa (chăm sóc người cao tuổi tại nhà)- Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên (ưu tiên > 30 tuổi)
 - Giới Tính: Nam, Nữ
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp BS đa khoa, hoặc định hướng các chuyên khoa như Thần kinh, 
xơ xương khớp, Tim mạch, tâm thần. Đang làm việc tại các khoa lão, bệnh viên lão khoa 
và có các hoạt động thăm khám, chăm sóc, tư vấn cho người cao tuổi. Có bằng nâng cao 
là lợi thế (CKI, CKII, Thạc sĩ, tiến sĩ,...)
 Hoặc: 
 - Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng, đang là điều dưỡng tại các khoa Lão, bệnh viện 
lão khoa (ưu tiên tìm kiếm điều dưỡng trưởng có kinh nghiệm và chuyên môn chăm sóc 
người cao tuổi)
 - Điều dưỡng, bác sĩ tại các viện dưỡng lão, có kinh nghiệm tư vấn và chăm sóc cho 
người cao tuổi
 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa có cần yc bổ sung khi hợp tác chính thức)
 - Kinh nghiệm: Làm việc lâm sàng và giảng dạy, hướng dẫn trên 3 năm, ưu tiên có kinh 
nghiệm giảng online, soạn giáo trình

Là các bộ môn thuộc chuyên khoa y học cụ thể, 
hướng đến mục tiêu hướng dẫn, tư vấn cách 
chăm sóc sức khỏe tổng thể và phòng bệnh 
(không điều trị chuyên sâu) ở những vấn đề đơn 
giản trong cộng đồng, VD như
 - Cách chăm sóc răng miệng cho trẻ em và 
người lớn (Răng hàm mặt)
 - Cách chăm sóc những vấn đề thường gặp ở trẻ 
nhỏ qua các giai đoạn phát triển (Nhi khoa)
 - Cách chăm sóc bà mẹ đang mang thai (sản 
khoa)
 - Chăm sóc người cao tuổi tại nhà (lão khoa)

Một số nội dung gợi ý:
 - Chăm sóc người cao tuổi bị tai biến
 - Chăm sóc người cao tuổi bị tiểu đường
 - Chăm sóc người cao tuổi bị tăng huyết áp và mắc các bệnh lý tim mạch 
 - Chăm sóc, hỗ trợ tâm lý người cao tuổi

1  Họ và tên : 
 2  Năm sinh: 
 3 Số điện thoại: 
 4  Email: 
 5 Nơi làm việc, chức vụ hiện tại: 
 6  Chỗ ở hiện tại: 
 7  Giọng nói : Rõ ràng, truyền cảm, dễ nghe, ko ngọng, ko nói lắp, Nói giọng phổ thông
 8 Ngoại hình: Cân đối, ưa nhìn, 
 9 Thần thái : Vui vẻ, hoạt bát, năng động
 10 Bằng cấp, chứng chỉ: Gửi hình ảnh bằng cấp theo yêu cầu của từng môn (cần bổ sung đầy đủ và duyệt trước khi trao đổi L4)
 11 Khả năng sư phạm: Nói lưu loát, rõ nghĩa, trình bày, giảng bài dễ hiểu
 12 Nổi tiếng: Có nhiều người theo dõi, quan tâm, yêu mến. Không có tai tiếng
 13 Phẩm chất đạo đức: Tốt
 14 Trang cá nhân, youtube, fb: Gửi link trang cá nhân. Hoặc video bài giảng (nếu có)
 15 Kinh nghiệm: theo yêu cầu của từng bộ môn, Ưu tiên có kinh nghiệm soạn giáo trình giảng dạy
 16 Kỹ năng: Có kỹ năng tin học word, ecxel, cơ bản (tối thiểu biết nhập thông tin lên file)

Y học thể thao - Độ tuổi: Từ 28 tuổi trở lên
 - Giới Tính: Nam, Nữ (ưu tiên nam)
 - Bằng cấp: Tốt nghiệp BS đa khoa, có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền 
cấp tại các trường ĐH, Có bằng nâng cao là lợi thế (CKI, CKII, Thạc sĩ, tiến sĩ,...). 
 Bác sĩ làm việc tại các bệnh viện, khoa y học thể thao, thường xuyên khám chữa bệnh và tư 
vấn điều trị cho các vận động viên hoặc những bệnh nhân gặp vấn đề do vận động thể thao
 Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa có cần yc bổ sung khi hợp tác chính thức)
 - Kinh nghiệm: Làm việc lâm sàng và hướng dẫn trên 3 năm, ưu tiên có kinh nghiệm giảng 
dạy, soạn giáo trình

Bộ môn y học thể thao hướng đến tư vấn các vấn 
đề sức khỏe thể chất và cách chăm sóc cũng như 
phòng chống các chấn thương liên quan tới thể 
dục và thể thao, vận động
  Mục tiêu của y học thể thao là giúp mọi người 
tập thể dục an toàn và hiệu quả để đạt được mục 
đích tập luyện.

Một số nội dung gợi ý:
 - Hướng dẫn tập luyện, vận động thể dục thể thao an toàn, hiệu quả
 - Những chấn thương thể thao thường gặp và cách phòng chống, khắc phục
 ….......

Dòng giải pháp
- Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng
- Bác sĩ đa khoa (Nhi, Lão khoa, Sản phụ khoa, Nha khoa)
- Tâm lý (giáo viên Giáo dục đặc biệt, bác sĩ tâm thần, giảng viên tâm lý, chuyên viên tham 
vấn)
- Vận động (múa, yoga kids, pilates, zumba...)
Yêu cầu: Bằng cấp, chứng nhận phù hợp chuyên môn, kinh nghiệm lâm sàng, hướng dẫn, 
giảng dạy > 5 năm



3. Tìm kiếm Giảng viên Ngắn hạn

TT CTR Giảng viên Dòng giải pháp Bộ môn Level HỆ SỐ Nhân sự Ghi chú (Tối 
thiểu/tối đa)

Dự kiến thời gian bàn giao 
cho đội SX nội dung

Dự kiến thời gian KH 
L5B

1 VMC Hải Yến YCĐ Phục hồi chức năng L5B 2 Phạm Hồng Thanh Tối đa Tuần 4 Tuần 5
2 VMC Đỗ Thị Hường GDĐB GDĐB L5B 2 Phạm Hồng Thanh Tối thiểu Tuần 3 Tuần 4
3 VMC Nguyễn Thị Vân Anh YCĐ Nhi khoa L5B 2 Trần Thị Hồng Tối thiểu Tuần 3 Tuần 4

TỔNG 2


